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CHƢƠNG I 

 THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

1.1. TÊN CHỦ CƠ SỞ 

- Tên chủ cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN WENDELBO ĐÔNG NAM Á 

- Địa chỉ văn phòng: Số 189/8 Lê Hồng Phong, khu phố Tân Phƣớc, phƣờng Tân 

Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dƣơng 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: CHRISTIAN DA SILVA 

WENDELBO 

+ Chức danh: Tổng Giám Đốc 

+ Sinh ngày: 15/5/1986  Quốc tịch: Đan Mạch 

+ Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu nƣớc ngoài 

+ Số giấy chứng thực cá nhân: 209023431 

+ Ngày cấp: 04/05/2016 Nơi cấp: Tổng lãnh sự quán Đan Mạch tại Thành 

phố Hồ Chí Minh 

- Điện thoại: 027.43738924   

- E-mail: hr@wendelbosea.com 

- Giấ  đăng ký kinh doanh số 0305485101, đăng ký lần đầu ngày 21 tháng 01 

năm 2015, đăng ký tha  đổi lần thứ 4 ngày 28 tháng 08 năm 2022 về việc cập nhật địa 

chỉ trụ sở chính do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Bình Dƣơng cấp. 

- Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan 

trực tiếp tiếp đến mua bán hàng hóa số 0305485101/KD-0105 cấp lần đầu ngày 26 

tháng 08 năm 2022 do Sở Công Thƣơng Bình Dƣơng cấp. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ số 1028382628, chứng nhận lần đầu ngày 21 

tháng 01 năm 2015 và chứng nhận tha  đổi lần thứ 3 ngà  13 tháng 4 năm 2022 do Sở 

Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Bình Dƣơng cấp. 

1.2. TÊN CƠ SỞ 

- Tên cơ sở: NHÀ MÁY SẢN XUẤT GHẾ SOFA VÀ GỐI DÀNH CHO GHẾ 

SOFA 

- Địa điểm cơ sở: Số 189/8 Lê Hồng Phong, khu phố Tân Phƣớc, phƣờng Tân 

Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dƣơng 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấ  phép c  liên quan đến môi 

trƣờng của cơ sở: 
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+ Giấy tờ thuê nhà xƣởng của Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á với 

Công ty TNHH Liên Anh: 

 Hợp đồng thuê nhà xƣởng số 01/04/2015/LA-AW giữa Công ty TNHH Liên 

Anh với Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á với diện tích thuê 5.856 m
2
. 

 Phụ lục Hợp đồng số 04/04/2015/LA-AW ngà  15 tháng 06 năm 2016 của Hợp 

đồng số 06/04/2015/LA-AW về việc tăng diện tích cho thuê thêm 1.231 m
2
 so với Khu 

vực thuê theo qu  định của Hợp đồng thuê. 

 Phụ lục Hợp đồng số 05/04/2015/LA-AW ngà  07 tháng 02 năm 2017 của Hợp 

đồng số 06/04/2015/LA-AW về việc tăng diện tích cho thuê thêm 1.080 m
2
 so với Khu 

vực thuê theo qu  định của Hợp đồng thuê. 

 Phụ lục Hợp đồng số 06/04/2015/LA-AW ngà  01 tháng 12 năm 2017 của Hợp 

đồng số 06/04/2015/LA-AW về việc tăng diện tích cho thuê thêm 3.445 m
2
 so với Khu 

vực thuê theo qu  định của Hợp đồng thuê. 

 Phụ lục Hợp đồng số 11/04/2015/LA-AW ngà  15 tháng 03 năm 2019 của Hợp 

đồng số 06/04/2015/LA-AW về việc tăng diện tích cho thuê thêm 5.371m
2
 so với Khu 

vực thuê theo qu  định của Hợp đồng thuê. 

 Phụ lục Hợp đồng số 24/04/2015/LA-AW ngày 07 tháng 04 năm 2021 của Hợp 

đồng số 06/04/2015/LA-AW về việc tăng diện tích thuê thêm 3.490 m
2
 so với Khu vực 

thuê theo qu  định của Hợp đồng thuê. 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng; 

các giấ  phép môi trƣờng thành phần:  

+ Quyết định số 1469/QĐ-STNMT ngà  25 tháng 11 năm 2019 của Sở Tài 

ngu ên và Môi trƣờng tỉnh Bình Dƣơng về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động 

môi trƣờng Dự án mở rộng Nhà máy sản xuất ghế sofa và gối dành cho ghế sofa, công 

suất từ 43.200 sản phẩm/năm lên 123.200 sản phẩm/năm tại số 189/8 Lê Hồng Phong, 

khu phố Tân Phƣớc, phƣờng Tân Bình, thành phố Dĩ An của Công ty Cổ phần Wendelbo 

Đông Nam Á. 

+ Sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại mã số QLCTNH: 74.002962.T (cấp 

lần 1) ngày 27 tháng 10 năm 2015 do Chi cục Bảo vệ Môi trƣờng – Sở Tài nguyên và 

Môi trƣờng tỉnh Bình Dƣơng cấp cho Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á. 

+ Công văn phản hồi số CV11/2022/LA ngà  13 tháng 07 năm 2022 của Công ty 

TNHH Liên Anh cho Công ty Cổ phần Wendelbo xác nhận các nội dung về vấn đề 

môi trƣờng, vấn đề nhà xƣởng, vấn đề PCCC. 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC số 194/TD-PCCC ngà  19 tháng 05 năm 
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2014 của Công ty TNHH Liên Anh do Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dƣơng cấp. (Khu 

vực kho số 1 và kho số 2 của Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á) 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC số 399/TD-PCCC ngà  25 tháng 10 năm 

2012 của Công ty TNHH Liên Anh do Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dƣơng cấp. (Khu 

vực kho số 3 của Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á) 

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC số 261/TD-PCCC ngày 08 tháng 05 

năm 2007 của Công ty TNHH Liên Anh do Công an tỉnh Bình Dƣơng cấp. (Khu vực 

kho số 4 của Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á) 

- Các giấ  phép môi trƣờng thành phần của Công ty TNHH Liên Anh (Công ty 

cho Công ty Cổ phần Wendelbo thuê lại nhà xƣởng): 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất số BV 342019 đƣợc Sở Tài ngu ên và Môi trƣờng tỉnh Bình Dƣơng cấp 

cho Công ty TNHH Liên Anh tại địa chỉ số 189/8 Lê Hồng Phong, khu phố Tân 

Phƣớc, phƣờng Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dƣơng. 

+ Quyết định số 2417/QĐ-UBND ngà  21 tháng 09 năm 2015 về việc phê duyệt 

đề án bảo vệ môi trƣờng chi tiết Khu nhà xƣởng, kho bãi cho thuê với tổng diện tích 

158.748,8 m
2
 tại số 189/8 Lê Hồng Phong, khu phố Tân Phƣớc, phƣờng Tân Bình, 

thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dƣơng của Công ty TNHH Liên Anh. 

+ Giấy phép xả thải vào nguồn nƣớc số 34/GP-UBND ngà  01 tháng 11 năm 

2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dƣơng cho phép Công t  TNHH Liên Anh, địa 

chỉ 189/8 Lê Hồng Phong, khu phố Tân Phƣớc, phƣờng Tân Bình, thành phố Dĩ An, 

tỉnh Bình Dƣơng đƣợc xả thải vào nguồn nƣớc tiếp nhận là suối Tƣ Ngởi – rạch Ông 

Tiếp – sông Đồng Nai với lƣu lƣợng xả 300 m
3
/ngà .đêm. 

+ Giấy phép số 3110/STNMT-CCBVMT ngà  16 tháng 7 năm 2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trƣờng tỉnh Bình Dƣơng về việc xác nhận hoàn thành các công trình 

bảo vệ môi trƣờng theo Đề án bảo vệ môi trƣờng chi tiết của Công ty TNHH Liên 

Anh. 

 - Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí qu  định của pháp luật về đầu tƣ 

công): Cơ sở có tổng mức đầu tƣ là 180.000 đô la Mỹ (Một trăm tám ngƣơi ngàn đô la 

Mỹ) và thuộc ngành công nghiệp. Căn cứ vào tiêu chí qu  định của pháp luật về đầu tƣ 

công, Cơ sở thuộc dự án nhóm C (theo Khoản 4 Điều 8 và Khoản 3 Điều 10 của Luật 

Đầu tƣ công). Cơ sở không thuộc loại hình gây ô nhiễm môi trƣờng theo phụ lục II 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP, do đ  cơ sở thuộc phân loại dự án đầu tƣ nhóm III tại Mục 

số 2 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP. Tuy nhiên, Công ty Cổ 

phần Wendelbo đã đƣợc Sở TNMT tỉnh Bình Dƣơng cấp quyết định phê duyệt báo cáo 
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đánh giá tác động môi trƣờng số 1469/QĐ-STNMT ngà  25 tháng 11 năm 2019 của 

Sở Tài ngu ên và Môi trƣờng tỉnh Bình Dƣơng về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác 

động môi trƣờng “Dự án mở rộng Nhà máy sản xuất ghế sofa và gối dành cho ghế 

sofa, công suất từ 43.200 sản phẩm/năm lên 123.200 sản phẩm/năm”, nên hồ sơ cấp 

phép môi trƣờng thực hiện theo Phụ lục X của Nghị định 08/2022/NĐ-CP. Hiện nay, 

Công t  đã hoàn thiện các công trình nhà xƣởng và các công trình BVMT theo phê 

duyệt ĐTM. 

 Căn cứ theo Khoản 3 Điều 41 của Luật Bảo vệ Môi trƣờng 2020 thì cơ sở ”Nhà 

máy sản xuất ghế sofa và gối dành cho ghế sofa” của Công ty Cổ phần Wendelbo 

Đông Nam Á đã đƣợc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng bởi Sở Tài 

ngu ên và Môi trƣờng tỉnh Bình Dƣơng, vì vậy cơ quan c  thẩm quyền cấp phép giấy 

phép môi trƣờng cho Công ty là Sở Tài ngu ên và Môi trƣờng tỉnh Bình Dƣơng. 

Sơ lƣợc về tình hình thực hiện dự án đầu tƣ theo báo cáo đánh giá tác động 

môi trƣờng đã đƣợc phê duyệt: 

Năm 2015, Công t  đã lập kế hoạch bảo vệ môi trƣờng của dự án Nhà máy sản 

xuất ghế sofa và gối dành cho ghế sofa và đã đƣợc cấp giấy xác nhận đăng ký kế 

hoạch bảo vệ môi trƣờng số 2382/GXN-UBND ngày 13/08/2015 của Ủy ban nhân dân 

thị xã Dĩ An cấp. 

Năm 2019, sau khi c  kế hoạch nâng công suất sản xuất từ 43.200 sản phẩm/năm 

lên 123.200 sản phẩm/năm, Công t  đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng và 

đã đƣợc phê duyệt tại quyết định số 1469/QĐ-STNMT ngày 25/11/2019 của Sở Tài 

ngu ên và Môi trƣờng tỉnh Bình Dƣơng cấp.  

- Hiện nay, hiện trạng hoạt động của cơ sở bao gồm: 

+ Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á thuê lại nhà xƣởng của Công ty 

TNHH Liên Anh để thực hiện cơ sở với tổng diện tích thuê xƣởng là 20.473 m
2
 tại số 

189/8 Lê Hồng Phong, khu phố Tân Phƣớc, phƣờng Tân Bình, Thành phố Dĩ An, tỉnh 

Bình Dƣơng. Hiện trạng khu đất bao gồm 3 nhà xƣởng sản xuất, 1 khu văn phòng, 1 

kho nguyên liệu và bán thành phẩm, và các hạng mục công trình phụ trợ khác. 

+ Cơ sở hoạt động với ngành nghề sản xuất ghế sofa và gối dành cho ghế sofa với 

công suất 123.200 sản phẩm/năm. 

Do ảnh hƣởng của dịch Covid 19 và ảnh hƣởng do suy thoái kinh tế, Công ty gặp 

nhiều kh  khăn về thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm nên công suất sản xuất của cơ sở đạt 

47% so với công suất sản phẩm tối đa. Dự kiến trong thời gian tới, Công ty hoạt động 

ổn định trở lại và công suất của nhà má  đạt 100% so với công suất theo báo cáo đánh 

giá tác động môi trƣờng đã đƣợc phê duyệt. 
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Đồng thời, trong thời gian tới Công ty có kế hoạch di dời nhà xƣởng, máy móc 

thiết bị tại xƣởng sản xuất số 4 hiện hữu về nhà xƣởng mới nằm cạnh xƣởng số 2 và 

xƣởng số 3 tại địa chỉ số 189/8 Lê Hồng Phong, khu phố Tân Phƣớc, phƣờng Tân 

Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dƣơng. Chủ sơ sở cam kết trƣớc khi thực hiện di dời 

nhà xƣởng, máy móc thiết bị Công ty sẽ tiến hành thực hiện hồ sơ môi trƣờng theo 

đúng qu  định trình cơ quan c  thẩm quyền phê duyệt.  

Trong phạm vi báo cáo đề xuất cấp giấ  phép môi trƣờng của cơ sở ”Nhà má  

sản xuất ghế sofa và gối dành cho ghế sofa” tại địa chỉ số 189/8 Lê Hồng Phong, khu 

phố Tân Phƣớc, phƣờng Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dƣơng của Công ty Cổ 

phần Wendelbo Đông Nam Á sẽ tiến hành thực hiện đề xuất cấp phép môi trƣờng cho 

2 giai đoạn bao gồm giai đoạn hiện hữu và giai đoạn sau khi đƣợc cấp giấy phép môi 

trƣờng, cụ thể:  

- Giai đoạn hiện hữu: 

+ Các hạng mục công trình: Tổng diện tích thực hiện cơ sở là 20.473m
2
 bao gồm 

diện tích đã đƣợc phê duyệt trong Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trƣờng số 1469/QĐ-STNMT ngà  25 tháng 11 năm 2019 của 

Sở Tài ngu ên và Môi trƣờng tỉnh Bình Dƣơng là 18.000 m
2
 và phần diện tích tăng 

thêm 2.473m
2
 để làm kho chứa. Các hạng mục công trình của cơ sở gồm: nhà xƣởng 

số 1, nhà xƣởng số 2, nhà xƣởng số 3, nhà xƣởng số 4, kho nguyên liệu và bán thành 

phẩm, các hạng mục công trình phụ trợ khác và hạng mục công trình bảo vệ môi 

trƣờng.  

+ Công suất sản xuất: Tổng công suất của cơ sở 132.200 sản phẩm/năm bao gồm: 

sản xuất ghế sofa 91.200 sản phẩm/năm và sản xuất gối dành cho ghế sofa 32.000 sản 

phẩm/năm.  

+ Máy móc phục vụ sản xuất: Toàn bộ máy móc thiết bị hiện hữu phục vụ cho 

quá trình sản xuất bao gồm: máy móc thiết bị đã đƣợc phê duyệt trong Quyết định phê 

duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng số 1469/QĐ-STNMT 

ngà  25 tháng 11 năm 2019 của Sở Tài ngu ên và Môi trƣờng tỉnh Bình Dƣơng và 

máy móc thiết bị đã đƣợc lắp đặt bổ sung sau khi đƣợc phê duyệt ĐTM.  

+ Các hạng mục công trình bảo vệ môi trƣờng: hệ thống thu gom, thoát nƣớc 

mƣa; hệ thống thu gom, thoát nƣớc thải; hệ thống thu gom, xử lý bụi, hơi keo (17 bộ 

quạt hút bụi túi vải; 03 hệ thống xử lý bụi bên ngoài nhà xƣởng số 4; 02 hệ thống xử lý 

hơi keo); công trình lƣu chứa chất thải (chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp 

thông thƣờng, chất thải nguy hại). 

- Giai đoạn sau khi đƣợc cấp giấ  phép môi trƣờng: 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

Chủ cơ sở: Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á                                         6 

Đầu tƣ má  m c thiết bị và các công trình thu gom, xử lý bụi sau khi cơ sở đƣợc 

cấp giấ  phép môi trƣờng bao gồm: 

+ Máy móc phục vụ sản xuất: Đầu tƣ thêm 02 máy CNC tại xƣởng số 4. 

+ Hệ thống thu gom, xử lý bụi: Đầu tƣ lắp đặt 11 bộ quạt hút bụi túi vải tại các 

cụm máy nhƣ: má  router, máy bào, máy chà nhám, máy cắt, máy lộng chỉ, máy 

khoan, máy CNC tại xƣởng số 4. 

1.3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM SẢN XUẤT CỦA CƠ SỞ 

1.3.1. Công suất của cơ sở 

Hiện nay, Công ty vẫn bị ảnh hƣởng do dịch Covid-19 và ảnh hƣởng do suy 

thoái kinh tế nên công suất sản xuất tại cơ sở đạt 47% so với công suất sản phẩm tối 

đa, cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 1.1. Công suất sản xuất của Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á 

STT Tên sản phẩm 
Đơn vị                        

(sản phẩm/năm) 

Công suất hiện 

hữu 

Công suất sản 

phẩm tối đa 

1 Ghế sofa Sản phẩm 51.638 91.200 

2 
Gối dành cho ghế 

sofa 
Sản phẩm 6.732 32.000 

Tổng Sản phẩm 58.370 123.200 

Nguồn: Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á với ngành nghề kinh doanh là: sản 

xuất ghế sofa và gối dành cho ghế sofa. Nguyên vật liệu chính chủ yếu là vải da, mút 

xốp và khung ghế (khung kim loại đƣợc gia công từ bên ngoài).  

Quy trình thực hiện mút xốp đƣợc cắt, dán lên khung ghế sau đ  sản phẩm đƣợc 

bọc vải, da tại bộ phận bọc nệm làm thành ghế sofa. Nhà máy có 02 quy trình sản xuất 

bao gồm: quy trình sản xuất ghế sofa và quy trình sản xuất gối dành cho ghế sofa đƣợc 

thể hiện cụ thể nhƣ sau: 

1.3.2.1. Quy trình sản xuất ghế sofa  
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Hình 1.1. Quy trình sản xuất ghế sofa của Công ty 

Thuyết minh quy trình:  

(1) Công đoạn làm khung ghế gỗ: 

Nguyên liệu ban đầu là gỗ phôi các loại (gỗ đã qua sơ chế đƣợc cơ sở nhập từ 

bên ngoài về) và khung ghế thành phẩm (khung ghế kim loại đƣợc cơ sở nhập từ bên 

ngoài về). Nguyên liệu đƣợc vận chuyển về sẽ đƣợc lƣu trữ, bảo quản trong kho chứa 

nguyên liệu. Sau đ , ngu ên liệu gỗ sẽ đƣợc đem ra cắt theo kích thƣớc yêu cầu và 

chuyển qua công đoạn rong để tạo hình dáng rồi chuyển tuần tự qua các máy bào, máy 

chà nhám, máy làm nhẵn và làm bóng gỗ. Sau đ  sẽ tiếp tục đƣợc đƣa qua các công 

đoạn cắt, rong, bào,… để hình thành khung ghế gỗ, trong công đoạn này không có hoạt 

động phun sơn. Công đoạn sản xuất khung ghế tại nhà máy chỉ là những khung gỗ lắp 

ráp đơn giản, các khung ghế phức tạp (khung kim loại, c  công đoạn sơn) sẽ đƣợc 

nhập từ bên ngoài.  

Công đoạn này phát sinh bụi gỗ; chất thải rắn rắn công nghiệp là dăm bào, gỗ 

vụn nhỏ; tiếng ồn và độ rung từ các máy móc vận hành. Công t  đã lắp đặt hệ thống 

Nguyên vật liệu 

(gỗ, khung kim loại)  

Khung ghế 
Bụi gỗ, dăm bào, gỗ vụn, 

ghim đinh 

Dán mút vào khung 

ghế 

Mút xốp, hơi dung môi, mút 

dính keo, thùng chứa keo 

Bọc nệm 
Vải vụn, da vụn, mút xốp, 

ghim đinh 

Kiểm tra, đ ng g i 

Ghế sofa thành phẩm 

Thùng carton, băng keo thải 

May vỏ bọc 

khung ghế 

Gối dành cho ghế 

sofa thành phẩm 

Thành phẩm 
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lọc bụi túi vải để thu gom bụi gỗ phát sinh; chất thải rắn công nghiệp đƣợc thu gom 

vào khu vực lƣu trữ riêng biệt và chuyển giao cho đơn vị có chuyên môn xử lý; thƣờng 

xuyên kiểm tra và bảo dƣỡng các máy móc, bôi trơn động cơ nhằm giảm thiểu tiếng ồn 

phát sinh. Nhà xƣởng cũng đƣợc thiết kế mái cao ráo, lắp đặt các quạt hút thông gió, 

tạo môi trƣờng thông thoáng đồng thời công ty lắp đặt 03 hệ thống lọc bụi phía bên 

ngoài nhà xƣởng với công suất của mỗi hệ thống là 8.000 m
3
/h góp phần giảm thiểu 

tác động từ các nguồn thải phát sinh. 

 

Hình 1.2. Công đoạn làm khung ghế gỗ 

(2) Công đoạn dán mút cho khung ghế: 

Khung ghế bán thành phẩm đƣợc dán mút xốp theo hình khung ghế. Công ty sử 

dụng keo A5-1 SBS, keo Jowat 2K 949.10, keo Jowat Vernetzer 498.00 dán mút lên 

khung ghế gỗ, keo KS 2365, KS 3128A, V-PR5019A và V-PR5019B dán gỗ. Đây là 

những loại keo chứa các hợp chất hữu cơ, riêng keo dán mút có thành phần nguy hại 

khi ba  hơi và phát tán vào môi trƣờng không khí. Để xử lý nguồn khí thải độc hại 

nà , Công t  đã lắp đặt 02 hệ thống xử lý hơi keo với công suất của mỗi hệ thống là 

15.000 m
3
/giờ (mỗi hệ thống bao gồm 01 quạt hút công suất 10HP, máng hấp thụ bằng 

than hoạt tính, 01 ống kh i c  kích thƣớc D=400mm, H=5m)  

Các nguồn thải khác phát sinh từ công đoạn này bao gồm chất thải rắn công 

nghiệp là mút xốp vụn, vải vụn, da vụn, đinh ghim; chất thải nguy hại nhƣ thùng chứa 

keo, mút dính keo; tiếng ồn và độ rung từ các máy móc sản xuất. Công t  đã lắp đặt hệ 

thống xử lý hơi keo; nguồn chất thải rắn công nghiệp và chất thải nguy hại đƣợc thu 
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gom vào khu vực lƣu trữ riêng biệt và ký kết với đơn vị c  chu ên môn để tiến hành 

thu gom và xử lý. 

 

Hình 1.3. Công đoạn phun keo dán mút vào khung ghế  

(3) Công đoạn bọc nệm: 

Sau công đoạn dán mút xốp vào khung ghế, bán thành phẩm đƣợc chuyển qua 

công đoạn bọc thêm một lớp vải hoặc da bọc quanh khung ghế, sản phẩm sau khi thực 

hiện là ghế sofa thành phẩm. 

Công đoạn này chất thải phát sinh chủ yếu là vải vụn, da vụn, mút xốp thừa, 

ghim đinh hỏng. Các chất thải nà  đƣợc phân loại và thu gom đƣa về khu vực lƣu trữ 

rác thải công nghiệp của Công ty.  

 

Hình 1.4. Công đoạn bọc nệm cho ghế sofa 
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(4) Công đoạn lắp ráp và hoàn thiện sản phẩm 

Sản phẩm ghế sofa thành phẩm cùng với gối dành cho ghế sofa thành phẩm đƣợc 

chuyển sang công đoạn lắp ráp thành bộ sản phẩm phù hợp. Tiếp theo, sẽ qua công 

đoạn kiểm tra các sản phẩm, các sản phẩm đạt yêu cầu sẽ đƣợc chuyển sang đ ng g i. 

Công đoạn này phát sinh chủ yếu là thùng carton, băng keo thải các loại sẽ đƣợc 

thu gom và đƣa về khu lƣu trữ chất thải rắn công nghiệp của Công ty và đƣa đi xử lý. 

1.3.2.2. Quy trình sản xuất gối dành cho ghế sofa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.5. Quy trình sản xuất gối dành cho ghế sofa 

Thuyết minh quy trình: 

(1) Cắt nguyên liệu vải, da theo thiết kế hoặc yêu cầu của khách hàng 

Nguyên vật liệu là vải, da lấy từ kho nguyên liệu đƣợc phân loại rồi đƣợc cắt theo 

mẫu thiết kế sẵn hoặc yêu cầu của khách hàng. Sau khi cắt xong, nguyên liệu đƣợc 

chuyển qua khu vực may bọc nệm, vỏ gối và áo gối. 

Nguyên vật liệu 

(vải, da)  

Cắt vải, da Bụi, vải vụn, da vụn 

May túi áo, vỏ gối 

sofa 

Bụi, vải vụn, da vụn, 

chỉ vụn, kim gãy 

Dồn gối Bụi 

Kiểm tra, đ ng g i 

Đập gối Bụi 

Trộn lông vịt, bông 

gòn, mút xốp 

Thành phẩm 
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Công đoạn cắt vải và da có thể phát sinh bụi cùng với chất thải rắn nhƣ vải vụn, 

da vụn, chỉ vụn... Để giảm thiểu tác động từ các nguồn thải trên, Công t  đã áp dụng 

một số biện pháp nhƣ lắp đặt quạt hút thông gi  nhà xƣởng, vệ sinh nhà xƣởng và thu 

gom rác thải phát sinh sau mỗi ca làm việc. 

 

Hình 1.6. Công đoạn cắt vải, da bọc ghế sofa hoặc vỏ bọc gối dành cho ghế sofa 

(2) Công đoạn may bọc nệm, vỏ gối và áo gối dành cho ghế sofa 

 

Hình 1.7. Khu vực may vải, da may vỏ bọc ghế sofa và vỏ bọc gối dành cho ghế sofa 

Ở công đoạn may sẽ đƣợc chia ra may vỏ bọc dùng để bọc nệm cho khung ghế và 

may túi áo gối, vỏ gối sofa. Túi áo gối sau khi may xong sẽ đƣợc chuyển qua khu vực 

dồn gối với nguyên liệu bao gồm lông vịt, bông gòn; nguyên liệu dồn gối đƣợc trộn lại 

với nhau và đánh tơi lại nhờ máy trộn. Sau khi các túi áo gối đƣợc dồn nguyên liệu vào 

sẽ đƣợc mặc các vỏ áo gối bên ngoài và chuyển sang công đoạn đập gối để phân phối 

đều ruột gối.  

Công đoạn này phát sinh chủ yếu là bụi vải, bụi bông, vải thừa, da thừa, kim may 

gãy hỏng... Công ty tiến hành thu gom các chất thải rắn công nghiệp phát sinh. 
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Đối với công đoạn làm gối: Công t  đã áp dụng các biện pháp nhằm giảm thiểu 

lƣợng bụi phát tán lơ lửng trong không gian nhà xƣởng bằng cách bố trí công đoạn làm 

gối đƣợc thực hiện trong phòng kín đồng thời tiến hành thu gom chất thải rắn công 

nghiệp phát sinh.  

(5) Đ ng g i và hoàn thiện sản phẩm 

Gối dành cho ghế sofa thành phẩm sẽ qua công đoạn kiểm tra, các sản phẩm đạt 

yêu cầu sẽ đƣợc chuyển sang đ ng g i.  

Công đoạn này phát sinh chủ yếu là thùng carton, băng keo thải, nilong thừa, mút 

xốp bọc các cạnh góc và chân sản phẩm thừa...sẽ đƣợc thu gom và đƣa về khu lƣu trữ 

chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng của Công ty và đƣợc đƣa đi xử lý. 

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở  

Các sản phẩm của Công t  đƣợc làm từ khung kim loại (nhập ngu ên khung đã 

hoàn thiện), gỗ tự nhiên và gỗ công nghiệp (làm khung ghế sofa), vải, da, lông vịt, 

bông gòn, mút xốp; bao gồm ghế sofa với công suất 91.200 sản phẩm/năm và gối dành 

cho ghế sofa với công suất 32.000 sản phẩm/năm.  

Các sản phẩm của Công ty sau khi sản xuất phần lớn xuất khẩu ra các nƣớc và 

tiêu thụ tại thị trƣờng trong nƣớc. 

1.4. NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU, ĐIỆN NĂNG, HÓA CHẤT SỬ 

DỤNG, NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƢỚC CỦA CƠ SỞ 

1.4.1. Các nguyên liệu sử dụng 

Nguyên liệu chính phục vụ cho sản xuất của Công ty là gỗ, vải, da, mút xốp, 

bông gòn, lông vịt, keo, dung môi pha keo và các nguyên liệu khác, đƣợc cung cấp từ 

các nhà sản xuất trong và ngoài nƣớc, tổng hợp khối lƣợng các nguyên vật liệu sử 

dụng cụ thể nhƣ sau:  

Bảng 1.2. Tổng hợp khối lượng các nguyên liệu sử dụng của cơ sở 

STT Tên nguyên liệu ĐVT 

Số lƣợng 

Xuất xứ 
Hiện hữu 

Khi đạt công 

suất tối đa 

1 Khung ghế + chân ghế cái 95.009 200.000 Việt Nam 

2 Gỗ m
3
 3.023,4 6.500 Việt Nam 

3 Vải chính m
2
 330.795 700.000 Trung Quốc 

4 Vải l t m
2
 966.864 2.000.000 Trung Quốc 
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STT Tên nguyên liệu ĐVT 

Số lƣợng 

Xuất xứ 
Hiện hữu 

Khi đạt công 

suất tối đa 

5 Mút xốp m
3
 89.913 190.000 Việt Nam 

6 Bông gòn kg 329.962 700.000 Việt Nam 

7 Lông vịt kg 100.640 200.000 Trung Quốc 

8 Da  m
2
 822.408 1.800.000 Italy 

9 Lò xo cái 1.064.732 2.000.000 Việt Nam 

10 Dây thun m 300.000 650.000 Việt Nam 

11 Keo dán khung kg 2.900 6.000 Việt Nam 

12 Keo dán mút kg 21.662 50.000 Việt Nam 

13 Thùng carton cái 576.832 1.200.000 Việt Nam 

15 Đinh ghim hộp 14.455 30.000 Việt Nam 

16 Kim may cái 2.146 5.000 Việt Nam 

Nguồn: Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á 

1.4.2. Các nhiên liệu sử dụng 

Nhiên liệu sử dụng tại Công ty để vận hành các máy móc và thiết bị sản xuất, cụ 

thể nhƣ sau: 

Bảng 1.3. Tổng hợp khối lượng các nhiên liệu sử dụng của Công ty 

STT Tên nhiên liệu ĐVT 

Số lƣợng 

Xuất 

xứ 
Hiện 

hữu 

Khi đạt 

công suất 

tối đa 

1 
Dầu DO (sử dụng cho xe nâng 

dầu, xe tải chu ển hàng nội bộ) 
Lít/năm 5.120 10.000 

Trong 

nƣớc 

2 
Dầu nhớt (sử dụng cho xe nâng 

dầu, xe tải chu ển hàng nội bộ) 
Lít/năm 120 250 

Trong 

nƣớc 

Nguồn: Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á 
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1.4.3. Các hóa chất sử dụng  

Công ty sử dụng hóa chất cho mục đích sản xuất nhƣ sau: 

Bảng 1.4. Tổng hợp khối lượng các hóa chất sử dụng chủ yếu của Công ty 

STT 
Tên  

hóa chất 
ĐVT 

Số lƣợng 

Ghi chú 
Công 

dụng 
Hiện 

hữu 

Công 

suất tối 

đa 

1 

Keo dán mút A5-

1 SBS; keo Jowat 

2K 949.10; keo 

Jowat Vernetzer 

498.00 

kg/năm 19.120 40.000 

Thành phần chủ  ếu 

bao gồm: 

+ Cyclo hexane: 40-

50% 

+ Methyl acetate: 

20-30% 

Dán 

mút 

xốp 

2 

Keo KS-2365; 

Keo KS-3128A; 

Keo V-PR5019; 

Keo V-PR5019B 

kg/năm 9.394 20.000 

Thành phần bao 

gồm: 

+Polyvinyl alcohol 

solution: 30-40% 

+ Polyvinyl acetate 

polymer: 40-45% 

Dán 

ghép 

các 

thanh 

gỗ 

Nguồn: Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á 

1.4.4. Các máy móc sử dụng 

 Máy móc, thiết bị hiện nay sử dụng tại Công ty đều đƣợc nhập khẩu tại Taiwan 

(Đài Loan). Tổng hợp các máy móc hiện đang đƣợc sử dụng tại Công ty: 

Bảng 1.5. Tổng hợp khối lượng các máy móc hiện hữu đang sử dụng của Công ty 

STT Tên máy móc ĐVT 
Số 

lƣợng 

Xuất 

xứ 

Hiện trạng 

máy móc 
Vị trí đặt máy 

1 Má  cắt Máy 2 Taiwan 
Hoạt động 

tốt 

Xƣởng khung gỗ 

(xƣởng số 4) 

2 Má  cắt bàn Máy 2 Taiwan 
Hoạt động 

tốt 

Xƣởng khung gỗ 

(xƣởng số 4) 
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STT Tên máy móc ĐVT 
Số 

lƣợng 

Xuất 

xứ 

Hiện trạng 

máy móc 
Vị trí đặt máy 

3 Má  cắt đu Máy 1 Taiwan 
Hoạt động 

tốt 

Xƣởng khung gỗ 

(xƣởng số 4) 

4 Má  cắt 2 đầu Máy  1 Taiwan 
Hoạt động 

tốt 

Xƣởng khung gỗ 

(xƣởng số 4) 

5 Má  cắt ngàm  Máy  1 Taiwan 
Hoạt động 

tốt 

Xƣởng khung gỗ 

(xƣởng số 4) 

6 
Má  rong lƣỡi 

trên  
Máy 3 Taiwan 

Hoạt động 

tốt 

Xƣởng khung gỗ 

(xƣởng số 4) 

7 Máy rong Máy  2 Taiwan 
Hoạt động 

tốt 

Xƣởng khung gỗ 

(xƣởng số 4) 

8 
Máy bào hai 

mặt 
Máy 1 Taiwan 

Hoạt động 

tốt 

Xƣởng khung gỗ 

(xƣởng số 4) 

9 
Má  bào bốn 

mặt 
Máy  1 Taiwan 

Hoạt động 

tốt 

Xƣởng khung gỗ 

(xƣởng số 4) 

10 Má  bào thẩm Máy 1 Taiwan 
Hoạt động 

tốt 

Xƣởng khung gỗ 

(xƣởng số 4) 

11 Má  bào cuốn Máy 1 Taiwan 
Hoạt động 

tốt 

Xƣởng khung gỗ 

(xƣởng số 4) 

12 Má  cƣa đu Máy  7 Taiwan 
Hoạt động 

tốt 

Xƣởng khung gỗ 

(xƣởng số 4) 

13 Má  cƣa lộng Máy 4 Taiwan 
Hoạt động 

tốt 

Xƣởng khung gỗ 

(xƣởng số 4) 

14 Máy tubi Máy 4 Taiwan 
Hoạt động 

tốt 

Xƣởng khung gỗ 

(xƣởng số 4) 

15 
Má  router nhỏ 

lƣỡi dƣới 
Máy 1 Taiwan 

Hoạt động 

tốt 

Xƣởng khung gỗ 

(xƣởng số 4) 

16 
Má  router lƣỡi 

dƣới 
Máy 2 Taiwan 

Hoạt động 

tốt 

Xƣởng khung gỗ 

(xƣởng số 4) 
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STT Tên máy móc ĐVT 
Số 

lƣợng 

Xuất 

xứ 

Hiện trạng 

máy móc 
Vị trí đặt máy 

17 
Má  router lƣỡi 

trên 
Máy 3 Taiwan 

Hoạt động 

tốt 

Xƣởng khung gỗ 

(xƣởng số 4) 

18 
Máy chà nhám 

thùng 
Máy 1 Taiwan 

Hoạt động 

tốt 

Xƣởng khung gỗ 

(xƣởng số 4) 

19 
Máy chà nhám 

chân ghế 
Máy 1 Taiwan 

Hoạt động 

tốt 

Xƣởng khung gỗ 

(xƣởng số 4) 

20 
Má  đánh mộng 

dƣơng 
Máy 1 Taiwan 

Hoạt động 

tốt 

Xƣởng khung gỗ 

(xƣởng số 4) 

21 
Má  đánh mộng 

âm 
Máy 1 Taiwan 

Hoạt động 

tốt 

Xƣởng khung gỗ 

(xƣởng số 4) 

22 
Má  tiện tự 

động 
Máy 2 Taiwan 

Hoạt động 

tốt 

Xƣởng khung gỗ 

(xƣởng số 4) 

23 Má  tiện ta  Máy 2 Taiwan 
Hoạt động 

tốt 

Xƣởng khung gỗ 

(xƣởng số 4) 

24 Má  lộng chỉ  Máy 2 Taiwan 
Hoạt động 

tốt 

Xƣởng khung gỗ 

(xƣởng số 4) 

25 Máy khoan dàn  Máy 2 Taiwan 
Hoạt động 

tốt 

Xƣởng khung gỗ 

(xƣởng số 4) 

26 Máy khoan Máy 19 Taiwan 
Hoạt động 

tốt 

Xƣởng khung gỗ 

(xƣởng số 4) 

27 Máy CNC Máy 2 Taiwan 

Dự kiến lắp 

đặt sau khi 

đƣợc cấp 

GPMT 

Xƣởng khung gỗ 

(xƣởng số 4) 

28 Cảo ghép ngang Máy 1 Taiwan 
Hoạt động 

tốt 

Xƣởng khung gỗ 

(xƣởng số 4) 

29 Má  cắt ben hơi Máy 2 Taiwan 
Hoạt động 

tốt 

Xƣởng khung gỗ 

(xƣởng số 4) 
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STT Tên máy móc ĐVT 
Số 

lƣợng 

Xuất 

xứ 

Hiện trạng 

máy móc 
Vị trí đặt máy 

30 Cảo ghép hơi Máy 1 Taiwan 
Hoạt động 

tốt 

Xƣởng khung gỗ 

(xƣởng số 4) 

31 Nhám chổi Máy 1 Taiwan 
Hoạt động 

tốt 

Xƣởng khung gỗ 

(xƣởng số 4) 

32 Má  cấ  ốc Máy 1 Taiwan 
Hoạt động 

tốt 

Xƣởng khung gỗ 

(xƣởng số 4) 

33 
Má  bắn dâ  

đai khung ghế 
Máy 4 Taiwan 

Hoạt động 

tốt 

Xƣởng khung gỗ 

(xƣởng số 4) 

34 Súng bắn keo Máy 40 Taiwan 
Hoạt động 

tốt 

Xƣởng may 

(xƣởng 1 và 2) 

35 Súng bắn vít Máy 50 Taiwan 
Hoạt động 

tốt 

Xƣởng may 

(xƣởng 1 và 2) 

36 Má  bắn đinh Máy 148 Taiwan 
Hoạt động 

tốt 

Xƣởng may 

(xƣởng 1 và 2) 

37 Máy may Bộ 117 Taiwan 
Hoạt động 

tốt 

Xƣởng may 

(xƣởng 1 và 2) 

38 Má  vắt sổ Bộ 9 Taiwan 
Hoạt động 

tốt 

Xƣởng may 

(xƣởng 1 và 2) 

39 
Má  trộn lông 

vịt 
Máy 1 Taiwan 

Hoạt động 

tốt 

Xƣởng may 

(xƣởng 1 và 2) 

40 Má  lạng da Máy 1 Taiwan 
Hoạt động 

tốt 

Xƣởng may 

(xƣởng 1 và 2) 

41 Máy nén khí Máy 3 Taiwan 
Hoạt động 

tốt 

Xƣởng may 

(xƣởng 1 và 2) 

42 

Hệ thống lọc 

bụi túi vải (2 túi 

lọc/HT) 

Hệ 

thống 
17 Taiwan 

Hoạt động 

tốt 

Xƣởng khung gỗ 

(xƣởng số 4) 
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STT Tên máy móc ĐVT 
Số 

lƣợng 

Xuất 

xứ 

Hiện trạng 

máy móc 
Vị trí đặt máy 

43 

Hệ thống lọc 

bụi túi vải bên 

ngoài nhà 

xƣởng 

Hệ 

thống 
3 Taiwan 

Hoạt động 

tốt 

Xƣởng khung gỗ 

(xƣởng số 4) 

44 
Hệ thống xử lý 

hơi keo  

Hệ 

thống 
2 Taiwan 

Hoạt động 

tốt 

Xƣởng khung gỗ 

(xƣởng số 4) 

Nguồn: Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á 

1.4.5. Nguồn cung cấp điện, nƣớc 

1.4.5.1. Nguồn cung cấp điện 

Nguồn điện cung cấp cho hoạt động của Công t  đƣợc lấy từ mạng lƣới điện 

quốc gia do Công t  Điện lực Bình Dƣơng - Điện lực Dĩ An. Nhu cầu cấp điện cho 

Công ty chủ yếu là cấp điện cho hệ thống chiếu sáng của nhà xƣởng, hệ thống thông 

gió, hệ thống hút bụi, máy móc thiết bị sản xuất với nhu cầu sử dụng điện trung bình là 

78.848 kWh/tháng (số liệu thống kê căn cứ theo h a đơn điện của Công ty cung cấp). 

Bảng 1.6. Nhu cầu sử dụng điện của Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á 

STT Tháng 
Lƣợng điện tiêu thụ  

(kWh/tháng) 

1 Tháng 01/2023 43.630 

2 Tháng 02/2023 75.276 

3 Tháng 03/2023 82.169 

4 Tháng 04/2023 91.314 

5 Tháng 05/2023 84.460 

6 Tháng 06/2023 91.870 

7 Tháng 07/2023 83.220 

Lƣợng điện sử dụng trung bình 78.848 

Nguồn: Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á 

1.4.5.2. Nguồn cung cấp nước 

Nguồn nƣớc sử dụng cho hoạt động của Công t  đƣợc cung cấp từ Công ty Cổ 
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phần Nƣớc - Môi trƣờng Bình Dƣơng phân phối về cho Công ty TNHH Liên Anh, sau 

đ  theo hệ thống cấp nƣớc đƣờng ống Φ60 - 90 và các má  bơm trung chu ển phân 

phối về Công ty. Nhu cầu sử dụng nƣớc cho mục đích sinh hoạt, Công ty không sử 

dụng nƣớc cấp cho mục đích sản xuất. Theo thông tin cung cấp của Công ty, thống kê 

đƣợc lƣợng nƣớc sử dụng trung bình 2.362 m
3
/tháng, tƣơng đƣơng với 102,1 m

3
/ngày 

(số liệu thống kê căn cứ theo h a đơn nƣớc của Công ty cung cấp, số ngày làm việc 

của Công ty trung bình là 23,14 ngày/tháng). 

Bảng 1.7. Nhu cầu sử dụng nước của Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á 

STT 
Kỳ tính nƣớc 

(2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Lƣu lƣợng sử dụng 
Số ngày làm việc 

m
3
/tháng m

3
/ngày 

1 Tháng 1 1.985 198,5 10 ngày/tháng 

2 Tháng 2 2.031 84,6 24 ngày/tháng 

3 Tháng 3 2.316 85,8 27 ngày/tháng 

4 Tháng 4 2.767 115,3 24 ngày/tháng 

5 Tháng 5 2.655 106,2 25 ngày/tháng 

6 Tháng 6 2.589 99,6 26 ngày/tháng 

7 Tháng 7 2.192 84,3 26 ngày/tháng 

Trung bình 2.362 102,1 --- 

Nguồn: Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á 

Nhu cầu sử dụng nƣớc sinh hoạt tại Công ty gồm nƣớc sử dụng vệ sinh cá nhân 

cho cán bộ, công nhân nhà máy và nƣớc lau dọn vệ sinh sàn Công ty; Công ty không 

tổ chức bếp ăn tập thể và không sử dụng nƣớc cho mục đích sản xuất, cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 1.8. Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của Công ty 

STT 
Mục đích sử 

dụng 
Quy mô 

Nhu cầu sử dụng 

thực tế 

(m
3
/ngày.đêm) 

Ghi chú 

1 

Nƣớc sử dụng 

nhà vệ sinh cho 

cán bộ, công 

nhân 

500 

ngƣời 
56,3 

Nƣớc thải sau khi xử lý sơ 

bộ bằng bể tự hoại sẽ đƣa 

về 02 hệ thống xử lý nƣớc 

thải sinh hoạt của Công ty 

TNHH Liên Anh 
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STT 
Mục đích sử 

dụng 
Quy mô 

Nhu cầu sử dụng 

thực tế 

(m
3
/ngày.đêm) 

Ghi chú 

2 

Nƣớc vệ sinh 

sàn văn phòng, 

sàn nhà vệ sinh 

và lavabo 

- 35,6 

Nƣớc thải sẽ đƣợc đấu nối 

sẽ đƣa về 02 hệ thống xử 

lý nƣớc thải sinh hoạt  của 

Công ty TNHH Liên Anh 

3 
Nƣớc tƣới ẩm 

đƣờng nội bộ 
- 10,2 

Không phát sinh nƣớc 

thải 

Tổng cộng 102,1  

Nguồn: Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á 

Giải trình nhu cầu sử dụng nước chi tiết: 

 Nước cấp cho sinh hoạt 

Tổng số nhân viên hiện tại của nhà máy là 500 ngƣời, mỗi ngƣời làm việc 1 

ca/ngày, tổng số ngày làm việc trong tháng là 26 ngày. 

Nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt của công nhân viên: 

+ Tổng số lƣợng cán bộ, nhân viên làm việc tại nhà máy hiện hữu là 500 công 

nhân viên, lƣu lƣợng nƣớc cấp cho sinh hoạt tối đa của nhà máy trong ngày là: 

Q1 = 500 x 45 lít/ngƣời/ca
(1)

 x 2,5 = 56.250 lít/ngày = 56,3 m
3
/ngày 

Ghi chú:
(1)

 Định mức theo Bảng 3.4, TCXDVN 33:2006 Cấp nƣớc – Mạng lƣới 

đƣờng ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế: tiêu chuẩn dùng nƣớc sinh hoạt trong 

cơ sở sản xuất công nghiệp tính cho 1 ngƣời trong 1 ca: Q = 45 l/ngƣời/ca, hệ số 

không điều hòa giờ: K = 2,5. 

Nhu cầu sử dụng nước cho vệ sinh nhà xưởng: 

Lƣợng nƣớc cấp thực tế cho hoạt động lau dọn và vệ sinh sàn nhà văn phòng, sàn 

nhà vệ sinh và lavabo là 35,6 m
3
/ngày. 

Nhu cầu nước tưới cây, nước tưới ẩm đường nội bộ 

Lƣợng nƣớc cấp thực tế cho hoạt động tƣới câ , nƣớc tƣới ẩm đƣờng nội bộ là 

10,2 m
3
/ngày. Nhu cầu này không phát sinh nƣớc thải. 

Nhu cầu xả thải hiện tại của Công ty: 

Hoạt động sản xuất của Công ty Cổ Phần Wendelbo Đông Nam Á, không phát 

sinh nƣớc thải sản xuất, chỉ phát sinh nƣớc thải sinh hoạt.  
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Nhƣ vậy, tổng lƣợng nƣớc thải phát sinh tại Công ty trung bình khoảng 2.126 

m
3
/tháng, tƣơng đƣơng với 91,9 m

3
/ngày.  

Bảng 1.9. Lượng nước thải phát sinh của Công ty 

STT Tháng 
Nƣớc thải phát sinh 

(m
3
/tháng) 

Nƣớc thải phát sinh 

(m
3
/ngày) 

1 Tháng 01/2023 1.786,5 178,6 

2 Tháng 02/2023 1.827,9 76,2 

3 Tháng 03/2023 2.084,4 77,2 

4 Tháng 04/2023 2.490,3 103,8 

5 Tháng 05/2023 2.389,5 95,6 

6 Tháng 06/2023 2.330,1 89,6 

7 Tháng 07/2023 1.972,8 75,9 

Lƣợng nƣớc sử dụng trung bình  2.126 91,9 

Nguồn: Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á 

Nhu cầu xả thải hiện nay của Công ty cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 1.10. Nhu cầu xả thải hiện hữu của Công ty 

TT Hoạt động phát sinh nƣớc thải Đơn vị tính Nhu cầu xả thải  

1 Nƣớc thải sinh hoạt cho cán bộ, công nhân m
3
/ngày 56,3 

2 
Nƣớc vệ sinh sàn văn phòng, sàn nhà vệ 

sinh và lavabo 
m

3
/ngày 35,6 

Tổng  91,9 

Nguồn: Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á 

 Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh cho cán bộ, công nhân (bồn cầu, âu 

tiểu) đƣợc xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại, sau đ  dẫn về 02 hệ thống xử lý nƣớc thải sinh 

hoạt của Công ty TNHH Liên Anh để tiếp tục xử lý. Hiện na , Công t  đã đầu tƣ xâ  

dựng 7 bể tự hoại với thể tích mỗi bể là 20 m
3
, trong đ  c  5 bể ở Xƣởng số 1 và 2 bể 

ở Xƣởng số 4. 

 Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động vệ sinh sàn văn phòng, sàn nhà vệ 

sinh và lavabo đƣợc thu gom dẫn về bể tự hoại (công t  đã đầu tƣ xâ  dựng 7 bể tự 

hoại với thể tích mỗi bể là 20 m
3
, trong đ  c  5 bể ở Xƣởng số 1 và 2 bể ở Xƣởng số 

4) để xử lý chung cùng với nƣớc thải từ sinh hoạt của cán bộ công nhân viên, sau đ  
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dẫn về 02 hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt của Công t  TNHH Liên Anh để tiếp tục 

xử lý.  

 Công t  TNHH Liên Anh đã đầu tƣ hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt có công 

suất lần lƣợt 200 m
3
/ngà .đêm và 120 m

3
/ngà .đêm để xử lý toàn bộ nƣớc thải sinh 

hoạt và sản xuất cho các cơ sở sản xuất đang hoạt động trong khu đất của Công ty 

TNHH Liên Anh. Nƣớc thải đƣợc xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nƣớc thải 

công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT cột A (Kq=0,9, Kf=1,1), trƣớc khi thải ra suối 

Tƣ Ngởi. Công ty TNHH Liên Anh đã đƣợc cấp Giấy phép số 3110/STNMT-

CCBVMT ngà  16 tháng 7 năm 2020 của Sở Tài ngu ên và Môi trƣờng tỉnh Bình 

Dƣơng về việc xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trƣờng theo Đề án bảo 

vệ môi trƣờng chi tiết của Công ty TNHH Liên Anh. 

Nhu cầu xả thải khi hoạt động đạt công suất tối đa của Công ty: 

Hiện nay, Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á sản xuất đạt 47% công suất 

tối đa, trong tƣơng lai, để sản suất đạt 100% công suất, Công ty cần bổ sung thêm 

khoảng 400 công nhân, nâng tổng số công nhân lên 900 ngƣời. Với số lƣợng công 

nhân nhƣ vậ , lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh sẽ gia tăng lên khoảng 136,9 

m
3
/ngà  đêm.  

Bảng 1.11. Nhu cầu xả thải khi nhà máy hoạt động đạt công suất tối đa 

TT Hoạt động phát sinh nƣớc thải Đơn vị tính Nhu cầu xả thải  

1 Nƣớc thải sinh hoạt cho cán bộ, công nhân m
3
/ngày 101,3 

2 
Nƣớc vệ sinh sàn văn phòng, sàn nhà vệ 

sinh và lavabo 
m

3
/ngày 35,6 

Tổng  136,9 

Nguồn: Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á 

Hiện tại, Công t  đã xâ  dựng hoàn thiện 07 bể tự hoại (05 bể tự hoại tại xƣởng 

số 1; 02 bể tự hoại tại xƣởng số 4) với thể tích của mỗi bể là 20m
3
. Tổng thể tích lƣu 

chứa của bể tự hoại là 140 m
3
 đảm bảo đƣợc khả năng xử lý nƣớc thải sơ bộ khi nhà 

máy hoạt động tối đa công suất với lƣu lƣợng nƣớc thải là 136,9m
3
/ngày trƣớc khi đấu 

nối vào hệ thống thoát nƣớc thải của Công ty TNHH Liên Anh.  

Công t  TNHH Liên Anh cũng đã c  văn bản số CV11/2022/LA xác nhận Công 

ty TNHH Liên Anh cam kết đảm bảo sẽ xử lý toàn bộ nƣớc thải phát sinh của Công ty 

Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á khi hoạt động tối đa công suất (Công văn được đính 

kèm tại phụ lục báo cáo). 
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1.5. CÁC THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN CƠ SỞ 

1.5.1. Vị trí địa lý và hiện trạng môi trƣờng khu vực cơ sở 

1.5.1.1. Vị trí địa lý khu vực cơ sở 

Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á đã thuê lại nhà xƣởng của Công ty 

TNHH Liên Anh, với tổng diện tích nhà xƣởng thuê lại là 20.473 m
2
 với ngành nghề 

sản xuất ghế sofa và gối dành cho ghế sofa có công suất 123.200 sản phẩm/năm tại địa 

chỉ số 189/8 Đƣờng Lê Hồng Phong, Khu phố Tân Phƣớc, Phƣờng Tân Bình, Thành 

phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dƣơng.  

Vị trí dự án c  các hƣớng tiếp giáp nhƣ sau: 

 Đối với Công ty TNHH Liên Anh 

+ Phía Đông: Giáp với Khu dân cƣ An Thịnh Phát III. 

+ Phía Tây: Giáp với đƣờng Lê Hồng Phong; 

+ Phía Nam: Giáp với Khu dân cƣ Đại Quang; 

+ Phía Bắc: Giáp với Khu dân cƣ. 

Hình 1.8. Vị trí khu đất Công ty TNHH Liên Anh 
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Hình 1.9. Sơ đồ các khu sản xuất và kho chứa của Công ty Cổ phần Wendelbo Đông 

Nam Á 

Cụm 1 tổng diện tích 13.538 m
2
, bao gồm: 

+ Xƣởng sản xuất số 1: có diện tích 5.856 m
2
. 

+ Xƣởng sản xuất số 2: có diện tích 5.371 m
2
. 

+ Xƣởng sản xuất số 3: có diện tích 2.311 m
2
. 

Có các vị trí tiếp giáp nhƣ sau: 

- Phía Bắc: Giáp Kho C4. 

- Phía Nam: Giáp kho trống. 

- Phía Đông: Giáp tƣờng rào ngăn cách của Công ty TNHH Liên Anh với bên 

ngoài. 

- Phía Tâ : Giáp khu nhà xƣởng của Công ty TNHH Liên Anh. 

- Phía Tâ : Giáp đƣờng nội bộ của Công ty TNHH Liên Anh. 

Cụm 2 tổng diện tích 6.935 m
2
, bao gồm kho chứa và khu lắp ráp khung gỗ. Vị 

trí Cụm 1 và Cụm 2 cách nhau khoảng 250m đƣờng nội bộ của Liên Anh. Cả 2 vị trí 

nà  đều nằm trong khu nhà xƣởng Liên Anh. Các bán thành phẩm, nguyên vật liệu đầu 

vào (lắp ráp khung ghế kim loại hoặc sơn Công t  không sản xuất mà đƣa đi gia công 

bên ngoài) đƣợc vận chuyển từ Cụm 2 qua Cụm 1 bằng xe tải lƣu thông bằng đƣờng 

nội bộ trong khuôn viên Liên Anh và dùng xe nâng để vận chuyển các nguyên vật liệu 

vào trong xƣởng. Bao gồm: 
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+ Xƣởng sản xuất số 4: có diện tích 6.935 m
2
. 

Có các vị trí tiếp giáp nhƣ sau: 

- Phía Bắc: Giáp kho trống của Công ty Liên Anh 

- Phía Nam: Giáp Khu văn phòng Công t  TNHH Liên Anh; khu văn phòng 

Công ty CP Vận tải Lộc Tiến Phát và Công ty Khởi Tƣờng. 

- Phía Đông: Giáp kho trống của Công ty Liên Anh và đƣờng nội bộ của Công ty 

TNHH Liên Anh. 

- Phía Tâ : Đƣờng nội bộ của Công ty TNHH Liên Anh. 

Cơ sở sản xuất của Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á đã thuê lại nhà 

xƣởng và nằm trong khuôn viên của Công ty TNHH Liên Anh, có vị trí tại Thành phố 

Dĩ An, tỉnh Bình Dƣơng tiếp giáp với 2 thành phố là TP. Biên Hòa và TP. Hồ Chí 

Minh, đồng thời là cửa ngõ quan trọng để đi các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và các 

tỉnh phía Bắc.  

Khu vực c  điều kiện khí hậu ôn hòa cũng đ ng g p cho sự thuận lợi trong sản 

xuất và lƣu thông ngu ên vật liệu cho sản xuất cũng nhƣ hàng h a của Công ty. Khí 

hậu ở Bình Dƣơng cũng nhƣ khí hậu của khu vực miền Đông Nam bộ với đặc điểm 

nắng n ng và mƣa nhiều, độ ẩm khá cao. Khí hậu nhiệt đới gió mùa, chia thành hai 

mùa rõ rệt: mùa khô và mùa mƣa. Mùa mƣa thƣờng bắt đầu từ tháng 5 kéo dài đến 

cuối tháng 10 dƣơng lịch. Vào những tháng đầu mùa mƣa, thƣờng xuất hiện những 

cơn mƣa rào lớn, rồi sau đ  dứt hẳn. Nhiệt độ trung bình hàng năm ở Bình Dƣơng từ 

26
o
C - 27

o
C. Tính chất khí hậu tƣơng đối dễ chịu, không có các yếu tố khí hậu khắc 

nghiệt hay những mùa gâ  kh  khăn cho hoạt động sản xuất và di chuyển. 

Công ty TNHH Liên Anh nằm trên đƣờng Lê Hồng Phong giáp với tuyến đƣờng 

Mỹ Phƣớc Tân Vạn, là một trong những tuyến đƣờng lớn của Thành phố Dĩ An, thuận 

tiện cho các phƣơng tiện vận tải lƣu thông. Hệ thống đƣờng nội bộ công t  đạt tiêu 

chuẩn qu  định với các trục đƣờng chính lộ giới rộng 30m - 45m, đƣờng phụ lộ giới 

rộng 20m - 25m. 

Công t  TNHH Liên Anh đã xâ  dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng cơ bản và đã 

đƣợc cấp giấy phép số 3110/STNMT-CCBVMT ngà  16 tháng 7 năm 2020 của Sở Tài 

ngu ên và Môi trƣờng tỉnh Bình Dƣơng về việc xác nhận hoàn thành các công trình 

bảo vệ môi trƣờng theo Đề án bảo vệ môi trƣờng chi tiết của Công ty TNHH Liên Anh 

nhƣ: 

- Hệ thống các công trình phụ trợ trong khu vực đáp ứng đƣợc nhu cầu sản xuất 

của Công t  nhƣ hệ thống cấp điện đƣợc cung cấp từ điện lực Dĩ An – Công t  điện 

lực tỉnh Bình Dƣơng; nguồn nƣớc cấp từ thủy cục Thành phố Dĩ An. 
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- Xây dựng hoàn thiện hệ thống thoát nƣớc mƣa: Công t  TNHH Liên Anh đã 

đầu tƣ xâ  dựng mạng lƣới thoát nƣớc mƣa độc lập với mạng thoát nƣớc thải đƣợc 

thiết kế hoàn thiện để đảm bảo sự thoát nƣớc nhanh, không gây ngập úng trong khuôn 

viên công ty.  

- Hệ thống thoát nƣớc thải: Nƣớc thải sinh hoạt của công nhân từ nhà vệ sinh 

đƣợc xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại, cùng với nƣớc thải vệ sinh sàn nhà văn phòng Công 

ty, sàn vệ sinh và lavabo đấu nối vào hệ thống thu gom nƣớc thải tập trung, rồi dẫn về 

02 hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt của Công ty TNHH Liên Anh có công suất lần 

lƣợt là 200 m
3
/ngà .đêm và 120 m

3
/ngà .đêm. Tại đâ  nƣớc thải đƣợc xử lý đạt Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nƣớc thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT cột A 

(Kq=0,9, Kf=1,1), trƣớc khi thải ra suối Tƣ Ngởi. 

- Hệ thống thông tin liên lạc: Mạng lƣới thông tin của Công ty kết nối vào mạng 

viễn thông của bƣu điện Thành phố Dĩ An, mạng cáp điện thoại c  dung lƣợng đảm 

bảo đáp ứng các nhu cầu viễn thông với các loại hình đa dịch vụ cho các nhà đầu tƣ: 

thông tin thoại, fax; đƣờng dây thuê bao số, sử dụng cho các loại hình đa dịch vụ 

nhƣ thoại, truyền data, internet, conference…trên một đôi dâ  cáp; tru ền số liệu, 

Frame Relay, chuyển mạch gói. 

- Hệ thống cây xanh: Công t  TNHH Liên Anh đã bố trí trồng cây xanh dọc 

đƣờng nội bộ và xung quanh hàng rào cơ sở. Tổng diện tích phủ xanh trong khuôn 

viên Công ty TNHH Liên Anh là 32.442,8 m
2
 (chiếm 20,44% tổng diện tích) đảm bảo 

thực hiện đúng theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy 

hoạch xây dựng.  

- Khu dân cƣ: Công t  TNHH Liên Anh tiếp giáp với các khu dân cƣ xung quanh 

nhƣ phía Bắc giáp KDC Thung Lũng, phía Đông giáp KDC An Thịnh Phát III và phía 

Nam giáp KDC Đại Quang. 

1.5.1.2. Các công trình bảo vệ môi trường của Công ty Wendelbo Đông Nam Á 

Để giảm thiểu các tác động và ngăn ngừa các sự cố môi trƣờng trong quá trình 

sản xuất, Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á đã đầu tƣ các công trình xử lý các 

nguồn chất thải phát sinh, cụ thể nhƣ sau: 

a. Về nƣớc thải sinh hoạt tại cơ sở: 

- Nƣớc thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn (gồm 7 bể, 

tại Xƣởng số 1 là 5 bể và Xƣởng số 4 là 2 bể, với thể tích mỗi bể là 20 m
3
), sau đ  dẫn 

về 02 hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt của Công ty TNHH Liên Anh có tổng công 

suất 320 m
3
/ngà .đêm (gồm 01 HTXL có công suất 200m

3
/ngà .đêm, 01 HTXL có 

công suất 120 m
3
/ngà .đêm để tiếp tục xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nƣớc 
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thải công nghiệp 40:2011/BTNMT cột A (Kq=0,9, Kf=1,1), trƣớc khi thải ra suối Tƣ 

Ngởi.  

- Nƣớc thải vệ sinh sàn nhà Công ty, sàn nhà vệ sinh, lau dọn lavabo, nƣớc thoát 

sàn sẽ đƣợc thu gom dẫn về bể tự hoại (công t  đã đầu tƣ xâ  dựng 7 bể tự hoại với thể 

tích mỗi bể là 20 m
3
, trong đ  c  5 bể ở Xƣởng số 1 và 2 bể ở Xƣởng số 4) để xử  lý 

chung cùng với nƣớc thải từ sinh hoạt của cán bộ công nhân viên, sau đ  dẫn về 02 hệ 

thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt của Công ty TNHH Liên Anh có tổng công suất 320 

m
3
/ngà .đêm (gồm 01 HTXL có công suất 200m

3
/ngà .đêm, 01 HTXL c  công suất 

120 m
3
/ngà .đêm để tiếp tục xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nƣớc thải công 

nghiệp 40:2011/BTNMT cột A (Kq=0,9, Kf=1,1), trƣớc khi thải ra suối Tƣ Ngởi. 

Công t  TNHH Liên Anh đã đƣợc cấp Giấy phép số 3110/STNMT-CCBVMT 

ngà  16 tháng 7 năm 2020 của Sở Tài ngu ên và Môi trƣờng tỉnh Bình Dƣơng về việc 

xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trƣờng theo Đề án bảo vệ môi trƣờng 

chi tiết của Công ty TNHH Liên Anh. 

b. Về bụi phát sinh từ quá trình trộn lông vịt, bông gòn; dồn gối và đập gối: 

- Khu vực trộn lông vịt; bông gòn và dồn gối: Trang bị máy móc sản xuất tại khu 

vực riêng biệt và trong phòng kín để hạn chế bụi phát sinh ra các khu vực khác. 

- Khu vực đập gối: Bố trí khu vực đập gối thông thoáng, trang bị quạt gió nhằm 

làm tăng khả năng thông thoáng và làm mát. 

- Bụi phát sinh từ công đoạn cắt, bào, rong, khoan chi tiết khung ghế gỗ: 

+ Công t  đã bố trí 17 bộ quạt hút bụi túi vải, mỗi cyclon lọc bụi túi vải gồm 01 

motor, 02 túi vải (D=1,5m, h=1,5m) tại các máy móc phát sinh bụi gỗ trong quá trình 

sản xuất nhƣ má  rong, má  bào, má  cắt, má  chà nhám, má  cƣa, má  tubi, má  

router, máy tiện, má  đánh mộng, máy khoan. Đồng thời nhằm mục đích thu gom triệt 

để lƣợng bụi phát sinh từ các máy móc thiết bị bổ sung so với báo cáo đánh giá tác 

động môi trƣờng đã đƣợc phê duyệt Công ty đề xuất lắp đặt thêm 11 bộ quạt hút bụi 

túi vải tại các cụm máy router, máy bào, máy chà nhám, máy cắt, máy lộng chỉ, máy 

khoan, máy CNC tại xƣởng số 4; dự kiến lắp đặt sau khi cơ sở đƣợc cấp giấy phép môi 

trƣờng. 

+ Công ty trang bị thêm các quạt công nghiệp để tăng sự thông thoáng cho khu 

vực sản xuất đồng thời lắp đặt 03 hệ thống lọc bụi bên ngoài nhà xƣởng với công suất 

của mỗi hệ thống là 8.000m
3
/h (trong đ  01 hệ thống lọc bụi bên ngoài nhà xƣởng 

gồm: 01 hệ thống lọc bụi túi vải (c  kích thƣớc D= 0,25m, h=2,5) gồm 21 túi lọc, 01 

ống thoát khí D400 có H= 4m, 02 quạt hút công suất P = 3HP) nhằm hút bụi ra bên 

ngoài xƣởng hạn chế ảnh hƣởng cho công nhân. 
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- Hơi dung môi phát sinh từ quá trình dán keo ghế sofa: 

+ Keo dán sử dụng tại Công ty (keo dán mút xốp, dán cạnh và keo dán khung) 

chứa các hợp chất hữu cơ độc hại, khi sử dụng sẽ phát tán hơi dung môi chứa các chất 

độc hại, gây ảnh hƣởng trực tiếp đến sức khỏe công nhân tiếp xúc. Vì vậy, để xử lý hơi 

dung môi phát sinh, Công t  đã lắp đặt 02 hệ thống xử lý hơi keo với công suất của 

mỗi hệ thống là 15.000 m
3
/giờ (mỗi hệ thống bao gồm 01 quạt hút công suất 10HP, 

máng hấp thụ bằng than hoạt tính, 01 ống kh i c  kích thƣớc D=400mm, H=5m). Khu 

vực dán keo đƣợc bố trí tại Xƣởng số 4, nơi lắp đặt ống thoát khí là đƣờng nội bộ của 

Liên Anh, cách xa khu vực dân cƣ và các Công t  lân cận. 

+ Ngoài ra Công ty còn áp dụng các biện pháp khác nhƣ bố trí máy móc hợp lý 

tạo sự thông thoáng cho nhà xƣởng, trang bị thêm các quạt hút công nghiệp, trang bị 

các vật dụng bảo hộ lao động cho công nhân trực tiếp sản xuất để giảm thiểu tác động 

đến sức khỏe của công nhân. 

c. Về chất thải: 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Lƣu chứa trong các thùng rác có dung tích từ 25 - 120 

lít, sau đ  đƣợc thu gom về khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt của Công ty có diện 

tích 5 m
2
, đặt tại Xƣởng số 2, và đƣợc Công ty TNHH Liên Anh thu gom, vận chuyển 

đem đi xử lý hàng ngà  theo đúng qu  định. 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng:  

+ Chất thải rắn công nghiệp: nhƣ thùng giấy, bao ni long, dâ  đ ng g i, mút, vỏ 

hộp kim loại, sắt vụn, da vụn…đƣợc thu gom về kho tập kết chất thải rắn công nghiệp 

của Công ty có diện tích 28 m
2
, đặt tại Xƣởng số 2 và thực hiện ký kết hợp đồng số 

01/2022/HĐKT/WSEA-TL ngà  01 tháng 04 năm 2022 và phụ lục hợp đồng số 

PL/01/2023/HĐKT/WSEA-TL ngày 26/04/2023 với Công ty TNHH TM XD Xử lý 

Môi trƣờng Thanh Long.  

+ Chất thải rắn công nghiệp: nhƣ dăm bào, mùn cƣa đƣợc thu gom về kho tập 

kết chất thải rắn công nghiệp của Công ty có diện tích 15 m
2
, đặt tại Xƣởng số 4 và 

thực hiện ký kết hợp đồng số 01/2022/HĐKT/WSEA-TL ngà  01 tháng 04 năm 2022 

và phụ lục hợp đồng số PL/01/2023/HĐKT/WSEA-TL ngày 26/04/2023 với Công ty 

TNHH TM XD Xử lý Môi trƣờng Thanh Long.  

+ Chất thải rắn công nghiệp: nhƣ gỗ vụn đƣợc thu gom về kho tập kết chất thải 

rắn công nghiệp của Công ty có diện tích 42 m
2
, đặt tại Xƣởng số 4 và thực hiện ký kết 

hợp đồng số 01/2022/HĐKT/WSEA-TL ngà  01 tháng 04 năm 2022 và phụ lục hợp 

đồng số PL/01/2023/HĐKT/WSEA-TL ngày 26/04/2023 với Công ty TNHH TM XD 

Xử lý Môi trƣờng Thanh Long.  
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- Chất thải nguy hại: đƣợc thu gom về kho lƣu trữ chất thải nguy hại của Công 

ty có diện tích 12 m
2
, đặt tại Xƣởng số 2 có nền bê tông chống thấm, mái che, gờ 

chống tràn. Kho chứa đƣợc dán biển cảnh báo, phân loại và dán nhãn CTNH theo đúng 

hƣớng dẫn tại Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trƣờng về qu  định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

Hiện tại, Công t  đã ký kết hợp đồng số 305-RNH/HĐ-KT/23 ngà  11 tháng 01 năm 

2023 với Chi nhánh xử lý chất thải – Công ty Cổ phần Nƣớc – Môi trƣờng Bình 

Dƣơng về việc xử lý chất thải nguy hại cho Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á. 

1.5.2. Các hạng mục công trình chính của cơ sở 

Tổng diện tích thuê nhà xƣởng từ Công ty TNHH Liên Anh của Công ty Cổ phần 

Wendelbo Đông Nam Á là 20.473 m
2
 với Hợp đồng thuê nhà xƣởng số 04/2015/LA-

AW giữa Công ty TNHH Liên Anh với Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á kèm 

theo các Phụ lục mở rộng diện tích thuê nhà xƣởng. Các hạng mục chính của Công ty 

bao gồm các nhà xƣởng, văn phòng, kho chứa nguyên liệu và thành phẩm, khu chứa 

rác công nghiệp thông thƣờng và nguy hại... cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 1.12. Diện tích mặt bằng các khu xưởng và kho chứa hàng hiện hữu của 

Công ty 

STT Khu vực 
Diện tích 

(m
2
) 

Số hợp đồng 
Vị trí 

xƣởng 
Ghi chú 

1 
Khu xƣởng 

sản xuất 
559 

01/04/2015/

LA-AW 

ngày 

01/02/2015 

Vị trí 1 

Diện tích có sự thay 

đổi so với diện tích đã 

đƣợc phê duyệt ĐTM 

2 
Xƣởng sản 

xuất 
5.297 

01/04/2015/

LA-AW 

ngày 

01/02/2015 

Vị trí 1 

Diện tích có sự thay 

đổi so với diện tích đã 

đƣợc phê duyệt ĐTM 

3 

Nhà ăn, văn 

phòng, kho 

vật tƣ (tầng 

trệt)  

1.200 

11/04/2015/

LA-AW 

ngày 

15/03/2019 

Vị trí 2 

Diện tích có sự thay 

đổi so với diện tích đã 

đƣợc phê duyệt ĐTM 

4 
Văn phòng 

(lầu 2) 
1.200 

11/04/2015/

LA-AW 

ngày 

15/03/2019 

Vị trí 2 

Diện tích có sự thay 

đổi so với diện tích đã 

đƣợc phê duyệt ĐTM 
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STT Khu vực 
Diện tích 

(m
2
) 

Số hợp đồng 
Vị trí 

xƣởng 
Ghi chú 

5 Kho vật tƣ 2.971 

11/04/2015/

LA-AW 

ngày 

15/03/2019 

Vị trí 2 

Diện tích có sự thay 

đổi so với diện tích đã 

đƣợc phê duyệt ĐTM 

6 
Kho thành 

phẩm 
1.231 

04/04/2015/

LA-AW 

ngày 

15/06/2016 

Vị trí 3 

Diện tích đã c  trong 

quyết định phê duyệt 

ĐTM 

7 
Kho thành 

phẩm 
1.080 

05/04/2015/

LA-AW 

ngày 

07/02/2017 

Vị trí 3 

Diện tích đã c  trong 

quyết định phê duyệt 

ĐTM 

8 
Xƣởng sản 

xuất 
3.445 

06/04/2015/

LA-AW 

ngày 

01/12/2017 

Vị trí 4 

Diện tích đã c  trong 

quyết định phê duyệt 

ĐTM 

9 

Kho nguyên 

liệu và bán 

thành phẩm 

3.490 

24/04/2015/

LA-AW 

ngày 

07/04/2021 

Vị trí 4 

Diện tích chƣa c  trong 

quyết định phê duyệt 

ĐTM 

 Tổng 20.473    

Nguồn: Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á, năm 2022 

Ghi chú: Hiện nay, diện tích nhà xưởng là 20.473 m
2
 đã tăng thêm 2.473 m

2
 so 

với diện tích được phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường là 18.000 m
2
 

(trong đó 17.089 m
2
 đã có Hợp đồng thuê với Công ty TNHH Liên Anh và 911 m

2
 dự 

kiến thuê). Vị trí Công ty thuê bổ sung tại Nhà xưởng số 4 với diện tích tăng thêm 

3.490m
2 

đồng thời diện tích của các nhà xưởng có sự thay đổi so với diện tích đã được 

phê duyệt ĐTM. Diện tích tăng thêm được Công ty sử dụng làm kho chứa bán thành 

phẩm khung gỗ, nguyên vật liệu; bố trí lại giãn cách thông thoáng công đoạn dán mút 
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xốp, lắp ráp khung ghế đảm bảo hạn chế hàm lượng tiếng ồn, bụi phát sinh ảnh hưởng 

tới người lao động. 

Bảng 1.13. Phân bổ diện tích hiện hữu của các khu sản xuất và các công trình phụ 

trợ của Công ty 

STT Các hạng mục công trình 
Diện tích 

(m
2
) 

Tỉ lệ 

(%) 

Vị trí của khu 

vực 

1 Khu vực may 1.085 5,3 Xƣởng số 1 

2 Khu vực cắt 559 2,73 Xƣởng số 1 

3 Khu vực trộn bông gòn và lông vịt 386 1,89 Xƣởng số 1 

4 Khu vực bọc nệm 2.010 9,82 Xƣởng số 1 

5 Khu vực hoàn thành, đ ng g i 1.843 9,0 Xƣởng số 1 

5.1 Khu vực thành phẩm, đóng gói 713 3,48 Xưởng số 1 

 5.2 Khu vực thành phẩm 1.130 5,52 Xưởng số 3 

6 Văn phòng (tầng 2) 1.200 5,86 Xƣởng số 2 

7 Đ ng g i đồ nội thất, căn tin (tầng trệt) 1.200 5,86 Xƣởng số 2 

8 Kho ngu ên vật liệu 2.791 13,63 Xƣởng số 2 

9 Kho chứa chất thải 102 0,50 
Xƣởng số 2 và 

xƣởng số 4 

9.1 Kho chứa rác nguy hại 12 0,06 Xưởng số 2 

9.2  Kho chứa rác công nghiệp 28 0,14 Xưởng số 2 

9.3 Kho chứa dăm bào 15 0,07 Xưởng số 4 

9.4 Kho chứa củi vụn 42 0,21 Xưởng số 4 

9.5 Kho chứa rác sinh hoạt 5 0,02 Xưởng số 2 

10 Kho thành phẩm 1.080 5,28 Xƣởng số 3 

11 Phòng chụp hình 101 0,49 Xƣởng số 3 
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STT Các hạng mục công trình 
Diện tích 

(m
2
) 

Tỉ lệ 

(%) 

Vị trí của khu 

vực 

12 
Xƣởng sản xuất khung và bán thành 

phẩm 
3.445 16,83 Xƣởng số 4 

13 
Kho khung ghế gỗ (diện tích thuê thêm 

3.490 m
2
) 

3.490 17,05 Xƣởng số 4 

Tổng diện tích 20.473 100,00   

Nguồn: Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á 

 Mặt bằng xây dựng các hạng mục công trình thiết kế trên cơ sở tuân thủ các 

tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo sự vận hành thuận tiện và khai thác tối đa công suất 

thiết kế công trình, đồng thời cũng đảm bảo sự hài hòa tổng thể về không gian và 

kiến trúc. 

1.5.3. Các hạng mục công trình phụ trợ 

1.5.3.1. Hệ thống giao thông 

 Hệ thống giao thông ngoài Công ty: 

Hệ thống giao thông trong khu vực có nhà xƣởng của Công ty Cổ phần 

Wendelbo Đông Nam Á đƣợc xây dựng hoàn chỉnh dựa trên các quy hoạch tổng thể 

chung của quốc gia, của tỉnh và khu vực, tạo nên sự kết nối giữa các nơi đối với khu 

vực, tạo nên sự thuận liệu trong giao lƣu thông thƣơng hàng h a trong và ngoài nƣớc. 
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Hình 1.10. Hệ thống giao thông quanh khu vực nhà xưởng Công ty 

Khu vực đƣợc bao quanh bởi các tuyến đƣờng lớn và trọng điểm của Thành phố 

Dĩ An n i riêng và tỉnh Bình Dƣơng n i chung nhƣ tu ến đƣờng Lê Hồng Phong, 

tuyến đƣờng Mỹ Phƣớc – Tân Vạn, tuyến đƣờng Bùi Thị Xuân, tuyến đƣờng ĐT 743. 

Đặc biệt là tuyến đƣờng Mỹ Phƣớc – Tân Vạn, một trong 6 tuyến đƣờng huyết mạch 

của Bình Dƣơng, đâ  là một trong những tuyến đƣờng tạo lực thúc đẩy phát triển, giao 

thƣơng thuận lợi cho các khu công nghiệp, khu sản xuất tập trung ở Bình Dƣơng; 

thông qua tuyến đƣờng nà , các phƣơng tiện vận chuyển hàng hóa thuận tiện hơn đi từ 

khu công nghiệp, khu sản xuất tập trung đến trung tâm logistics và cầu cảng tại ở 

Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai. 

 Hệ thống giao thông nội bộ Công ty: 

- Hệ thống các trục đƣờng chính và đƣờng nội bộ trong khuôn viên Công ty 

TNHH Liên Anh là 10.400 m
2
 (chiếm tỷ lệ 6,55% tổng diện tích). 

- Toàn bộ hệ thống giao thông của khu đƣợc bê tông hóa nên hạn chế bụi đất bị 

cuốn vào không khí khi c  các phƣơng tiện đi lại. 

1.5.3.2. Hệ thống thoát nước mưa 

 Hệ thống thoát nƣớc mƣa của Công t  đƣợc xây dựng hoàn chỉnh với hệ thống 

thu gom nƣớc mƣa mái nhà xƣởng bằng seno và các ống PVC đứng, nƣớc mƣa chảy 

https://laodong.vn/xa-hoi/binh-duong-cau-dang-gia-co-thi-sut-lun-dut-gay-nguoi-dan-phai-di-vong-910855.ldo
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tràn trên mặt đất bằng hệ thống ống nối có Φ114mm. Nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt 

đƣợc thu gom về hố ga ha  mƣơng thu nƣớc qua các lỗ trên nắp đan để chảy về hệ 

thống thu gom nƣớc mƣa. Nƣớc mƣa của nhà má  đƣợc thu gom bởi hệ thống các hố 

ga và thoát ra hệ thống thoát nƣớc mƣa của Công ty TNHH Liên Anh. 

1.5.3.3. Hệ thống thoát nước thải 

Đối với nƣớc thải sinh hoạt:  

+ Đối với nƣớc thải nhà vệ sinh (bồn cầu, âu tiểu) sẽ đƣợc đƣợc thu gom và xử 

lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn (hiện hữu có 7 bể tự hoại với 5 bể nằm ở Xƣởng số 1 

và 2 bể Xƣởng số 4) trƣớc khi đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nƣớc thải sinh 

hoạt của Công ty TNHH Liên Anh bằng ống nhựa Bình Minh Φ60mm và dẫn về 02 hệ 

thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt của Công ty TNHH Liên Anh có công suất lần lƣợt là 

200 m
3
/ngà .đêm và 120 m

3
/ngà .đêm để tiếp tục xử lý trƣớc khi xả thải ra suối Tƣ 

Ngởi. 

+ Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động vệ sinh sàn văn phòng, sàn nhà vệ 

sinh và lavabo đƣợc thu gom dẫn về bể tự hoại 3 ngăn (công t  đã đầu tƣ xâ  dựng 7 

bể tự hoại với thể tích mỗi bể là 20 m
3
, trong đ  c  5 bể ở Xƣởng số 1 và 2 bể ở 

Xƣởng số 4) để xử  lý chung cùng với nƣớc thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên 

(bồn cầu, chậu tiểu), sau đ  theo ống nhựa Bình Minh Φ60mm dẫn về 02 hệ thống xử 

lý nƣớc thải sinh hoạt của Công ty TNHH Liên Anh có công suất lần lƣợt là 200 

m
3
/ngà .đêm và 120 m

3
/ngà .đêm để tiếp tục xử lý trƣớc khi xả thải ra suối Tƣ Ngởi. 

+ Công t  TNHH Liên Anh đã đƣợc cấp giấy phép xả thải vào nguồn nƣớc số 

34/GP-UBND ngà  01 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dƣơng cho 

phép Công t  TNHH Liên Anh, địa chỉ 189/8 Lê Hồng Phong, khu phố Tân Phƣớc, 

phƣờng Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dƣơng đƣợc xả thải vào nguồn nƣớc 

tiếp nhận là suối Tƣ Ngởi-rạch Ông Tiếp-sông Đồng Nai với lƣu lƣợng xả 300 

m
3
/ngà .đêm. 

Công t  TNHH Liên Anh đã đƣợc cấp Giấy phép số 3110/STNMT-CCBVMT 

ngà  16 tháng 7 năm 2020 của Sở Tài ngu ên và Môi trƣờng tỉnh Bình Dƣơng về việc 

xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trƣờng theo Đề án bảo vệ môi trƣờng 

chi tiết của Công ty TNHH Liên Anh. 

Đối với nƣớc thải sản xuất: Hoạt động sản xuất của Công ty không phát sinh 

nƣớc thải sản xuất.  
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1.5.3.4. Hệ thống cây xanh 

Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á thuê lại xƣởng của Công ty TNHH 

Liên Anh nên phần diện tích cây xanh sẽ đƣợc Công t  TNHH Liên Anh đáp ứng diện 

tích cây xanh tối thiểu 20% diện tích của nhà xƣởng. Câ  xanh đƣợc trồng dọc đƣờng 

nội bộ và xung quanh hàng rào cơ sở. Tổng diện tích phủ xanh trong khuôn viên Công 

ty TNHH Liên Anh là 32.442,8 m
2
 (chiếm 20,44% tổng diện tích). Toàn bộ cây xanh 

nằm trong khuôn viên do Công t  TNHH Liên Anh chăm s c và quản lý. Cây xanh bố 

trí xung quanh khuôn viên nhà xƣởng để giảm thiểu phán tán bụi, mùi hôi và khí thải 

trong quá trình sản xuất. 
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Hình 1.11. Hiện trạng cây xanh trong khuôn viên Công ty TNHH Liên Anh 

1.5.3.5. Hệ thống phòng cháy chữa cháy 

Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á thuê lại nhà xƣởng của Công ty 

TNHH Liên Anh và cơ sở hạ tầng khi thuê lại đã đƣợc đầu tƣ hoàn chỉnh hệ thống 

PCCC cho toàn bộ các khu xƣởng. Hệ thống PCCC đƣợc đầu tƣ hệ thống chữa cháy 

vách tƣờng, đội an ninh PCCC đƣợc huấn luyện và đào tạo chuyên nghiệp; đƣợc trang 

bị đầ  đủ các phƣơng tiện và các thiết bị phục vụ cho công tác PCCC nhƣ xe chữa 

cháy, toàn bộ khu xƣởng cho thuê của Công t  TNHH Liên Anh đƣợc lắp đặt họng 

cứu hỏa theo đúng qu  định (cách 150m đƣợc trang bị một họng cứu hỏa).  
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CHƢƠNG II 

 SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI 

CỦA MÔI TRƢỜNG 

 

2.1. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 

QUỐC GIA, QUY HOẠCH TỈNH, PHÂN VÙNG MÔI TRƢỜNG 

Cơ sở “Nhà má  sản xuất ghế sofa và gối dành cho ghế sofa” của Công ty Cổ 

phần Wendelbo Đông Nam Á đã đƣợc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Bình Dƣơng – 

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấ  đăng ký kinh doanh số 0305485101, đăng ký lần 

đầu ngà  21 tháng 01 năm 2015, đăng ký tha  đổi lần thứ 4 ngày 28 tháng 08 năm 

2022; và đã đƣợc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Bình Dƣơng cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tƣ số 1028382628, chứng nhận lần đầu ngà  21 tháng 01 năm 2015 và chứng 

nhận tha  đổi lần thứ 3 ngày 13 tháng 04 năm 2022. 

Cơ sở “Nhà má  sản xuất ghế sofa và gối dành cho ghế sofa” đƣợc Công ty Cổ 

phần Wendelbo Đông Nam Á thuê nhà xƣởng của Công ty TNHH Liên Anh, nằm tại 

số 189/8 Lê Hồng Phong, khu phố Tân Phƣớc, phƣờng Tân Bình, thành phố Dĩ An, 

tỉnh Bình Dƣơng. Công ty TNHH Liên Anh là công t  TNHH tƣ nhân thành lập ngày 

02 tháng 05 năm 2002 c  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên trở lên mã số 3700530897 của Sở Kế hoạch Đầu tƣ tỉnh Bình 

Dƣơng cấp lần đầu ngà  02 tháng 05 năm 2002 và tha  đổi lần thứ 7 ngày 11 tháng 01 

năm 2003. Công ty TNHH Liên Anh đã nhận Quyết định số 2417/QĐ-UBND ngày 21 

tháng 09 năm 2015 của UBND tỉnh Bình Dƣơng về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi 

trƣờng chi tiết Khu nhà xƣởng, kho bãi cho thuê với tổng diện tích 158.748,8 m
2
 tại 

189/8 Đƣờng Lê Hồng Phong, khu phố Tân Phƣớc, phƣờng Tân Bình, thị xã Dĩ An, 

tỉnh Bình Dƣơng. Công ty TNHH Liên Anh đã đầu tƣ cơ sở hạ tầng và các công trình 

bảo vệ môi trƣờng đồng bộ và hoàn chỉnh, đúng với các tiêu chí theo quy hoạch bảo vệ 

môi trƣờng quốc gia.  

Ngành nghề sản xuất của cơ sở “Nhà má  sản xuất ghế sofa và gối dành cho 

ghế sofa” của Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á là ngành sản xuất đồ nội thất 

từ gỗ, phù hợp với ngành nghề đang đƣợc khuyến khích đầu tƣ và phát triển tại tỉnh 

Bình Dƣơng theo qu  hoạch ngành công nghiệp và quy hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội tỉnh Bình Dƣơng, đáp ứng mục tiêu đạt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 

2021 – 2025 lồng ghép với bảo vệ môi trƣờng của tỉnh Bình Dƣơng theo Quyết định 

số 2902/QĐ-UBND ngà  20 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 

Dƣơng về Ban hành Kế hoạch.  
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Đồng thời ngành nghề sản xuất của Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á 

cũng phù hợp với quy hoạch vùng cũng nhƣ qu  hoạch công nghiệp của tỉnh Bình 

Dƣơng theo Qu ết định số 3281/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bình Dƣơng về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh 

Bình Dƣơng đến năm 2020 và định hƣớng đến năm 2025. Theo nhƣ nội dung quy 

hoạch, ngành nghề sản xuất hàng nội thất sẽ đƣợc định hƣớng phát triển và mở rộng ở 

vùng kinh tế phía Nam của tỉnh Bình Dƣơng, nhƣ vậ  cơ sở sản xuất đặt tại thành phố 

Dĩ An là phù hợp với định hƣớng phát triển theo vùng của tỉnh. 

Căn cứ theo Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 03/07/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Dƣơng về việc Ban hành Qu  định bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn 

tỉnh Bình Dƣơng thì vị trí thực hiện cơ sơ nằm trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt theo 

phân vùng bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn tỉnh. Do đ , Công t  Cổ phần Wendelbo 

Đông Nam Á đã đầu tƣ xâ  dựng hoàn thiện các hạng mục công trình bảo vệ môi 

trƣờng và kiểm soát nghiêm ngặt các nguồn thải phát sinh. Trong quá trình sản xuất, 

cơ sở “Nhà má  sản xuất ghế sofa và gối dành cho ghế sofa” của Công ty Cổ phần 

Wendelbo Đông Nam Á c  phát sinh chủ yếu là nƣớc thải sinh hoạt (Công ty không 

phát sinh nƣớc thải sản xuất), bụi gỗ, hơi dung môi, chất thải rắn (sinh hoạt và sản 

xuất), chất thải nguy hại, tiếng ồn và độ rung của máy móc. Và để hạn chế phát sinh 

cũng nhƣ giảm thiểu các tác động đến môi trƣờng và sức khỏe công nhân làm việc tại 

cơ sở: 

- Công ty sử dụng bể tự hoại 3 ngăn để xử lý sơ bộ nƣớc thải sinh hoạt từ hố xí, 

bồn tiểu, nƣớc vệ sinh sàn văn phòng, sàn vệ sinh, lavabo (hiện tại Công ty có 7 bể tự 

hoại với 5 bể tại Xƣởng số 1 và 2 bể tại Xƣởng số 4, với diện tích mỗi bể là 20 m
3
) 

trƣớc khi đấu nối về 02 hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt của Công ty TNHH Liên 

Anh có công suất lần lƣợt là 200 m
3
/ngà .đêm và 120 m

3
/ngà .đêm để tiếp tục xử lý 

trƣớc khi xả thải ra suối Tƣ Ngởi; Công t  TNHH Liên Anh đã đƣợc cấp Giấy phép số 

3110/STNMT-CCBVMT ngà  16 tháng 7 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng tỉnh Bình Dƣơng về việc xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trƣờng 

theo Đề án bảo vệ môi trƣờng chi tiết của Công ty TNHH Liên Anh. Nƣớc thải sau xử 

lý của hệ thống đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A (Kq=0,9, Kf=1,1) trƣớc khi xả thải 

ra suối Tƣ Ngởi theo Giấy phép xả thải vào nguồn nƣớc số 34/GP-UBND của Công ty 

TNHH Liên Anh với lƣu lƣợng xả 300 m
3
/ngà .đêm. 

- Để xử lý bụi gỗ phát sinh từ các má  m c nhƣ cắt, cƣa, bào, rong, chà nhám, 

máy tiện, má  tubi, má  router, má  đánh mộng , máy khoan Công ty trang bị 17 bộ 

quạt hút lọc bụi túi vải gồm 01 motor, 02 túi vải (D=1,5m, h=1,5m). Nhằm mục đích 

thu gom triệt để lƣợng bụi phát sinh từ các máy móc thiết bị bổ sung so với báo cáo 
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đánh giá tác động môi trƣờng đã đƣợc phê duyệt Công t  đề xuất lắp đặt thêm 11 bộ 

quạt hút bụi túi vải tại các cụm máy router, máy bào, máy chà nhám, máy cắt, máy 

lộng chỉ, máy khoan, máy CNC tại xƣởng số 4, dự kiến lắp đặt sau khi cơ sở đƣợc cấp 

giấ  phép môi trƣờng. Đồng thời khu vực không khí xung quanh nhà xƣởng đƣợc 

Công ty trang bị các quạt công nghiệp để tăng sự thông thoáng và lắp đặt 03 hệ thống 

lọc bụi bên ngoài nhà xƣởng với công suất của mỗi hệ thống là 8.000m
3
/h (trong đ  01 

hệ thống lọc bụi bên ngoài nhà xƣởng gồm: 01 hệ thống lọc bụi túi vải (c  kích thƣớc 

D= 0,25m, h=2,5) gồm 21 túi lọc, 01 ống thoát khí D400 có H= 4m, 02 quạt hút công 

suất P = 3HP). 

- Nhằm xử lý hơi dung môi phát sinh tại khu vực dán mút và keo dán cạnh khung 

ghế sofa công ty đã bố trí máng hút bên trong đƣợc trang bị lớp than hoạt tính và lắp 

đặt 02 hệ thống xử lý hơi keo với công suất của mỗi hệ thống là 15.000 m
3
/giờ (mỗi hệ 

thống bao gồm 01 quạt hút công suất 10HP, 01 ống kh i c  kích thƣớc D=400mm, 

H=5m). 

- Chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp, chất thải nguy hại đƣợc thu gom, lƣu trữ 

và ký kết với đơn vị có chuyên môn vận chuyển và xử lý. 

- Công ty bố trí các máy móc sản xuất có không gian và khoảng cách phù hợp, 

các máy móc phát sinh tiếng ồn lớn đƣợc tập trung vào các khu vực riêng, chân máy 

lắp đệm cao su hạn chế độ rung, thƣờng xuyên kiểm tra và bảo dƣỡng máy móc. 

Nhƣ vậy, hoạt động sản xuất cơ sở “Nhà má  sản xuất ghế sofa và gối dành cho 

ghế sofa” của Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á cũng phù hợp với mục tiêu 

quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia khi các nguồn thải phát sinh đều đƣợc quản lý, 

xử lý và giám sát trƣớc khi xả thải ra môi trƣờng tiếp nhận. 

Vì vậy, hoạt động sản xuất của cơ sở “Nhà má  sản xuất ghế sofa và gối dành 

cho ghế sofa” của Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á là phù hợp với các quy 

định của pháp luật, quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, các quy hoạch ngành, phân 

vùng môi trƣờng của địa phƣơng và quốc gia. 

2.2. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ ĐỐI VỚI SỰ CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

 Cơ sở “Nhà má  sản xuất ghế sofa và gối dành cho ghế sofa” của Công ty Cổ 

phần Wendelbo Đông Nam Á với loại hình sản xuất đồ nội thất từ gỗ là ghế sofa và 

gối dành cho ghế sofa đặt tại 189/8 Lê Hồng Phong, khu phố Tân Phƣớc, phƣờng Tân 

Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dƣơng, với diện tích 20.473 m
2
. Trong quá trình sản 

xuất nhà máy đã phát sinh chủ yếu nƣớc thải (nƣớc thải sinh hoạt), bụi gỗ và bụi bông, 

tiếng ồn, chất thải rắn (sinh hoạt và công nghiệp thông thƣờng), chất thải nguy hại. 

Và để hạn chế phát sinh và giảm thiểu tác động từ các nguồn thải, đáp ứng đƣợc 
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sự phù hợp của cơ sở đối với sự chịu tải của môi trƣờng khu vực, Công t  đã áp dụng 

các biện pháp để xử lý các nguồn thải đ  nhƣ sau: 

- Nƣớc thải sinh hoạt: Nƣớc thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân 

viên và nƣớc thải phát sinh từ hoạt động vệ sinh sàn văn phòng, sàn nhà vệ sinh, 

lavabo đƣợc công ty tiến hành thu gom và xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn đạt 

QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) trƣớc khi đấu nối vào hệ thống thoát nƣớc thải của 

Công ty TNHH Liên Anh. Sau đ  đƣợc đƣa về 02 HTXL nƣớc thải tập trung của Công 

ty TNHH Liên Anh có công suất lần lƣợt là 200 m
3
/ngà .đêm và 120 m

3
/ngà .đêm để 

tiếp tục xử lý; Công t  TNHH Liên Anh đã đƣợc cấp Giấy phép số 3110/STNMT-

CCBVMT ngà  16 tháng 7 năm 2020 của Sở Tài ngu ên và Môi trƣờng tỉnh Bình 

Dƣơng về việc xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trƣờng theo Đề án bảo 

vệ môi trƣờng chi tiết của Công ty TNHH Liên Anh. Nƣớc thải sau xử lý của các hệ 

thống đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A (Kq=0,9, Kf=1,1) trƣớc khi xả thải ra suối Tƣ 

Ngởi theo Giấy phép xả thải vào nguồn nƣớc số 34/GP-UBND ngà  01 tháng 11 năm 

2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dƣơng cho phép Công t  TNHH Liên Anh, địa 

chỉ 189/8 Lê Hồng Phong, khu phố Tân Phƣớc, phƣờng Tân Bình, thành phố Dĩ An, 

tỉnh Bình Dƣơng đƣợc xả thải vào nguồn nƣớc tiếp nhận là suối Tƣ Ngởi – rạch Ông 

Tiếp – sông Đồng Nai với lƣu lƣợng xả 300 m
3
/ngà .đêm. Vì nguồn tiếp nhận nƣớc 

thải của cơ sở là HTXL nƣớc thải sinh hoạt của Công ty TNHH Liên Anh nên cơ sở 

không thuộc đối tƣợng phải đánh giá khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải của 

nguồn nƣớc sông hồ theo Thông tƣ 76/2017/TT-BTNMT và Điều 82 của Thông tƣ 

02/2022/TT-BTNMT. Hiện na , Công t  đang sản xuất đạt 47% công suất tối đa với 

lƣu lƣợng nƣớc thải là 91,9 m
3
/ngà .đêm; khi Công t  sản xuất đạt công suất tối đa, dự 

kiến lƣợng nƣớc thải phát sinh là 136,9 m
3
/ngà .đêm, về khả năng tiếp nhận lƣợng 

nƣớc thải gia tăng, Công t  đã nhận đƣợc Công văn phản hồi số CV11/2022/LA về 

việc xác nhận khả năng tiếp nhận nƣớc thải của Công t  TNHH Liên Anh đối với quy 

mô tăng: diện tích thuê, số lƣợng máy móc, số lƣợng công nhân của Công ty Cổ phần 

Wendelbo Đông Nam Á. 

- Bụi gỗ: Bụi gỗ phát sinh trong quá trình tạo hình khung ghế gỗ từ các máy 

m c nhƣ cắt, má  cƣa, má  bào, má  rong, má  chà nhám, má  tiện, máy tubi, máy 

router, má  đánh mộng, máy khoan đƣợc Công ty bố trí 17 bộ quạt hút bụi túi vải, mỗi 

cyclon lọc bụi túi vải gồm 01 motor, 02 túi vải (D=1,5m, h=1,5m). Đồng thời nhằm 

mục đích thu gom triệt để lƣợng bụi phát sinh từ các máy móc thiết bị bổ sung so với 

báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng đã đƣợc phê duyệt Công t  đề xuất lắp đặt thêm 

11 bộ quạt hút bụi túi vải tại các cụm máy router, máy bào, máy chà nhám, máy cắt, 
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máy lộng chỉ, máy khoan, máy CNC tại xƣởng số 4, dự kiến lắp đặt sau khi cơ sở đƣợc 

cấp giấ  phép môi trƣờng. 

- Không khí xung quanh khu vực nhà xƣởng: Trang bị các quạt công nghiệp để 

tăng sự thông thoáng và lắp đặt 03 hệ thống lọc bụi bên ngoài nhà xƣởng với công suất 

của mỗi hệ thống là 8.000m
3
/h (trong đ  01 hệ thống lọc bụi bên ngoài nhà xƣởng 

gồm: 01 hệ thống lọc bụi túi vải (c  kích thƣớc D= 0,25m, h=2,5) gồm 21 túi lọc, 01 

ống thoát khí D400 có H= 4m, 02 quạt hút công suất P = 3HP) nhằm hút bụi ra bên 

ngoài xƣởng hạn chế ảnh hƣởng cho công nhân. 

- Hơi dung môi: Phát sinh trong công đoạn dán mút và keo dán cạnh khung ghế 

sofa đƣợc công t  đã bố trí máng hút bên trong trang bị lớp than hoạt tính và lắp đặt 02 

hệ thống xử lý hơi keo với công suất của mỗi hệ thống là 15.000 m
3
/giờ (mỗi hệ thống 

bao gồm 01 quạt hút công suất 10HP, 01 ống kh i c  kích thƣớc D=400mm, H=5m). 

- Áp dụng các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và độ rung đạt QCVN 

24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng 

ồn tại nơi làm việc, QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung, QCVN 

27:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung - Giá trị cho phép tại nơi làm 

việc. 

- Áp dụng các biện pháp trang bị thiết bị bảo hộ chuyên dụng cho các công 

nhân thực hiện ở các khu vực sản xuất, tạo môi trƣờng nhà xƣởng thông thoáng, mái 

nhà xƣởng cao ráo, lắp đặt hệ thống quạt hút công nghiệp có công suất lớn, sử dụng 

các vật liệu cách nhiệt hiệu quả để điều hòa không khí môi trƣờng làm việc. 

- Định kỳ khám sức khỏe và khám bệnh nghề nghiệp cho ngƣời lao động hàng 

năm. 

- Định kỳ tập huấn về PCCC, ứng phó với các sự cố lao động, tai nạn lao động 

có thể xảy ra trong quá trình vận hành nhà máy. 

- Công t  cũng áp dụng các biện pháp phòng ngừa ứng phó với các sự cố môi 

trƣờng nhằm hạn chế thấp nhất mức độ tác động của các sự cố đến môi trƣờng, sức 

khỏe ngƣời lao động cũng nhƣ tình hình sản xuất của Công ty. 

Nhƣ vậy, tất cả các nguồn thải phát sinh tại Công t  đều đã đƣợc quản lý, giám 

sát và xử lý đạt theo mức cho phép của các quy chuẩn hiện hành tại Việt Nam trƣớc 

khi đƣa ra nguồn tiếp nhận. Ngoài ra, Công ty còn thực hiện quan trắc môi trƣờng định 

kỳ. Công ty cam kết sẽ thực hiện đúng tất cả các qu  định bảo vệ môi trƣờng trong 

suốt thời gian hoạt động nhà má  để đáp ứng mục tiêu bảo vệ môi trƣờng quốc gia và 

hoạt động xả thải luôn tuân thủ các qu  định của nguồn tiếp nhận là HTXL nƣớc thải 

sinh hoạt của Công ty TNHH Liên Anh.  
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CHƢƠNG III 

 KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

3.1. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP THOÁT NƢỚC MƢA, THU GOM VÀ XỬ LÝ 

NƢỚC THẢI 

3.1.1. Thu gom, thoát nƣớc mƣa 

Hiện nay, tại cơ sở “Nhà máy sản xuất ghế sofa và gối dành cho ghế sofa” của 

Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á thuê lại nhà xƣởng của Công ty TNHH Liên 

Anh với tổng diện tích 20.473 m
2
 và đã đƣợc Công ty TNHH Liên Anh đầu tƣ hoàn 

thiện hệ thống thu gom và thoát nƣớc mƣa tách biệt với hệ thống thu gom nƣớc thải, 

cụ thể nhƣ sau: 

- Nƣớc mƣa trên mái thu về qua ống xối xuống hố ga và đi vào hệ thống mƣơng 

thu gom. 

- Nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt đƣợc thu gom về hố ga ha  mƣơng thu nƣớc 

qua các lỗ trên nắp đan để chảy về hệ thống thu gom nƣớc mƣa. Hệ thống thu gom 

nƣớc mƣa kết hợp ống kín c  đƣờng kính từ D300 đến D600 và mƣơng hở có nắp đan 

có lỗ thu nƣớc B=400. 

- Hệ thống đƣợc thiết kế tự chảy, lợi dụng độ dốc tự nhiên của thế đất để đặt hệ 

thống thu gom nƣớc mƣa. 

- Nƣớc mƣa của nhà má  đƣợc thu gom bởi hệ thống các hố ga và thoát ra hệ 

thống thoát nƣớc mƣa của Công ty TNHH Liên Anh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 1. Sơ đồ thu gom nước mưa của Công ty 

Nƣớc mƣa trên 

 mái các nhà xƣởng 

Ống thoát nƣớc mƣa 

chính c  đƣờng kính từ 

D300 – D600 hoặc 

mƣơng hở B400 

Nƣớc mƣa 

chảy tràn từ 

sân, đƣờng 

Hệ thống thoát nƣớc mƣa 

chung của Công ty TNHH 

Liên Anh 

Ống nhựa uPVC D114 
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Bảng 3. 1. Tổng hợp các thông số kỹ thuật hệ thống thu gom nước mưa 

TT 
Hệ thống thu 

gom nƣớc mƣa 
Thông số, quy cách Vị trí lắp đặt 

1 Ống nhựa uPVC D114mmm 
Xung quanh nhà xƣởng, thu 

gom nƣớc mƣa trên mái 

2 Cống BTCT 
D300mm 

D600mm 

Bố trí xung quanh nhà 

xƣởng đến hố ga đấu nối 

thoát nƣớc mƣa của Công ty 

TNHH Liên Anh 

3 Hố ga 

Khoảng cách 20 – 25m bố trí 

một hố thu. Xây gạch đặc, 

láng vữa xi măng M75 dà  

100mm, nắp đậy bằng tấm 

đan bê tông M80 dà  100mm 

Bố trí xung quanh nhà 

xƣởng 

Nguồn: Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á 

 

Hình 3. 2. Mương thoát nước mua chung của Công ty TNHH Liên Anh 

(trước cổng Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á) 

Tại cụm xƣởng số 1 + 2 + 3, nƣớc mƣa đấu nối ra hệ thống thoát nƣớc mƣa của 

Công ty TNHH Liên Anh tại 2 điểm: 

- Điểm đấu nối số 1: X = 1209848, Y = 609527 
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- Điểm đấu nối số 2: X = 1209805, Y = 609425 

Tại xƣởng số 4 nƣớc mƣa đấu nối ra hệ thống thoát nƣớc mƣa của Công ty 

TNHH Liên Anh tại 1 điểm: 

- Điểm đấu nối số 3: X = 1209735, Y = 609287 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105
o
45’ múi chiếu 3

o
) 

(Bản vẽ mặt bằng thoát nước mưa của Công ty đính kèm Phụ lục) 

3.1.2. Thu gom, thoát nƣớc thải 

 Nƣớc thải sinh hoạt 

+ Đối với nƣớc thải nhà vệ sinh (bồn cầu, âu tiểu) sẽ đƣợc thu gom và xử lý sơ 

bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn trƣớc khi đấu nối vào hệ thống thu gom và dẫn về 02 hệ 

thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt của Công ty TNHH Liên Anh bằng ống nhựa Bình 

Minh đƣờng kính 60mm. 

+ Nƣớc thải từ hoạt động vệ sinh sàn văn phòng, sàn nhà vệ sinh, lavabo: đƣợc 

thu gom dẫn về bể tự hoại 3 ngăn để xử lý chung cùng với nƣớc thải sinh hoạt của cán 

bộ công nhân viên (bồn cầu, âu tiểu) trƣớc khi đấu nối vào hệ thống thu gom và dẫn về 

02 hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt của Công ty TNHH Liên Anh bằng ống nhựa 

Bình Minh đƣờng kính 60mm. 

Bể tự hoại là công trình đồng thời làm 3 chức năng: phân huỷ cặn, lắng và lọc. 

Cặn lắng giữ lại trong bể tự hoại từ 3 – 6 tháng, dƣới ảnh hƣởng của các vi sinh vật kỵ 

khí, các chất hữu cơ bị phân hủy một phần tạo thành các chất khí, một phần tạo thành 

các chất vô cơ hòa tan.  

Nhà xƣởng Công ty thuê đã đƣợc bố trí 07 bể tự hoại: 

- Xƣởng số 1: 5 bể, thể tích mỗi bể là 20 m
3
. 

- Xƣởng số 4: 2 bể, thể tích mỗi bể là 20 m
3
. 

 Nƣớc thải sản xuất 

Công t  không phát sinh nƣớc thải sản xuất. 

 Điểm xả nƣớc thải sau xử lý 

Nƣớc thải sinh hoạt của Công ty bao gồm: nƣớc thải từ bệ xí, bồn tiểu và nƣớc 

thải từ hoạt động vệ sinh sàn văn phòng, sàn nhà vệ sinh, lavabo đƣợc thu gom và xử 

lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn sau đ  đấu nối vào hệ thống thu gom và dẫn về 02 hệ 

thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt của Công ty TNHH Liên Anh có công suất lần lƣợt là 

200 m
3
/ngà .đêm và 120 m

3
/ngà .đêm để tiếp tục xử lý. 

Tại cụm xƣởng số 1 + 2 + 3, nƣớc thải đấu nối ra hệ thống thoát nƣớc thải của 

Công ty TNHH Liên Anh tại 2 điểm: 
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- Điểm đấu nối số 1: X = 1209853, Y = 609317 

- Điểm đấu nối số 2: X = 1209815, Y = 609460 

Tại xƣởng số 4 nƣớc thải đấu nối ra hệ thống thoát nƣớc thải của Công ty 

TNHH Liên Anh tại 2 điểm: 

- Điểm đấu nối số 3: X = 1209746, Y = 609310 

- Điểm đấu nối số 4: X = 1209707, Y = 609233 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105
o
45’ múi chiếu 3

o
) 

(Bản vẽ mặt bằng thoát nước thải của Công ty đính kèm Phụ lục) 

3.1.3. Xử lý nƣớc thải 

Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á đã thuê lại nhà xƣởng của Công ty 

TNHH Liên Anh với tổng diện tích 20.473 m
2
. Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh của Công 

ty sau khi xử lý sơ bộ sẽ đƣợc Công ty TNHH Liên Anh tiếp nhận và xử lý. Công ty 

TNHH Liên Anh đã đƣợc cấp Giấy phép số 3110/STNMT-CCBVMT ngày 16 tháng 7 

năm 2020 của Sở Tài ngu ên và Môi trƣờng tỉnh Bình Dƣơng về việc xác nhận hoàn 

thành các công trình bảo vệ môi trƣờng theo Đề án bảo vệ môi trƣờng chi tiết của 

Công ty TNHH Liên Anh. 

3.1.3.1. Xử lý sơ bộ trước khi đấu nối về HTXL nước thải sinh hoạt của Công ty 

TNHH Liên Anh 

Hiện tại, cơ sở hoạt động đạt 47% so với công suất sản phẩm tối đa tƣơng ứng 

với lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh trung bình là 91,9 m
3
/ngày (100% lƣợng nƣớc 

cấp tiêu thụ). Dự kiến trong vài năm tới Công ty hoạt động bình ổn trở lại và công suất 

của nhà má  đạt 100% so với công suất tối đa ƣớc tính lƣợng nƣớc phát sinh là 136,9 

m
3
/ngày. Nƣớc thải sau khi đƣợc xử lý sơ bộ đƣợc dẫn về hệ thống xử lý nƣớc thải 

sinh hoạt của Công ty TNHH Liên Anh xử lý đạt quy chuẩn trƣớc khi xả thải ra suối 

Tƣ Ngởi. 

Nƣớc thải sinh hoạt từ bệ xí, bồn tiểu và nƣớc thải từ hoạt động vệ sinh sàn văn 

phòng, sàn nhà vệ sinh, lavabo sẽ đƣợc xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn. Hiện tại, 

Công ty có 07 bể tự hoại đƣợc bố trí dƣới khu vực nhà xƣởng. Cụ thể kích thƣớc và 

thể tích nhƣ sau:  

Bảng 3. 2. Kích thước và thể tích các bể tự hoại tại cơ sở  

STT 
Hạng mục 

công trình 

Kích thƣớc 

 D x R x C (m) 

Số 

lƣợng 

Thể tích 

(m
3
) 

Vị trí đặt công trình 

1 Bể tự hoại 1-5 3,3 x 3,0 x 2,0 5 20 Xƣởng số 1 
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STT 
Hạng mục 

công trình 

Kích thƣớc 

 D x R x C (m) 

Số 

lƣợng 

Thể tích 

(m
3
) 

Vị trí đặt công trình 

2 Bể tự hoại 6-7 3,3 x 3,0 x 2,0 2 20 Xƣởng số 4 

Tổng cộng 07 140 - 

Nguồn: Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á 

Cấu tạo của bể tự hoại 3 ngăn nhƣ sau: 

 

Hình 3. 3. Chi tiết bể tự hoại 3 ngăn 

Nƣớc thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh đƣợc xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn. 

Bể tự hoại có hai chức năng chính là lắng cặn và phân hủy cặn lắng. Thời gian lƣu 

nƣớc trong bể từ 1 - 3 ngày, khoảng 90% chất rắn lơ lửng sẽ lắng xuống đá  bể. Cặn 

đƣợc giữ lại trong đá  bể từ 3 - 6 tháng, dƣới sự ảnh hƣởng của các vi sinh vật kị khí, 

phân hủy một phần các chất hữu cơ, tạo ra các chất khí nhƣ CH4, CO2, H2S… và các 

chất vô cơ hòa tan. Cặn trong bể đƣợc lấ  ra định kỳ. 

Nƣớc thải đƣợc lƣu trong bể trong một khoảng thời gian nhất định rồi chuyển qua 

ngăn lọc và thoát ra ngoài theo đƣờng ống dẫn. Mỗi bể tự hoại đều có ống thông hơi 

để giải phóng khí từ quá trình phân hủy. 

3.1.3.2. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của Công ty TNHH Liên Anh 

 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 120 m
3
/ngày.đêm 
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Hình 3. 4. Quy trình hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 120 m
3
/ngày.đêm 

của Công ty TNHH Liên Anh 

Thuyết minh quy trình 

 Hố ga trung chuyển nƣớc thải 

Có chức năng trung chu ển nƣớc thải sinh hoạt từ hệ thống thu gom, nƣớc thải 

sau khi tách rác lên bể điều hòa c  cao trình cao hơn. Trong bể này có lắp đặt lƣới 
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chắn rác để tách các cặn lớn trong nƣớc thải tránh gâ  hƣ hại máy móc thiết bị của các 

công trình đơn vị xử lý phía sau. 

 Bể điều hòa 

Bể điều hòa giữ nhiệm vụ điều hòa lƣu lƣợng và ổn định nồng độ trƣớc khi đƣa 

nƣớc thải đến các công trình đơn vị phía sau, tránh sự biến động về hàm lƣợng các 

chất hữu cơ trong nƣớc thải làm ảnh hƣởng hoạt động của vi sinh trong quá trình xử lý 

sinh học, tạo điều kiện cho các công trình xử lý phía sau ổn định và đạt hiệu quả xử lý 

cao. 

Để tránh cặn lắng, giảm mùi hôi, tránh hiện tƣợng kỵ khí, tại bể điều hòa có lắp 

đặt hệ thống thổi khí. Từ bể diều hòa, nƣớc thải đƣợc bơm lên bể Anoxic. 

 Bể thiếu khí Anoxic 

NTSH chƣa một lƣợng lớn các chất dinh dƣỡng Nitơ và Photpho. Đâ  là thành 

phần ô nhiễm gây ra hiện tƣợng phú dƣỡng h a đối với nguồn tiếp nhận và gây ảnh 

hƣởng đến môi trƣờng nƣớc nếu không đƣợc xử lý phù hợp, do đ  cần phải loại bỏ 

trƣớc khi xả ra nguồn tiếp nhận. 

Bể Anoxic đồng thời diễn ra các quá trình nhƣ lên men các chất trong nƣớc thải, 

cắt các mạch Poly-photphat thành Photphat, quá trình khử Nitrat (NO3) thành Nitơ 

(N2)... ở điều kiện thiếu khí. Chuyển hóa NO3
-
 trong nƣớc thải thành N2 phân tử và giải 

ph ng vào không khí thông qua đ  làm giảm nồng độ Nitrat. 

NO3
-
 + CHC    Tế bào mới + N2 + H2O 

Trong bể Anoxic còn diễn ra quá trình lên men các chất hữu cơ. Sản phẩm của 

quá trình lên men cấu thành thành phần đặc biệt của vi sinh vật có khả năng lƣu giữ 

Photpho. Trong giai đoạn xử lý hiếu khí, Photpho hòa tan đƣợc hấp thu bởi Photpho 

lƣu giữ trong vi sinh khuẩn (Acinetabacter) mà chúng đã sinh trƣởng trong vùng 

noxic. Photpho sau đồng hóa sẽ đƣợc loại bỏ khỏi hệ thống nhƣ xác vi sinh ha  bùn 

dƣ. Khối lƣợng và hàm lƣợng Photpho loại bỏ phụ thuộc chủ yếu vảo tỷ lệ BOD/P 

trong nƣớc thải đầu vào. 

Nƣớc thải sau khi qua bể Anoxic sẽ tự chảy vào ngăn hiếu khí để thực hiện quá 

trình Nitrat hóa. 

 Bể hiếu khí 

Chức năng chính của bể sinh học hiếu khí là chuyển h a Amoni c  trong nƣớc 

thải thành Nitrits và Nitrat. Lƣợng Nitrat sinh ra trong quá trình hiếu khí phần nào sẽ 

đƣợc tuần hoàn lại bể thiếu khí để thực hiện quá trình khử Nitrat, một phần sẽ giữ lại 

trong bùn hoạt tính và đƣợc lắng ở bể sinh học. Quá trình Nitrat hóa sẽ đƣợc thể hiện 

theo phƣơng trình sau: 
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CH4
+
 + 2O2    NO3

-
 + 2H

+
 + H2O 

 Quá trình khử các chất hữu cơ nhƣ COD. BOD đƣợc thực hiện cùng với quá 

trình loại bỏ các chất dinh dƣỡng N, P. Một phần bùn hoạt tính trong bể này sẽ đƣợc 

tuần hoàn về bể thiếu khí để thực hiện quá trình khử Nitrat h a. Nƣớc thải sau khi qua 

bể sinh học hiếu khí sẽ tự chảy qua bể lắng sinh học. 

 Bể lắng sinh học 

Bể lắng có chức năng lắng các bông bùn sinh học tạo ra trong quá trình xử lý 

sinh học. Quá trình lắng làm loại bỏ các chất ô nhiễm và phần nƣớc trong sẽ đƣợc đƣa 

lên bể chứa trung gian. 

Bùn cặn sinh ra trong quá trình lắng một phần đƣợc tuần hoàn về bể hiếu khí đẻ 

bổ sung bùn hoạt tính cho quá trình xử lý. Phần bùn còn lại Công ty TNHH Liên Anh 

ký hợp đồng với đơn vị thu gom, xử lý theo đúng qu  định. 

 Bể trung gian 

Nhiệm vụ lƣu chứa nƣớc sau bể lắng để bơm lên bể lọc áp lực. Trƣớc khi bơm 

nƣớc vào bể lọc áp lực, phải có bể chứa trung gian để đảm bảo thời gian hoạt động của 

bơm lọc áp lực. 

 Bể lọc áp lực 

Nhiệm vụ của bể lọc áp lực là khử mùi, màu và loại bỏ cặn còn lại trong nƣớc 

thải mà quá trình xử lý trƣớc chƣa xử lý triệt để. Nƣớc thải sau lọc áp lực chảy về bể 

khử trùng trƣớc khi xả ra nguồn tiếp nhận. 

 Bể khử trùng 

Mục đích loại bỏ các vi sinh vật còn tồn tại trong nƣớc thải. Nƣớc thải sau bể 

khử trùng đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq = 0,9, Kf = 1,1) 

 Bể chứa bùn 

Bể chứa bùn có nhiệm vụ chứa bùn dƣ từ quá trình xử lý sinh học. 

Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải công suất 120 m
3
/ngày.đêm 

Bảng 3. 3. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công 

suất 120 m
3
/ngày.đêm 

STT Tên hạng mục Số lƣợng 
Tổng thể 

tích (m
3
) 

Kích thƣớc (m) Vật liệu 

1 Hố gom trung chuyển 1 bể 1,73 1,2 x 1,2 x 1,2 BTCT 

2 Bể điều hòa  1 bể 37,8 2,7 x 4,0 x 3,5 BTCT 

3 Bể Anoxic  1 bể 18,38 2,5 x 2,1 x 3,5 BTCT 
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STT Tên hạng mục Số lƣợng 
Tổng thể 

tích (m
3
) 

Kích thƣớc (m) Vật liệu 

4 Bể Aerotank  1 bể 43,4 3,1 x 4,0 x 3,5 BTCT 

5 Bể lắng sinh học  1 bể 21,0 2,4 x 2,5 x 3,5 BTCT 

6 Bể trung gian  1 bể 10,92 1,3 x 2,4 x 3,5 BTCT 

7 Bể khử trùng  1 bể 7,98 1,2 x 1,9 x 3,5 BTCT 

8 Bể chứa bùn 1 bể 9,24 1,2 x 2,2 x 3,5 BTCT 

9 Sân phơi bùn  3 bể 

1,5 

1,5 

1,5 

0,6 x 2,5 x 1,0 

0,6 x 2,5 x 1,0 

0,6 x 2,5 x 1,0 

BTCT 

Nguồn: Báo cáo hoàn thành các Công trình Bảo vệ môi trường theo đề án môi trường 

chi tiết của Công ty TNHH Liên Anh 

Danh sách máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 120 

m
3
/ngày.đêm 

Bảng 3. 4. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải công suất 

120m
3
/ngày.đêm 

STT Tên thiết bị Đơn vị Số lƣợng Đặc tính kỹ thuật 

Hố ga trung chuyển nƣớc thải 

1 Song chắn rác Cái 1 
- Mắt lƣới 5 mm 

- Vật liệu: Inox 

2 Bơm nƣớc thải Cái 2 

- Bơm chìm, hoạt động luân 

phiên 

- Lƣu lƣợng: 12 m
3
/h 

- Công suất: 0,4 kW 

- Điện áp: 3 pha/380V 

- Vật liệu: Gang và inox 

Bể điều hòa 

3 Bơm nƣớc thải Cái 2 

- Bơm chìm, hoạt động luân 

phiên 

- Lƣu lƣợng: 12 m
3
/h 

- Công suất: 0,4kW 
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STT Tên thiết bị Đơn vị Số lƣợng Đặc tính kỹ thuật 

- Điện áp: 3 pha/380V 

- Vật liệu: Gang và inox 

4 
Đĩa phân phối khí 

tinh 
Cái 8 

- Loại bọt khí mịn 

- Lƣu lƣợng max: 8,5 m
3
/h 

- Đƣờng kính: 9 inch 

Bể Anoxic 

5 
Thiết bị khuấy trộn 

chìm 
Cái 1 

- Đƣờng kính cánh khuấy: 176 

mm 

- Tốc độ khuấy: 1.380 vòng/phút 

- Công suất: N = 1,1 kW 

Bể hiếu khí 

6 Máy thổi khí Cái 2 

- Cột áp: H = 4 m 

- Lƣu lƣợng: 2,44 m
3
/phút 

- Công suất: 3 kW 

7 
Đĩa phân phối khí 

tinh 
Cái 12 

- Loại bọt khí mịn 

- Lƣu lƣợng max: 8,5 m
3
/h 

- Đƣờng kính: 9 inch 

8 Bơm tuần hoàn Cái 2 

- Lƣu lƣợng: 12 m
3
/h 

- Cột áp: H = 8 m 

- Công suất: 0,75 kW 

Bể lắng 

9 Ống lắng trung tâm Bộ 1 
- Inox dày: 1,2 ly 

- D x H = 0,5 m x 2,0 m 

10 
Máng răng cƣa thu 

nƣớc 
Bộ 1 

- Inox dày: 1,2 ly 

- D x H = 7,0 m x 0,25 m 

11 Máng ngăn bọt Bộ 1 
- Inox dày: 1,2 ly 

- D x H = 0,5 m x 2,0 m 

12 Bơm bùn Bộ 1 

- Lƣu lƣợng: 5 m
3
/h 

- Cột áp: H = 8 m 

- Công suất: 0,4 kW 
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STT Tên thiết bị Đơn vị Số lƣợng Đặc tính kỹ thuật 

Bể lọc áp lực 

13 Bồn lọc áp lực Cái 1 

- D x H = 0,8 m x 1,8 m 

- Chân cao: 0,4 m 

- Inox 304 

14 Bơm áp lực Cái 2 

- Bơm l  tâm trục ngang 

- Lƣu lƣợng: 6 m
3
/h 

- Cột áp: H = 28 m 

- Công suất: 1,5 kW 

Bể khử trùng 

15 
Bơm định lƣợng 

hóa chất 
Cái 1 

- Lƣu lƣợng: 20 lít/h 

- Cột áp: 3 bar 

- Điện áp: 1 pha 

16 Bồn chứa hóa chất Cái 1 
- Thể tích: 500 lít 

- Vật liệu: Nhựa 

Bể chứa bùn + Sân phơi bùn 

17 Bơm bùn Cái 1 

- Bơm chìm 

- Lƣu lƣợng: 5 m
3
/h 

- Cột áp: H = 8 m 

- Công suất: 0,4 kW 

Hệ thống kỹ thuật khác 

18 
Hệ thống đƣờng 

ống công nghệ 

Hệ 

thống 
1 

Toàn bộ đƣờng ống và phụ kiện 

dẫn nƣớc thải và phân phối khí 

trong khu vực HTXL 

19 

Hệ thống điện, tủ 

điện điều khiển tự 

động 

Hệ 

thống 
1 Tủ điện bằng thép sơn tĩnh điện 

Nguồn: Báo cáo hoàn thành các Công trình Bảo vệ môi trường theo đề án môi trường 

chi tiết của Công ty TNHH Liên Anh 
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 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 200 m
3
/ngày.đêm 

 

Hình 3. 5. Quy trình hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 200m
3
/ngày.đêm 

của Công ty TNHH Liên Anh 

 Thuyết minh quy trình 

Nƣớc thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của toàn bộ khu vực Công ty TNHH 

Liên Anh một phần đƣợc đƣa vào HTXL nƣớc thải thứ nhất công suất 120 

m
3
/ngà .đêm. Phần còn lại sẽ đƣợc dẫn về HTXL nƣớc thải thứ hai công suất 200 

m
3
/ngà .đêm. Nƣớc thải sau khi đƣợc tách rác sẽ bơm lên bể điều hòa. 

Bể điều hòa có chức năng ổn định, điều hòa lƣu lƣợng nƣớc thải, đảm bảo an 

toàn cho các hạng mục công trình xử lý phía sau. Sau khi qua bể điều hòa, nƣớc thải 

đƣợc bơm phân phối qua các công trình xử lý sinh học.  

Nƣớc qua bể Anoxic, tại đâ  diễn ra quá trình khử Nitơ. Chức năng chính của bể 

Anoxic là chuyển hóa NO3
-
 trong nƣớc thải thành N2 phân tử và giải phóng vào không 

khí, thông qua đ  làm giảm nồng độ Nitrat. 
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Sự khử Photpho cơ học trong qu  trình nà  tƣơng tự trong chu trình Photpho. 

Trong bể Anoxic diễn ra quá trình lên men các chất hữu cơ. Sản phẩm của quá trình 

lên men cấu thành phần đặc biệt của VSV có khả năng lƣu giữ Photpho. Trong giai 

đoạn xử lý hiếu khí, Photpho hòa tan đƣợc hấp thu bởi Photpho lƣu giữ trong vi sinh 

khuẩn (Acinetabacter) mà chúng đã sinh trƣởng trong vùng anoxic. Photpho sau đồng 

hóa sẽ đƣợc loại bỏ khỏi hệ thống nhƣ xác vi sinh ha  bùn dƣ. Khối lƣợng và hàm 

lƣợng Photpho loại bỏ phụ thuộc chủ yếu vào tỷ lệ BOD/P trong nƣớc thải đầu vào. 

Để tạo môi trƣờng thiếu khí, phải cung cấp ,một lƣợng oxy vừa phải từ việc tuần 

hoàn nƣớc và VSV hiếu khí và dùng máy khuấy trộn chìm để tạo sử tiếp xúc tốt giữa 

các pha rắn, lỏng, khí. Hỗn hợp nƣớc từ bể Anoxic sẽ tự chảy sang bể Aerotank. 

Trong bể Aerotank, các chất hữu cơ hòa tan và không hòa tan sẽ đƣợc chuyển 

hóa thành bông bùn sinh học - quần thể VSV hiếu khí, có khả năng lắng dƣới tác động 

của trọng lực. Nƣớc chảy liên tục vào bể sinh học trong đ  khí đƣợc đƣa vào cùng xáo 

trộn với bùn hoạt tính (DO>3 mg/l). Khí sẽ đƣợc cung cấp vào bể để đƣợc duy trì một 

lƣợng oxy cao nhằm cung cấp cho các VSV trao đổi chất, sinh trƣởng. Quá trình này 

làm giảm các chất bẩn và chất ô nhiễm c  trong nƣớc. Dƣới điều kiện nhƣ thế, VSV 

tăng sinh khối và kết thành bông bùn: 

VSV + C5H7O2N (CHC) + 5O2       5CO2 + 2H2O + NH3 + VSV mới 

VSV hấp thụ chất hữu cơ và nhờ c  ox  mà quá trình ox  h a đƣợc thực hiện. 

Những màng vi sinh đã chết sẽ cùng với nƣớc thải ra khỏi bể và đƣợc giữ lại ở bể lắng 

(để đảm bảo vi sinh hoạt động tốt, cần duy trì tỷ lệ BOD:N:P = 100:5:1). Hầu hết các 

chất ô nhiễm hữu cơ đƣợc sử dụng để duy trì sự sống của vi khuẩn tại bể sinh học. 

Nƣớc thải sau quá trình xử lý sinh học sẽ tự chảy qua bể lắng. 

Ở bể lắng, bùn đƣợc phân phối ở đá  và thu hồi ở bề mặt. Quá trình hoạt động 

của bể là hoạt động liên tục, bùn sinh ra từ trong quá trình lắng sẽ đƣợc xả về bể chứa 

bùn trong khi đ  nƣớc vẫn sẽ đƣợc đƣa về bể qua ống phân phối trung tâm. 

Nƣớc sau lắng sẽ tràn vào máng răng cƣa và tự chảy sang bể khử trùng để xử lý 

tiếp. Tại bể khử trùng một lƣợng Clorine đƣợc châm vào bể nhằm tiêu diệt các vi trùng 

gây bệnh c  trong nƣớc thải. Cuối cùng nƣớc thải từ bể khử trùng sẽ chảy qua bể lọc 

áp lực để loại bỏ các chất ô nhiễm chƣa xử lý hết ở các công trình trƣớc. Nƣớc thải sau 

xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq = 0,9, Kf = 1,1) trƣớc khi thải ra suối Tƣ 

Ngởi.  
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Bảng 3. 5. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 

200m
3
/ngày.đêm 

STT Tên hạng mục Số lƣợng 
Tổng thể 

tích (m
3
) 

Kích thƣớc (m) Vật liệu 

1 Hố gom trung chuyển 1 bể 4,5 1,5 x 1,2 x 1,2 BTCT 

2 Bể điều hòa  1 bể 57,6 6,0 x 3,2 x 3,0 BTCT 

3 Bể Anoxic  1 bể 35,28 4,9 x 2,4 x 3,0 BTCT 

4 Bể Aerotank  1 bể 50,76 4,7 x 3,6 x 3,0 BTCT 

5 Bể lắng sinh học  1 bể 25,0 2,5 x 2,5 x 4,0 BTCT 

6 Bể khử trùng  1 bể 3,75 2,5 x 1,0 x 1,5 BTCT 

7 Bể chứa bùn 1 bể 15,0 2,5 x 2,0 x 3,0 BTCT 

Nguồn: Báo cáo hoàn thành các Công trình Bảo vệ môi trường theo đề án môi trường 

chi tiết của Công ty TNHH Liên Anh 

Danh sách máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 200 

m
3
/ngày.đêm 

Hình 3. 6.Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải công suất 

200m
3
/ngày.đêm 

STT Tên thiết bị Đơn vị Số lƣợng Đặc tính kỹ thuật 

Bể điều hòa 

1 
Giỏ chắn rác 

tinh 
Bộ 1 

- Kích thƣớc khe lƣợc 10mm 

- Vật liệu: Inox 304 

- Xuất xứ: Việt Nam 

2 Bơm nƣớc thải Cái 2 

- Bơm chìm, hoạt động luân phiên 

- Lƣu lƣợng: 12 m
3
/h 

- Công suất: 0,4 kW 

- Điện áp: 3 pha/380V 

- Vật liệu: Gang và inox 

3 Phao điện Cái 2 
- Vật liệu: Nhựa tổng hợp 

- Xuất xứ: Đài Loan 

4 Xích treo bơm Cái 2 
- Vật liệu: Inox 304 

- Xuất xứ: Việt Nam 
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STT Tên thiết bị Đơn vị Số lƣợng Đặc tính kỹ thuật 

5 
Đĩa phân phối 

khí tinh 
Cái 12 

- Loại đĩa: Đĩa thổi khí khô 

- Lƣu lƣợng max: 8,5 m
3
/h 

- Đƣờng kính: 9 inch 

Bể Anoxic 

6 
Thiết bị khuấy 

trộn 
Cái 2 

- Công suất: N = 1,0 HP 

- Xuất xứ: Taiwan 

- Loại máy: Máy khuấy trộn chìm 

Bể Aerotank 

7 
Vật liệu vi sinh 

bám dính 
M

3
 12 

- Loại bọt khí mịn 

- Lƣu lƣợng max: 8,5 m
3
/h 

- Đƣờng kính: 9 inch 

8 Máy thổi khí Cái 2 
- Lƣu lƣợng: 2,5 - 3 m

3
/phút 

- Công suất: 5,5 HP 

9 
Giá đỡ vật liệu 

vi sinh bám dính 
Bộ 1 - Vật liệu: Thép V4 

10 
Đĩa phân phối 

khí tinh 
Cái 12 

- Loại khí bọt mịn 

- Lƣu lƣợng max: 8,5 m
3
/h 

- Đƣờng kính: 9 inch 

Bể lắng 

11 
Ống lắng trung 

tâm 
Bộ 1 

- Inox 304 

- D x H = 0,4 m x 2,0 m 

12 
Ống giá đỡ trung 

tâm 
Bộ 1 - Thép CT3, phủ Epoxy 

13 
Tấm chắn dòng, 

máng răng cƣa 
Bộ 1 

- Inox 304, dày 0,8 mm 

- D x H = 6,4 m x 0,25 m 

14 Bơm bùn Bộ 1 

- Lƣu lƣợng: 9 m
3
/h 

- Cột áp: H = 10 m 

- Công suất: 1HP 

Bể lọc áp lực 
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STT Tên thiết bị Đơn vị Số lƣợng Đặc tính kỹ thuật 

15 Bồn lọc áp lực Cái 1 
- D x H = 0,6 m x 1,8 m 

- Thép CT3, phủ Epoxy 

16 Bơm cấp lọc Cái 1 

- Lƣu lƣợng: 9 m
3
/h 

- Cột áp: H = 10 m 

- Công suất: 2 HP 

Bể khử trùng 

17 
Bơm định lƣợng 

hóa chất 
Cái 1 

- Lƣu lƣợng: 100 lít/h 

- Cột áp: 3 bar 

- Điện áp: 1 pha 

18 
Bồn chứa hóa 

chất 
Cái 1 

- Thể tích: 500 lít 

- Vật liệu: Nhựa 

Bể chứa bùn và sân phơi bùn 

19 Bơm bùn Cái 1 

- Bơm chìm 

- Lƣu lƣợng: 5 m
3
/h 

- Cột áp: H = 8 m 

- Công suất: 0,4 kW 

Hệ thống kỹ thuật khác 

20 
Hệ thống đƣờng 

ống công nghệ 

Hệ 

thống 
1 

Toàn bộ đƣờng ống và ohuj kiện 

dẫn nƣớc thải và phân phối khí 

trong khu vực HTXL 

21 

Hệ thống điện, 

tủ điện điều 

khiển tự động 

Hệ 

thống 
1 Tủ điện bằng thép sơn tĩnh điện 

Nguồn: Báo cáo hoàn thành các Công trình Bảo vệ môi trường theo đề án môi trường 

chi tiết của Công ty TNHH Liên Anh 

3.2. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP XỬ LÝ BỤI, KHÍ THẢI 

3.2.1. Công trình, biện pháp xử lý bụi gỗ từ công đoạn tạo hình khung ghế 

Với đặc thù ngành sản xuất đồ nội thất bằng gỗ, cụ thể tại Công ty là sản xuất 

ghế sofa phát sinh rất nhiều bụi gỗ, ảnh hƣởng đến môi trƣờng xung quanh cũng nhƣ 

sức khỏe công nhận làm việc tại các nhà xƣởng, vì vậy Công t  đã tiến hành lắp đặt 17 
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bộ quạt hút bụi túi vải tại các má  cƣa, má  cắt, máy rong, máy bào, máy chà nhám, 

máy tiện, má  tubi, má  router, má  đánh mộng, máy khoan để thu gom bụi gỗ phát 

sinh.  

- Theo mặt bằng bố trí máy móc thiết bị tại nhà xƣởng, những má  m c đƣợc 

đặt cạnh nhau cùng phát sinh bụi gỗ trong quá trình sản xuất đƣợc công ty lắp đặt các 

ống thu bụi thu gom dẫn về 01 bộ quạt hút túi vải. Bộ quạt hút túi vải gồm 01 motor, 

02 túi vải (D=1,5m, h=1,5m), 2 - 4 ống thu bụi đặt tại các máy phát sinh bụi gỗ bố trí ở 

các vị trí đƣợc thể hiện cụ thể qua bảng sau: 

STT Tên máy móc 
Số lƣợng 

máy 

Hệ thống lọc bụi 

túi vải hệ thống 

Công suất của hệ 

thống lọc bụi túi vải  

1 Máy cắt 1 1 5,5 HP 

2 
Má  rong lƣỡi trên 1 

1 7,5 HP 
Máy bào hai mặt 1 

3 
Má  rong lƣỡi trên 1 

1 7,5 HP 
Máy rong 1 

4 
Máy rong 1 

1 7,5 HP 
Má  rong lƣỡi trên 1 

5 Máy bào hai mặt 1 1 5,5HP 

6 Máy bào bốn mặt  1 1 5,5HP 

7 Má  cƣa đu 4 1 7,5HP 

8 Má  cƣa lộng 2 1 5,5 HP 

9 

Máy tubi 2 

1 7,5 HP 

Máy router nhỏ lƣới 

dƣới 
1 

Máy bào thẩm 1 

Máy router 1 

10 
Má  cƣa lọng 2 

1 7,5 HP 
Máy cắt 1 

11 Má  cƣa đu 1 1 5,0 HP 
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Máy tubi 2 

12 Má  router lƣỡi trên 1 
1 

5,0 HP 

 Má  router lƣỡi dƣới 1  

13 Máy cắt bàn 1 1 7,5HP 

14 

Máy chà nhám thùng 1 

1 10,0 HP 
Má  đánh mộng âm 1 

Má  đánh mộng dƣơng  1 

Má  cƣa đu 1 

15 Máy cắt bàn 1 1 5,0 HP 

16 Máy cắt đu  1 1 7,5 HP 

17 
Máy tiện tự động 2 

1 5,5HP 
Máy tiện tay 1 

Tổng cộng 38 17  

Nguồn: Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á 

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động cơ sở đã bổ sung thêm một số máy móc 

thiết bị so với báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng đã đƣợc phê duyệt nhằm phục vụ 

cho công đoạn tạo hình khung ghế. Hoạt động tại công đoạn này làm phát sinh chủ yếu 

là bụi gỗ từ quá trình sản xuất gây ảnh hƣởng trực tiếp đến sức khoẻ của công nhân 

làm việc và môi trƣờng lao động tại nhà máy. 

Theo tài liệu Hƣớng dẫn đánh giá nhanh nguồn phát thải WHO (Tổ chức Y tế 

thế giới) thì hệ số ô nhiễm bụi sinh ra đƣợc thể hiện ở bảng sau, từ đ  tính toán tải 

lƣợng bụi phát sinh từ công đoạn tạo hình khung ghế tại cơ sở: 

Bảng 3. 6. Tải lượng bụi phát sinh từ công đoạn tạo hình khung ghế 

STT 
Nguyên nhân 

gây ô nhiễm 

Hệ số phát 

thải 

Tải lƣợng (với công suất 

tối đa 6.500 m
3
/năm gỗ 

nguyên liệu) 

Tải lƣợng ô 

nhiễm/ngày 

1 

Bụi sinh ra từ 

quá trình cƣa, 

cắt 

0,187 

(kg/m
3
) 

1.215,5 kg bụi/năm 
4,05 kg 

bụi/ngày 

2 
Gia công chi 

tiết  
0,5 (kg/m

3
) 3.250 kg bụi/năm 

10,83 kg 

bụi/ngày 

Nguồn: Who, 1993 
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Tổng diện tích phát sinh bụi phát sinh tại nhà xƣởng số 4 là 3.490m
2
 với chiều 

cao trung bình khoảng 4m, ƣớc tính nồng độ bụi trong công đoạn tạo hình khung ghế 

nhƣ sau:  

Cbụi = Tải lƣợng (kg/ngày) x 10
6
/V 

Trong đ : V= S x h 

+ S: Diện tích xƣởng sản xuất số 4  

+ h: Chiều cao nhà xƣởng 

Vậy nồng độ bụi phát sinh trong 1h từ quá trình công đoạn tạo hình khung ghế 

nhƣ sau: 

STT 
Nguyên nhân 

gây ô nhiễm 

Tải lƣợng 

phát thải 

(kg/h) 

Nồng độ 

phát thải 

(mg/m
3
 /ngày) 

Nồng độ 

phát thải 

(mg/m
3
/h) 

QCVN 

02:2019/BYT 

1 
Bụi sinh ra từ quá 

trình cƣa, cắt 

4,05 kg 

bụi/ngày 
290,1 36,3 

8 

2 Gia công chi tiết  
10,83 kg 

bụi/ngày 
775,8 96,9 

Nhận xét: Qua tính toán cho thấy nồng độ bụi phát sinh tại công đoạn tạo hình 

khung ghế có giá trị vƣợt giới hạn cho phép của QCVN 02:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia bụi – giá trị giới hạn cho phép. Điều này cho thấy nồng độ bụi phát sinh 

từ công đoạn tạo hình khung ghế nếu không xử lý sẽ ảnh hƣởng đến chất lƣợng không 

khí và sức khoẻ công nhân viên làm việc tại cơ sở. 

Nhằm mục đích thu gom triệt để lƣợng bụi phát sinh từ các máy móc thiết bị bổ 

sung so với báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng đã đƣợc phê duyệt Công t  đề xuất 

lắp đặt thêm 11 bộ quạt hút bụi túi vải tại các cụm máy router, máy bào, máy chà 

nhám, máy cắt, máy lộng chỉ, máy khoan, máy CNC tại xƣởng số 4. Bộ quạt hút bụi 

túi vải gồm 01 motor, 02 túi vải (D=1,5m, h=1,5m), 2 - 4 ống thu bụi đặt tại các máy 

phát sinh bụi gỗ.  Dự kiến lắp đặt sau khi cơ sở đƣợc cấp giấ  phép môi trƣờng, đƣợc 

bố trí tại các vị trí nhƣ sau: 

STT Tên máy móc 
Số lƣợng 

máy 

Hệ thống lọc bụi 

túi vải hệ thống 

Công suất của hệ 

thống lọc bụi túi vải  

1 
Máy router 1 

1 5,5 HP 
Máy router trục dƣới 1 
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Máy bào cuốn 1 

2 

Máy chà nhám chân 

ghế 
1 

1 5,5 HP 

Máy tiện tay 1 

3 
Máy cắt 2 đầu  1 

1 5,5 HP 
Máy cắt ngàm 1 

4 
Máy lộng chỉ 2 

1 5,5 HP 
Máy khoan dàn  2 

5 Máy khoan 4 1 5,5 HP 

6 Máy khoan 4 1 5,5 HP 

7 Máy khoan 4 1 5,5 HP  

8 Máy khoan 4 1 5,5 HP 

9 Máy khoan 3 1 5,5 HP  

10 
Máy CNC (chƣa lắp 

đặt) 
2 2 5,5 HP 

Tổng cộng 32 11  

Nguồn: Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á 

 

Hình 3.7. Các quạt hút bụi gỗ hiện hữu tại nhà máy 
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Bụi gỗ (dăm bào) sau khi đầy túi vải đƣợc thu gom chuyển đến kho chứa dăm 

bào có diện tích 15 m
2
 đặt tại Xƣởng số 4 và chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu 

gom và xử lý.  

Nhằm đảm bảo chất lƣợng không khí bên trong khu vực nhà xƣởng và không khí 

xung quanh, công t  đã trang bị thêm các quạt công nghiệp để tăng sự thông thoáng 

đồng thời lắp đặt 03 hệ thống lọc bụi phía ngoài nhà xƣởng số 4 với công suất của mỗi 

hệ thống là 8.000m
3
/h, có quy trình công nghệ giống nhau, cụ thể:  

 Hình 3.8. Quy trình công nghệ hệ thống thu gom bụi phía bên ngoài nhà xưởng 

Thuyết minh quy trình: 

Bụi, khí thải bên trong khu vực nhà xƣởng đƣợc công ty trang bị các quạt hút 

công nghiệp gắn tƣờng nhằm hút không khí đến hệ thống lọc bụi túi vải bên ngoài nhà 

xƣởng thông qua đƣờng ống thu gom c  đƣờng kính D=700mm để xử lý.  

Tại đâ  bụi tiếp xúc với các túi vải đƣợc thiết kế trong tháp, bụi bị tách ra khỏi 

dòng khí và dính vào bề mặt túi vải, dòng khí sạch sau đ  thông qua các lỗ thông khí 

của túi vải thoát lên trên và theo đƣờng ống thoát ra ngoài. Khi bụi đã bám nhiều trên 

bề mặt của ống túi vải làm cho sức cản của chúng tăng cao ảnh hƣởng đến năng suất 

lọc, Công ty tiến hành vệ sinh túi lọc, rũ bụi bằng phƣơng pháp thủ công, bụi thu hồi 

từ quá trình rũ bụi đƣợc thu gom vào bao tải chuyên dụng sau đ  vận chuyển về kho 

chứa chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng đặt tại xƣởng số 4 và bàn giao cho đơn vị 

chức năng vận chuyển đi xử lý theo đúng qu  định. 

Cuối cùng, dòng khí sau khi xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT cột B (Kp=0,9, 

Kv=1,0) đƣợc thoát ra ngoài môi trƣờng thông qua 01 ống thải c  đƣờng kính 400mm, 

cao 4m.   

Hiệu quả xử lý của thiết bị trên đạt từ 95-98% và lọc đƣợc các loại bụi có kích 

thƣớc từ 10-50µm.  

Bụi và khí thải 

Quạt hút 

Hệ thống lọc bụi túi vải 

Ống khói 
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Bảng 3. 7. Thông số kỹ thuật của 01 hệ thống thu gom bụi phía bên ngoài nhà xưởng 

STT Thiết bị Số lƣợng Chi tiết 

1 Quạt hút 2 
Công suất: 3 HP 

Lƣu lƣợng: 8.000 m
3
/h 

2 Đƣờng ống thu gom  1 Đƣờng kính: 700 mm 

3 
Hệ thống lọc bụi túi 

vải  
1 

Kích thƣớc tháp: DxRx H =3,1x1,4x2,8 (m) 

Kích thƣớc túi vải: DxH = 0,25 x 2,5 m 

Số lƣợng túi vải: gồm 21 túi lọc 

4 Ống thải 1 

Đƣờng kính: 400 mm 

Chiều cao: 4,0 (m) 

Vật liệu:Inox 

Nguồn: Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á 

  

 

Hình 3.9. Hệ thống thông thoáng nhà xưởng và thu gom bụi phía bên ngoài nhà 

xưởng số 4 
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Công t  cũng tiến hành thực hiện quan trắc môi trƣờng không khí định kỳ hàng 

năm để theo dõi, giám sát chất lƣợng không khí trong khu vực các nhà xƣởng, nhằm 

đánh giá mức độ hiệu quả của các biện pháp cũng nhƣ c  sự điều chỉnh các biện pháp 

giảm thiểu tác động phù hợp với thực tế. 

3.2.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi từ công đoạn trộn lông vịt, bông gòn, dồn 

gối và đập gối 

 Khu vực trộn lông vịt và bông gòn, dồn gối: 

Công ty trang bị 1 máy trộn lông vịt trong phòng kín, sau khi lông vịt và bông 

gòn đƣợc trộn đều thì đƣợc bơm vào gối. 

 

Hình 3.10. Khu vực trộn lông vịt, bông gòn và dồn gối tại nhà máy 

Để giảm thiểu tác động của bụi bông trong giai đoạn này, Công ty thiết kế khu 

làm việc khép kín tránh để phát tán bụi bông ra ngoài khu vực khác, cuối mỗi ca làm 

việc công nhân tiến hành thu gom chất thải công nghiệp phát sinh.  

 Khu vực đập gối:  

+ Bố trí khu vực đập gối thông thoáng, trang bị quạt gió nhằm làm tăng khả 

năng thông thoáng và làm mát. 
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Hình 3.11. Khu vực mặc áo gối và đập gối tại nhà máy 

Ngoài ra, để giảm thiểu tác động từ bụi bông, bụi lông đến sức khỏe công nhân 

trực tiếp sản xuất, Công ty áp dụng các biện pháp nhƣ sau:  

+ Trang bị bảo hộ cho công nhân lao động: khẩu trang, nón,... 

+ Bố trí thời gian làm việc và số lƣợng công nhân hợp lý, chỉ ra vào lấy nguyên 

vật liệu hạn chế bụi ảnh hƣởng trực tiếp đến công nhân. 

+ Định kỳ khám sức khỏe và khám bệnh nghề nghiệp cho toàn bộ công nhân 

viên làm việc tại nhà máy. 

3.2.3. Công trình, biện pháp xử lý bụi từ công đoạn cắt, may gối cho ghế sofa và 

vỏ bọc khung ghế 

Công t  đã áp dụng một số biện pháp để hạn chế tác động xấu của bụi phát sinh 

trong quá trình cắt, ma  cụ thể nhƣ sau: 

- Bố trí nhà xƣởng thông thoáng, tận dụng tối đa khả năng thông thoáng tự 

nhiên của nhà xƣởng sản xuất. Bố trí cửa ra vào và cửa sổ có diện tích phù hợp nhằm 

tận dụng tối đa diện tích cửa sổ để thông thông thoáng nhà xƣởng. 

- Trang bị hệ thống quạt gi  công nghiệp, quạt thông gi  trên tƣờng ha  trên 

mái nhà xƣởng nhằm làm tăng khả năng thông thoáng trong khu vực xƣởng sản xuất. 

- Công nhân làm việc tại khu vực nà  đƣợc trang bị thiết bị bảo hộ lao động nhƣ 

khẩu trang. 

- Thƣờng xuyên quét dọn, vệ sinh các khu vực trong nhà máy. 
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3.2.4. Công trình, biện pháp xử lý khí thải phát sinh từ quá trình dán keo ghế 

sofa 

Trong quá trình sản xuất ghế sofa, Công ty có sự dụng keo dán khung cạnh gỗ và 

keo dán mút xốp vào khung ghế. Keo dán chứa các hợp chất hữu cơ, khi sử dụng sẽ 

phát sinh hơi dung môi chứa các hợp chất hữu cơ ba  hơi, gâ  tác động đến chất lƣợng 

không khí và ảnh hƣởng trực tiếp đến sức khỏe công nhân. Để xử lý nguồn hơi dung 

môi và này, Công t  đã bố trí 02 hệ thống xử lý khí với công suất của mỗi hệ thống là 

15.000 m
3
/giờ (gồm máng hút hơi dung môi H = 4m, 02 quạt hút với công suất mỗi 

quạt P = 10HP) nhằm hút hơi dung môi ra bên ngoài xƣởng nhằm hạn chế ảnh hƣởng 

cho công nhân. 

Hình 3.12. Hệ thống hút khí tại công đoạn dán keo ghế sofa (máng hút phía trong 

và quạt con hơi dung môi ngoài nhà xưởng số 4) 
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Bề mặt trong máng hút hơi dung môi đƣợc trang bị lƣới vuông có mắt lƣới 40mm 

và lớp lọc bụi Cabon (than hoạt tính) dà  5mm để xử lý hơi dung môi. Lớp lọc bụi 

Cacbon có tác dụng chính là khử hơi dung môi, ngoài khử hơi dung môi thì tấm lọc 

carbon còn lọc bụi rất tốt, giúp xử lý hơi dung môi trƣớc khi thoát ra môi trƣờng ngoài. 

Sau khoảng thời gian nhất định, các vật liệu than hoạt tính sẽ bảo hoà và không thể hấp 

phụ nữa, do đ  định kỳ 06 tháng/lần cơ sở tiến hành thay mới lớp than hoạt tính đảm 

bảo quá trình xử lý hơi dung môi đƣợc hiệu quả. Đồng thời than hoạt tính thải bỏ đƣợc 

công t  thu gom, lƣu trữ và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom theo dạng chất 

thải nguy hại.  

Ngoài ra, để góp phần làm không khí nhà xƣởng lƣu thông tốt hơn, tăng khả 

năng tự làm sạch của không khí thì Công t  cũng bố trí quạt hút công nghiệp ở tƣờng 

nhà xƣởng để tăng cƣờng trao đổi không khí sạch và không khí trong nhà xƣởng; vệ 

sinh nhà xƣởng thƣờng xuyên trong suốt thời gian làm việc. 

Bên cạnh đ , công nhân trực tiếp sản xuất cũng đƣợc trang bị đầ  đủ phƣơng 

tiện bảo hộ lao động đặc biệt là khẩu trang có lớp than hoạt tính để giảm thiểu tác động 

của hơi dung môi đến sức khỏe ngƣời lao động. 

 

Hình 3.13. Ống thoát khí thải sau xử lý tại khu vực dán keo 
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3.3. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP LƢU GIỮ, XỨ LÝ CHẤT THẢI RẮN THÔNG 

THƢỜNG 

3.3.1. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

 CTR sinh hoạt của Công ty phát sinh khoảng 110,3 kg/ngày, chủ yếu từ hoạt 

động của ăn trƣa, phần còn lại là rác từ nhà vệ sinh, văn phòng và các xƣởng sản xuất. 

Khi hoạt động hết công suất của cơ sở, dự kiến chất thải rắn sinh hoạt sẽ tăng lên 450 

kg/ngày. 

Chất thải rắn sinh hoạt đƣợc chứa trong các thùng kín có nắp đậ  và đƣợc bố trí 

tại các khu vực phát sinh chất thải. Cụ thể: 

- Bố trí các thùng nhựa có nắp đậy, dung tích 25 - 120 lít để thu gom chất thải 

phát sinh tại các xƣởng sản xuất và văn phòng 

- Chất thải rắn sinh hoạt đƣợc thu gom về khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt 

của nhà máy có diện tích 5 m
2
, đặt tại Xƣởng số 2 và đƣợc Công ty TNHH Liên Anh 

thu gom, vận chuyển đem đi xử lý hàng ngà  theo đúng qu  định. 

3.3.2. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông 

thƣờng 

Chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng phát sinh trong quá trình sản xuất của 

nhà máy chủ yếu từ công đoạn cắt, may gối cho ghế sofa; công đoạn cắt, khoan, rong, 

bào khung ghế; công đoạn đ ng g i bao bì sản phẩm; từ hoạt động của bộ phận văn 

phòng,… 

Bảng 3. 8. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh tại Công ty 

TT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Ký hiệu 

phân loại 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Số lƣợng (kg/năm) 

Hiện 

hữu 

Khi đạt 

công suất tối 

đa 

1 
Giấy bìa carton, 

giấy báo 
18 01 05 TT-R Rắn 4.560 9.703 

2 Bao nylon 18 01 06 TT-R Rắn 3.662 7.791 

3 Vỏ hộp kim loại 18 01 08 TT-R Rắn 1.630 3.468 

4 
Mùn cƣa, dăm 

bào, gỗ vụn 
09 01 03 TT-R Rắn 310.000 659.574 

5 Mút 18 01 06 TT-R Rắn 21.716 46.204 
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TT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Ký hiệu 

phân loại 

Trạng 

thái tồn 

tại 

Số lƣợng (kg/năm) 

Hiện 

hữu 

Khi đạt 

công suất tối 

đa 

6 Da vụn 19 03 03 TT-R Rắn 12.816 27.268 

7 Sắt vụn 14 01 14 TT-R Rắn 2.184 4.646 

Tổng cộng 365.568 758.654 

Nguồn:Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á 

 Để lƣu trữ lƣợng chất thải rắn công nghiệp, Công ty bố trí công trình lƣu chứa 

chất thải rắn sản xuất với tổng diện tích 85 m
2
, trong đ :  

- Bao bì carton, bao bì nilong, dâ  đ ng g i, mút, vỏ hộp kim loại, sắt vụn, da 

vụn .... đƣợc thu gom và lƣu trữ tại kho chứa có diện tích 28 m
2
, đặt tại Xƣởng số 2. 

- Gỗ vụn đƣợc thu gom và lƣu trữ tại kho chứa có diện tích 42 m
2
, đặt tại 

Xƣởng số 4. 

- Dăm bào, mùn cƣa đƣợc thu gom và lƣu trữ tại kho chứa có diện tích 15 m
2
, 

đặt tại Xƣởng số 4. 

Công t  đã ký hợp đồng với Công ty TNHH TM XD Xử lý môi trƣờng Thanh 

Long số 01/2022/HĐKT/WSEA-TL ngày 01/04/2022 và phụ lục hợp đồng số 

PL/01/2023/HĐKT/WSEA-TL ngày 26/04/2023 để thu gom và xử lý đúng theo qu  

định. 

 

Hình 3. 14. Kho lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường tại Công ty 
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Hình 3. 15. Kho lưu chứa dăm bào và gỗ vụn tại Công ty 

3.4. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP LƢU GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 

Trong quá trình hoạt động sản xuất của nhà máy, chất thải nguy hại phát sinh 

chủ yếu từ các nguồn sau: 

- Hoạt động sinh hoạt của cán bộ, nhân viên tại dự án: các loại CTNH phát sinh 

bao gồm b ng đèn huỳnh quang thải từ quá trình chiếu sáng; pin, ắc quy thải,...  

- Hoạt động sản xuất: các loại CTNH phát sinh bao gồm giẻ lau, găng ta  dính 

dầu mỡ phát sinh từ quá trình sửa chữa, bảo dƣỡng thiết bị, máy móc; hộp mực in thải 

từ khối văn phòng; bao bì đựng hóa chất, dầu  nhớt thải; mút dính keo.  

Căn cứ vào chứng từ thu gom chất thải nguy hại năm 2023 khối lƣợng chất thải 

nguy hại phát sinh khoảng 1.687 kg/năm. Hiện tại cơ sở hoạt động đạt 47% so với 

công suất tối đa theo 25/11/2019 do Sở Tài ngu ên và Môi trƣờng tỉnh Bình Dƣơng 

phê duyệt. Dự kiến khi cơ sở hoạt động với công suất tối đa thì  khối lƣợng chất thải 

nguy hại phát sinh khoảng 2.806 kg/năm với thành phần cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 3. 9. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở  

TT Tên chất thải Mã CTNH 

Số lƣợng (kg/năm) Phƣơng 

pháp  

xử lý 
Hiện hữu 

khi đạt công 

suất tối đa 

1 Cặn sơn 08 01 01 5 11 TĐ 

2 
B ng đèn huỳnh quang 

thải 
16 01 06 29 62 HR 

3 Chất kết dính 08 03 01 1.332 2.000 TĐ 
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TT Tên chất thải Mã CTNH 

Số lƣợng (kg/năm) Phƣơng 

pháp  

xử lý 
Hiện hữu 

khi đạt công 

suất tối đa 

4 Dầu nhớt thải 17 01 04 50 106 TĐ 

5 Các loại dầu động cơ 17 08 03 30 64 TĐ 

6 Pin, ắc qu  19 06 01 15 32 PT-TR 

7 

Bao bì cứng bằng vật 

liệu khác nhiễm thành 

phần ngu  hại 

18 01 04 156 332 TĐ 

8 
Bao bì kim loại nhiễm 

thành phần ngu  hại 
18 01 02 58 123 TĐ 

9 
Giẻ lau dính thành phần 

ngu  hại 
18 02 01 12 26 TĐ 

10 
Than hoạt tính đã qua sử 

dụng từ HTXL khí thải 
12 01 04 - 50 TC 

Tổng số lƣợng  1.687 2.806  

Nguồn: Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á 

 Ghi chú: Đối với than hoạt tính đã qua sử dụng từ HTXL khí thải trong năm 

2023 Công ty chưa tiến hành thải bỏ và thay thế nên chưa có chất thải phát sinh.  

Các loại CTNH phát sinh sẽ đƣợc Chủ đầu tƣ thực hiện thu gom, lƣu trữ tại kho 

CTNH với diện tích 12m
2 

có nền bê tông chống thấm, mái che, gờ chống tràn; đặt tại 

Xƣởng số 2. Kho chứa đƣợc dán biển cảnh báo, phân loại và dán nhãn CTNH theo 

đúng hƣớng dẫn tại Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

ngu ên và Môi trƣờng về qu  định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi 

trƣờng.  

 Mỗi loại chất thải đƣợc lƣu trữ trong thùng chứa riêng biệt. Thùng chứa chất 

thải nguy hại có nắp đậ  và đƣợc dán nhãn, gắn bảng cảnh báo với đầ  đủ các thông 

tin theo qu  định gồm: tên chất thải, mã chất thải, dấu hiệu cảnh báo. 

 Đối với chất thải nguy hại dạng lỏng đƣợc lƣu trữ trong thùng chứa có nắp đậy 

kín, xung quanh đƣợc xây gờ chống tràn hoặc đƣợc đặt trên kha  c  vách ngăn chống 

tràn. 
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 Chủ dự án đã ký hợp đồng số 305-RNH/HĐ-KT/23 ngày 11/01/2023 giữa Công 

ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á và Chi nhánh xử lý chất thải – Công t  Cổ phần 

Nƣớc – Môi trƣờng Bình Dƣơng về việc thu gom, xử lý chất thải nguy hại phát sinh tại 

cơ sở. 

Định kỳ hàng năm báo cáo tình hình quản lý chất thải nguy hại của cơ sở gửi Sở 

Tài ngu ên và Môi trƣờng Bình Dƣơng theo đúng qu  định. 

 

Hình 3. 16. Kho lưu trữ chất thải nguy hại tại Công ty 

3.5. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 

Hầu hết các máy móc, thiết bị đang sử dụng tại Công ty phát sinh tiếng ồn và độ 

rung, gây ảnh hƣởng trực tiếp đến sức khỏe ngƣời lao động.  

3.5.1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn 

Tiếp xúc tiếng ồn c  cƣờng độ cao và lâu dài có thể làm hại đến thính lực gây ra 

bênh điếc nghề nghiêp; gây mất thăng bằng, dễ xảy ra tai nạn lao động; có biểu hiện lo 

lắng, mất ngủ làm giảm sức khỏe và năng suất ngƣời lao động; gây cảm giác hồi hộp, 

giật mình, lâu ngày gây stress và rối loạn hệ thần kinh. 

Để giảm thiểu các tác động của tiếng ồn, đảm bảo cƣờng độ phát sinh của tiếng 

ồn đạt các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trƣờng theo QCVN 24/2016/BYT – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm 

việc và QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (từ 6 giờ - 

21 giờ), Công t  đã áp dụng các biện pháp nhƣ sau: 
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+ Thiết kế mái nhà xƣởng cao, c  tƣờng bao, không gian thông thoáng. 

+ Cây xanh, thảm cỏ đƣợc trồng xung quanh nhà má , xâ  tƣờng bao xung quanh 

nhà má  để giảm tiếng ồn phát tán ra xung quanh.  

+ Thƣờng xuyên kiểm tra, bảo dƣỡng máy móc thiết bị để sửa chữa kịp thời các 

chi tiết bị mòn, hƣ hỏng. 

+ Đầu tƣ, thay thế các máy móc hoặc công nghệ sản xuất đã quá cũ, năng suất 

vận hành không cao lại gây ra tiếng ồn lớn. 

+ Sử dụng các thiết bị bảo hộ lao động để bảo về cá nhân: phƣơng tiện chống ồn 

cho công nhân làm việc tại xƣởng số 4, nút tai chống ồn.  

+ Hàng năm, Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho ngƣời lao động.  

3.5.2. Công trình, biện pháp giảm thiểu độ rung 

Công nhân khi tiếp xúc với độ rung, có thể gây nên hiện tƣợng say, tổn thƣơng 

cột sống ở tần số thấp (dƣới 20 Hz); còn khi tiếp xúc độ rung ở tần số cao (20 – 100 

Hz) gây nên bệnh rung nghề nghiệp, rối loạn mạch đập, tổn thƣơng gân cơ khớp, thần 

kinh và một số bệnh về xƣơng.  

Để giảm thiểu các tác động của độ rung, đảm bảo mức độ phát sinh của độ rung 

đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trƣờng theo QCVN 27:2016/BYT về Rung -

Giá trị cho phép tại nơi làm việc, Công t  đã áp dụng các biện pháp nhƣ sau: 

+ Bản thân các máy móc, thiết bị sản xuất đã đƣợc tích hợp sẵn các hệ thống 

chống rung, giảm rung, giảm chấn và cách ly lan truyền dao động. 

+ Bố trí các máy móc hợp lý, các má  phát sinh độ rung lớn sẽ đặt ở những khu 

tách biệt với các bộ phận khác. 

+ Sử dụng đệm chống rung bằng cao su cho các máy móc phát sinh độ rung lớn. 

+ Sử dụng các thiết bị bảo hộ lao động nhƣ: bịt tai làm bằng chất dẻo, có hình 

dáng cố định dùng để cho vào lỗ tai, có tác dụng hạ thấp mức âm ở tần số 125 – 500 

Hz, mức hạ âm là 10dB, ở tần số 2.000Hz là 24dB và ở tần số 4.000Hz là 29dB. Với 

âm có tần số cao hơn nữa tác dụng hạ âm sẽ giảm.  

+ Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho ngƣời lao động.  

3.6. PHƢƠNG ÁN PHÕNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƢỜNG 

3.6.1. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

Cháy, nổ là sự cố mà không chỉ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lo ngại mà 

còn là mối quan tâm của toàn xã hội vì khi có sự cố cháy nổ xảy ra nó không chỉ gây 

thiệt hại tài sản của doanh nghiệp đ  mà còn để lại hậu quả cho những ngƣời lao động, 
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cho chính quyền địa phƣơng nơi doanh nghiệp đ  đặt nhà máy. Do đ , Công t  luôn 

quan tâm và thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy. 

Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á thuê lại nhà xƣởng của Công t  TNHH 

Liên Anh và đã đƣợc Công t  TNHH Liên Anh đầu tƣ hệ thống PCCC hoàn chỉnh, cơ 

sở hạ tầng cũng đáp ứng đƣợc các yêu cầu về phòng ngừa, ứng ph  sự cố chá , nổ. 

Trƣờng hợp vƣợt quá khả năng ứng phó, phải kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã 

nơi xảy ra sự cố và Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện 

để phối hợp ứng phó.   

Biện pháp phòng chống cháy: 

- Thiết lập khoảng cách an toàn của kho chứa hóa chất, kho chứa nguyên liệu 

giấy, nguyên liệu c  ngu  cơ chá  với các công trình khác hoặc khu vực sản xuất (từ 5 

- 10m). Sắp xếp bố trí nguyên vật liệu và hóa chất keo, màu,… theo thứ tự, dễ bảo 

quản, vận chuyển và sử dụng. Lập kế hoạch sử dụng để tránh tồn kho nhiều dễ phát 

sinh cháy nổ mùa nắng nóng. 

- Tính toán lƣợng hóa chất sử dụng cần thiết để giảm thiểu việc lƣu kho với khối 

lƣợng lớn. Xây dựng kho chứa hóa chất đảm bảo đƣợc thông gió, mát mẻ, khô ráo 

tránh ủ nhiệt gâ  hƣ hỏng hoặc dẫn đến cháy nổ. 

- Cần định rõ khu nhà kho, khu trữ nguyên liệu đảm bảo vệ sinh công nghiệp, 

dọn sạch khi vận chuyển nguyên vật liệu và khi lắp đặt thiết bị cần thiết phải thực hiện 

hệ thống thông gi  để giảm nồng độ chất gây cháy, giảm nhiệt độ không khí cũng nhƣ 

cách ly các bảng điện, tủ điện điều khiển...  

- Đầu tƣ hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống cảnh báo tự động đảm bảo 

đúng qu  định; thiết lập các hệ thống báo chá , đèn hiệu và thông tin tốt, các phƣơng 

tiện và thiết bị chữa cháy hiệu quả. 

- Trang bị đầ  đủ trang thiết bị sẵn sàng ứng phó với sự cố cháy nổ: cát chữa 

cháy, bình khí CO2 và bình bọt cầm ta  tại các khu vực dễ phát sinh cháy nổ nhƣ khu 

vực chứa dầu DO cho xe nâng hàng, kho chứa nguyên vật liệu c  ngu  cơ chá , khu 

vực lƣu trữ CTNH để kịp thời ngăn chặn khi c  đám chá  nhỏ phát sinh. 

- C  phƣơng án PCCC và đội PCCC của nhà má  đƣợc phân công nhiệm vụ, 

trách nhiệm khi có sự cố cháy nổ. 

- Tập huấn, đào tạo cho đội PCCC của nhà máy và diễn tập PCCC cho toàn bộ 

công nhân trong nhà má  định kỳ 2 lần/năm. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra các trang thiết bị PCCC, định kỳ bảo hành, bảo dƣỡng 

và thay mới các phƣơng tiện chữa chá  hƣ hỏng, tránh trƣờng hợp khi có sự cố cháy 

nổ lại không sử dụng đƣợc. 
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- Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và tuân thủ các qu  định về PCCC của tỉnh 

Bình Dƣơng. 

Quy trình chữa cháy: 

- Dập lửa: Ngay từ khi phát hiện có cháy, lực lƣợng chữa cháy tại các công 

trƣờng và các lực lƣợng khác cần tiến hành ngay các công tác dập lửa. Sử dụng các 

dụng cụ nhƣ: bình chữa chá , cát, nƣớc để dập lửa. 

- Dọn dẹp: Sau khi ngọn lửa đƣợc dập tắt, điều động nhân công dọn dẹp sạch sẽ 

khu vực bị cháy, các chi tiết, thiết bị, máy móc bị hỏng cũng đƣợc tháo dỡ và vận 

chuyển ra khỏi khu vực. 

- Báo cáo điều tra nguyên nhân và rút kinh nghiệm: Ngay sau khi phát hiện cháy, 

cần báo cáo ngay với cơ quan hữu quan để phối hợp trong công tác chữa chá . Sau đ  

Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á sẽ cùng với cơ quan hữu quan sẽ cùng tiến 

hành công tác điều tra xác định nguyên nhân và lập thành báo cáo gửi các bên có liên 

quan. Ngoài ra Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á sẽ tiến hành công tác đánh 

giá thiệt hại, xác định những hƣ hại và phần cần sửa chữa để có kế hoạch cụ thể khắc 

phục. 

3.6.2. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố rò rỉ hóa chất 

Để phòng ngừa sự cố rò rỉ h a chất trong nhà má , các biện pháp sau đâ  sẽ 

đƣợc Công t  Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á áp dụng: 

- Các loại hóa chất đƣợc mua theo kế hoạch sản xuất tránh tình trạng lƣu trữ với 

số lƣợng lớn, đƣợc vận chuyển đến kho chứa hóa chất bằng các phƣơng tiện chuyên 

dụng do nhà cung cấp đƣa đến; 

- Hóa chất đƣợc lƣu trữ thích hợp trong các khay chứa phụ tránh tình trƣờng hợp 

tràn, đổ. 

- Tuân thủ nghiêm ngặt qu  trình lƣu trữ và sử dụng các loại hóa chất theo hƣớng 

dẫn của nhà sản xuất; 

- Công nhân quản kho và trực tiếp sử dụng hóa chất đƣợc hƣớng dẫn các biện 

pháp an toàn khi tiếp xúc với hóa chất; 

- Khi làm việc với hóa chất, công nhân phải mang các dụng cụ bảo hộ lao động 

theo đúng qu  định của công ty nhƣ khẩu trang, kính, găng ta …; 

- Lựa chọn nhà cung cấp hóa chất u  tín, đảm bảo chất lƣợng hóa chất và bao bì 

an toàn, không rách, thủng trong quá trình di chuyển; 

- Bố trí kho chứa hóa chất và sản phẩm hợp lý, an toàn, độ cao vừa phải để tránh 

tình trạng hóa chất rơi, đổ ra ngoài; 
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- Thông tin về hóa chất đƣợc thông báo đầ  đủ và có sẵn ở nơi dễ thấy; 

- Lắp đặt dấu hiệu cảnh báo đối với các hóa chất độc hại, dễ chá  đồng thời lắp 

đặt nội dung sơ cấp cứu trong khu vực nhà má  để thực hiện khi cần thiết; 

- Trang bị tủ thuốc và dụng cụ sơ cấp cứu trong khu vực Nhà máy; 

- Niêm yết địa chỉ, số điện thoại liên hệ cấp cứu khi cần thiết. 

3.6.3. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý bụi và hệ 

thống xử lý mùi keo 

Quá trình hoạt động của hệ thống xử lý khí thải đôi khi cũng gặp sự cố do đ  cơ 

sở đã c  biện pháp phòng ngừa sau: 

- Đầu tƣ thiết kế hệ thống xử lý khí thải phù hợp với công suất, lƣu lƣợng phát 

thải nhằm tránh tình trạng quá tải của hệ thống. 

- Chuẩn bị một số bộ phận, thiết bị dự phòng đối với bộ phận dễ hƣ hỏng. 

- Dự phòng mô-tơ để có thể thay thế kịp thời khi cần. 

- Dự phòng túi vải trong kho để có thể kịp thời thay thế khi túi vải bị hƣ hỏng 

hoặc gặp sự cố cháy. 

- Tuân thủ các yêu cầu về bảo dƣỡng định kỳ của nhà cung cấp thiết bị. 

- Nhân viên vận hành đƣợc tập huấn chƣơng trình vận hành và bảo dƣỡng hệ 

thống xử lý khí thải. Giám sát vận hành hàng ngày, tuân thủ nghiêm ngặt chƣơng trình 

vận hành và bảo dƣỡng đƣợc thiết lập cho các HTXL khí thải. Hiện nay, các hệ thống 

xử lý bụi và khí thải vẫn đang hoạt động hiệu quả dƣới sự giám sát của nhân viên phụ 

trách. 

- Viết báo cáo sự cố và lƣu hồ sơ. 

Để kịp thời ứng ph  với các sự cố hệ thống XLKT c  thể xả  ra, công t  đã 

chuẩn bị các kịch bản sự cố và đƣa ra các biện pháp xử lý phù hợp nhƣ sau: 

a. Trường hợp 1: 

- Tình huống sự cố môi trƣờng: Túi vải bị bung, rách không thu gom triệt để bụi 

phát sinh trong quá trình sản xuất. 

- Phƣơng án ứng phó sự cố:Ngƣng sản xuất tại công đoạn phát sinh bụi, tiến hành 

thay mới lọc bụi túi vải.  

b. Trường hợp 2:  

- Tình huống sự cố môi trƣờng: Quạt hút gặp sự cố, không thể tiếp tục hoạt động. 

Lực hút âm trên đƣờng ống hút khí giảm dần đến khả năng không thể hút hết khí về hệ 

thống xử lý. Khả năng bụi bị phát tán ra toàn xƣởng và khu vực lân cận là rất lớn. 
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- Phƣơng án ứng phó sự cố: Ngƣng nga  hoạt động sản xuất, thay thế thiết bị dự 

phòng. 

c. Trƣờng hợp 3:  

- Tình huống sự cố môi trƣờng: Hệ thống xử lý khí thải hoạt động không hiệu 

quả, chất lƣợng khí thải không đạt quy chuẩn môi trƣờng cho phép  

- Phƣơng án ứng phó sự cố: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất các công đoạn phát 

sinh khí thải để thực hiện kiểm tra, xác định nguyên nhân và thực hiện bảo trì, bảo 

dƣỡng, nâng cấp thiết bị, khắc phục sự cố liên quan đến hệ thống xử lý khí thải. Sau 

khi khắc phục sự cố, ổn định hoạt động và ổn định chất lƣợng khí thải đầu ra sau hệ 

thống xử lý đạt quy chuẩn cho phép mới tiến hành sản xuất bình thƣờng.  

3.6.4. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với bể tự hoại 

- Bố trí cán bộ kỹ thuật, có chuyên môn về môi trƣờng phụ trách công tác môi 

trƣờng chung của Dự án. Cán bộ sẽ thƣờng xu ên đi kiểm tra để kịp thời phát hiện khi 

có sự cố và sửa chữa.  

- Định kỳ bảo dƣỡng máy móc, thiết bị. 

- Thuê đơn vị có chức năng tới hút bùn định kỳ (3÷6 tháng/lần). 

3.6.5. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó với sự cố tai nạn lao động 

Để đảm bảo an toàn lao động trong nhà má , các biện pháp sau đâ  sẽ đƣợc thực 

hiện: 

Phòng ngừa tai nạn lao động: 

- Các biện pháp để bảo vệ an toàn lao động cho ngƣời công nhân là không thể 

thiếu. Vì vậy nhà máy phải quan tâm đến các yếu tố vi khí hậu nhằm đảm bảo môi 

trƣờng lao động an toàn và hợp vệ sinh cho công nhân nhƣ sau: 

- Từng máy móc thiết bị có nội quy vận hành sử dụng an toàn lập thành bảng gắn 

tại vị trí hoạt động và thƣờng xuyên huấn luyện cho công nhân thực thi đầ  đủ và kiểm 

tra để không xảy ra tai nạn lao động do không thực hiện đúng nội quy vận hành sử 

dụng an toàn thiết bị. 

- Toàn bộ máy móc thiết bị sẽ đƣợc kiểm tra và bảo dƣỡng định kỳ theo kế hoạch 

để bảo đảm luôn ở tình trạng tốt. 

- Về an toàn kỹ thuật điện: nhà máy sẽ chú trọng công tác thực hiện các biện 

pháp an toàn kỹ thuật tại các bộ phận của các phân xƣởng. Tất cả các bộ phận đều có 

bảng nội quy an toàn kỹ thuật điện tại nơi làm việc, đảm bảo công nhân phải tuân thủ 

đúng nội quy. 

- Đào tạo định kỳ về an toàn lao động. 
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- Trang bị đầ  đủ các phục trang cần thiết về an toàn lao động và hạn chế những 

tác hại cho sức khỏe công nhân. Các trang phục này bao gồm: quần áo bảo hộ lao 

động, mũ, găng ta , kính bảo vệ mắt, ủng...  

- Ngoài ra, trong những trƣờng hợp cần thiết phải sử dụng thêm quạt thông gi  để 

làm thoáng và mát cục bộ.  

- Điều kiện về ánh sáng và tiếng ồn cũng cần đƣợc tuân thủ chặt chẽ. 

- Bên cạnh đ , nhà má  cũng phải đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trƣờng lao 

động cho ngƣời công nhân. Cụ thể là các hệ thống thông thoáng trong phân xƣởng 

phải hoạt động thƣờng xuyên một mặt đảm bảo lƣợng không khí sạch tối thiểu cho 

công nhân mặt khác đảm bảo nồng độ các chất độc hại trong phân xƣởng dƣới tiêu 

chuẩn cho phép. Hệ thống chiếu sáng phải hoạt động tốt để đạt đƣợc các qui định về 

chiếu sáng cho công nhân lao động trong phân xƣởng thuộc loại này.  

- Trong những trƣờng hợp sự cố, công nhân vận hành phải đƣợc hƣớng dẫn và 

thực tập xử lý theo đúng qu  tắc an toàn. Các dụng cụ và thiết bị cũng nhƣ những địa 

chỉ cần thiết liên hệ khi xảy ra sự cố cần đƣợc chỉ thị rõ ràng: địa chỉ liên hệ trong 

trƣờng hợp khẩn cấp: bệnh viện, cứu hỏa... 

Ứng phó tai nạn lao động: 

- Trang bị các dụng cụ và thiết bị cần thiết cho việc sơ cấp cứu ngƣời bị tai nạn 

lao động; 

- Ghi rõ các địa chỉ liện hệ cần thiết nhƣ ngƣời liên hệ trong trƣờng hợp khẩn 

cấp, trạm xá, bệnh viện,…. tại vị trí dễ thấ  để liên hệ; 

- Tiến hành sơ cấp cứu cho ngƣời bị tai nạn hoặc chuyển ngƣời bị nạn đến trạm 

xá, bệnh viện gần nhất hoặc gọi cấp cứu để kịp thời cứu chữa ngƣời bị nạn. 

3.6.6. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó với sự cố vệ sinh an toàn thực phẩm 

Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà máy, Chủ đầu tƣ sẽ ký kết với 

đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp uy tín, có giấy phép và giấy chứng nhận vệ sinh 

an toàn thực phẩm. 

Ứng phó khi xảy ra ngộ độc thực phẩm: 

- Ghi rõ các địa chỉ liên hệ cần thiết nhƣ ngƣời liên hệ trong trƣờng hợp khẩn 

cấp, trạm xá, bệnh viện,…. tại vị trí dễ thấy; 

- Tiến hành sơ cấp cứu cho ngƣời bị ngộ độc hoặc chuyển ngƣời bị ngộ độc đến 

trạm xá, bệnh viện gấn nhất hoặc gọi cấp cứu để kịp thời cứu chữa ngƣời bị ngộ độc. 
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3.6.7. Phƣơng án phòng ngừa và ứng phó với sự cố giữa dự án với các công trình 

lân cận 

Biện pháp hạn chế rủi ro cháy nổ giữa khu vực dự án và kho trống. 

- Nghiêm cấm việc sử dụng nguồn lửa hoặc nguồn nhiệt bên trong hoặc bên cạnh 

nhà kho, nhà xƣởng. 

- Thiết bị tự ngắt (aptomat) là tối cần thiết trong qu  định phòng cháy chữa cháy 

nhà xƣởng, cần đƣợc đầu tƣ bài bản. Để tăng độ an toàn, lắp cho hệ thống điện tổng và 

đối với từng thiết bị tiêu thụ điện có công suất lớn. 

- Thiết lập khoảng cách ly an toàn của kho chứa hóa chất, kho chứa nguyên liệu 

giấy phế liệu với các công trình khác hoặc khu vực sản xuất (từ 5-10m). Sắp xếp bố trí 

nguyên vật liệu và hóa chất keo, sơn… theo thứ tự, dễ bảo quản, vận chuyển và sử 

dụng. Lập kế hoạch sử dụng để tránh tồn kho nhiều dễ phát sinh cháy nổ mùa nắng 

nóng. 

- Đặt các bình cứu hoả ở các vị trí xung quanh kho. 

- Đầu tƣ hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống cảnh báo tự động đảm bảo 

đúng qu  định; thiết lập các hệ thống báo chá , đèn hiệu và thông tin tốt, các phƣơng 

tiện và thiết bị chữa cháy hiệu quả. 

3.7. CÁC NỘI DUNG THAY ĐỔI SO VỚI QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT 

QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 

Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á đã đƣợc Sở Tài ngu ên và Môi trƣờng 

tỉnh Bình Dƣơng phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của Dự án mở rộng 

Nhà máy sản xuất ghế sofa và gối dành cho ghế sofa, công suất từ 43.200 sản 

phẩm/năm lên 123.200 sản phẩm/năm tại số 189/8 Lê Hồng Phong, khu phố Tân 

Phƣớc, phƣờng Tân Bình, thành phố Dĩ An tại Quyết định số 1469/QĐ-STNMT ngày 

25/11/2019. Hiện nay, công ty bị ảnh hƣởng do dịch Covid-19 và ảnh hƣởng do suy 

thoái kinh tế nên công suất sản xuất tại cơ sở đạt 47% so với công suất đã đƣợc phê 

duyệt. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động sản xuất tại nhà máy, công t  đã c  một số 

tha  đổi so với báo cáo ĐTM đã đƣợc duyệt, cụ thể nhƣ sau:  
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Bảng 3. 10. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

STT Theo quyết định phê duyệt ĐTM Theo hiện trạng thực tế tại Công ty 

Đánh giá mức độ đáp ứng của 

các công trình bảo vệ môi 

trƣờng 

Ghi chú 

1 Diện tích mặt bằng nhà xƣởng 

 

Diện tích phê duyệt: 18.000 m
2
, 

trong đ : 

- Diện tích đã thuê: 17.089 m
2
 

- Diện tích dự kiến thuê thêm: 911 

m
2
 

Diện tích hiện hữu đã thuê: 20.473 m
2
 

Tăng 2.473m
2
 so với diện tích 

đã đƣợc phê duyệt trong ĐTM 

(kể cả 911 m
2
 dự kiến thuê), 

đƣợc sử dụng làm kho nguyên 

liệu, kho bán thành phẩm và 

thành phẩm, đồng thời diện tích 

của các nhà xƣởng có sự thay 

đổi so với diện tích đã đƣợc phê 

duyệt ĐTM. 

Đã tha  đổi so 

với báo cáo 

đánh giá tác 

động môi đã 

đƣợc phê duyệt. 

2 Số lƣợng lao động 

 

Số lƣợng: 522 ngƣời 

Đã xâ  dựng 1 bể tự hoại 20 m
3
, tại 

xƣởng số 1 

Dự kiến xây thêm 1 bể tự hoại 30 

m
3
, tại xƣởng số 2 

Số lƣợng: 500 ngƣời, nƣớc thải sinh hoạt 

phát sinh là 91,9 m
3
/ngày. Khi nhà máy 

hoạt động đạt công suất tối đa ƣớc tính  

có khoảng 900 ngƣời với lƣu lƣợng nƣớc 

thải sinh hoạt phát sinh là 136,9 m
3
/ngày. 

Đã xâ  dựng 7 bể tự hoại, thể tích mỗi bể 

Thể tích bể tự hoại đáp ứng 

đƣợc nhu cầu phát sinh nƣớc 

thải sinh hoạt của Công ty. 

Đồng thời theo kết quả quan 

trắc định kỳ chất lƣợng nƣớc 

thải sau xử lý qua bể tự hoại đạt 

Đã tha  đổi so 

với báo cáo 

đánh giá tác 

động môi đã 

đƣợc phê duyệt. 
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STT Theo quyết định phê duyệt ĐTM Theo hiện trạng thực tế tại Công ty 

Đánh giá mức độ đáp ứng của 

các công trình bảo vệ môi 

trƣờng 

Ghi chú 

là 20 m
3
, trong đ : 

- 05 bể tại xƣởng số 1 

- 02 bể tại xƣởng số 4 

QCVN 14:2008/BTNMT (cột 

B) trƣớc khi đấu nối vào hệ 

thống thoát nƣớc thải chung của 

Công ty TNHH Liên Anh. 

3 Số lƣợng máy móc sản xuất 

3.1 Thay đổi máy móc, thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất  

 

- Trang bị 316 máy móc máy thiết 

bị bao gồm các loại má  nhƣ: má  

cắt, má  bào, má  cƣa lộng, máy 

tubi, máy router, máy khoan , máy 

băn dâ  đai khung ghế, súng bắn 

keo, sung bắn vít, súng bắn đinh,.... 

- Trong quá trình hoạt động, nhằm phục 

vụ cho quá trình sản xuất công ty đã lắp 

đặt thêm 153 máy móc, thiết bị nâng tổng 

số máy móc thiết bị của nhà máy lên 469 

máy nhƣ: má  cắt, má  bào, má  cƣa, 

máy router, máy chà nhám, má  đánh 

mộng dƣơng, má  tiện, máy khoan, súng 

bắn keo, súng bắn vít, máy bắn đinh,.....  

- Công ty dự kiến lắp đặt thêm 02 máy 

CNC tại xƣởng số 4 sau khi cơ sở đƣợc 

cấp giấ  phép môi trƣờng 

- Đối với những máy móc thiết 

bị có phát sinh bụi trong quá 

trình sản xuất công t  đã áp 

dụng các biện pháp thu gom 

nhằm  giảm thiểu tác động đến 

môi trƣờng làm việc cũng nhƣ 

ảnh hƣởng đến sức khoẻ của 

công nhân viên.  

- Đối với má  CNC công t  đề 

xuất lắp đặt 02 bộ quạt hút bụi 

túi vải đi kèm với công suất 

5HP.  

Đã tha  đổi so 

với báo cáo 

đánh giá tác 

động môi đã 

đƣợc phê duyệt. 

Riêng đối với 

02 máy CNC 

không t  chƣa 

lắp đặt. 
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STT Theo quyết định phê duyệt ĐTM Theo hiện trạng thực tế tại Công ty 

Đánh giá mức độ đáp ứng của 

các công trình bảo vệ môi 

trƣờng 

Ghi chú 

3.2 Bụi phát sinh từ công đoạn cắt, khoan, rong, bào khung ghế 

 

- Trang bị 6 bộ quạt hút bụi túi vải 

tại các má  cƣa, má  cắt, máy 

rong, máy bào và má  chà nhám để 

thu gom bụi gỗ phát sinh.  

- Bộ quạt hút túi vải gồm 01 motor 

Công suất = 5,5HP, 04 túi vải 

(D=1,5m, h=1,5m) bố trí ở các vị 

trí: 

+ 02 bộ quạt hút bụi túi vải tại máy 

cƣa 

+ 02 bộ quạt hút bụi túi vải tại máy 

cắt 

+ 02 bộ quạt hút bụi túi vải tại máy 

rong 

+ 02 bộ quạt hút bụi túi vải tại máy 

bào 

+ 02 bộ quạt hút bụi túi vải tại máy 

chà nhám 

Biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh từ 

công đoạn cắt, khoan, rong, bào khung 

ghế tại Công t  đƣợc thực hiện theo 

phƣơng án đề ra trong báo cáo đánh giá 

tác động môi trƣờng đã đƣợc phê duyệt.  

Đồng thời, để đáp ứng nhu cầu thu gom 

bụi từ các má  m c tăng thêm trong giai 

đoạn hiện hữu, Công t  đã bổ sung thêm 

11 bộ quạt hút bụi túi vải tại các má  cƣa, 

máy cắt, máy rong, máy tiện, máy bào, 

máy chà nhám, máy tubi, máy router, 

má  đánh mộng, má  khoan để thu gom 

bụi gỗ phát sinh. 

Theo mặt bằng bố trí máy móc thiết bị tại 

nhà xƣởng, những má  m c đƣợc đặt 

cạnh nhau cùng phát sinh bụi gỗ trong 

quá trình sản xuất đƣợc công ty lắp đặt 

các ống thu bụi thu gom dẫn về 01 bộ 

quạt hút túi vải. Bộ quạt hút túi vải gồm 

Công t  đã đầu tƣ 17 bộ quạt 

hút bụi túi vải với công suất của 

motor đƣợc trình bày cụ thể ở 

mục 3.7.1.3. của báo cáo. 

Số lƣợng túi vải có sự tha  đổi 

từ 4 túi vải cho 1 bộ quạt hút 

xuống 2 túi vải cho 1 bộ quạt 

hút. 

Túi vải đƣợc nhập kèm theo bộ 

quạt hút, nhà sản xuất đã tính 

toán và thiết kế chất liệu, kích 

thƣớc và số lƣợng của túi vải 

phù hợp với công suất của quạt, 

đảm bảo hiệu quả xử lý trong 

quá trình sử dụng. 

Công t  cũng định kỳ vệ sinh và 

thay túi vải để nâng cao hiệu 

quả xử lý của hệ thống. 

Đã tha  đổi so 

với báo cáo 

đánh giá tác 

động môi đã 

đƣợc phê duyệt. 

Đối với 11 bộ 

quạt hút bụi túi 

vải công t  đề 

xuất lắp đặt sau 

khi cơ sở đƣợc 

cấp giấy phép 

môi trƣờng.  
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STT Theo quyết định phê duyệt ĐTM Theo hiện trạng thực tế tại Công ty 

Đánh giá mức độ đáp ứng của 

các công trình bảo vệ môi 

trƣờng 

Ghi chú 

01 motor, 02 túi vải (D=1,5m, h=1,5m), 2 

- 4 ống thu bụi đặt tại các máy phát sinh 

bụi gỗ, chi tiết lắp đặt bộ quạt hút túi vải 

đƣợc trình bày tại mục 3.7.1.3 của báo 

cáo. 

Nhằm mục đích thu gom triệt để lƣợng 

bụi phát sinh từ các máy móc thiết bị bổ 

sung Công t  đề xuất lắp đặt thêm 11 bộ 

quạt hút bụi túi vải sau khi cơ sở đƣợc 

cấp giấ  phép môi trƣờng. 

Ngoài ra, công ty lắp đặt 03 hệ thống lọc 

bụi phía ngoài nhà xƣởng số 4 với công 

suất của mỗi hệ thống là  8.000m
3
/h 

(trong đ  01 hệ thống lọc bụi bên ngoài 

nhà xƣởng gồm: 01 hệ thống lọc bụi túi 

vải (D= 0,25m, h=2,5) gồm 21 túi lọc, 01 

ống thoát khí D400 có H= 4m, 01 quạt 

hút công suất P = 3HP)  

3.3 Bụi phát sinh từ công đoạn trộn lông vịt, bông và dồn gối  
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STT Theo quyết định phê duyệt ĐTM Theo hiện trạng thực tế tại Công ty 

Đánh giá mức độ đáp ứng của 

các công trình bảo vệ môi 

trƣờng 

Ghi chú 

 

Trang bị 01 bộ quạt hút bụt di động 

túi vải:  

- Công suất: 2HP 

- Vòng tua: 1400v/phút 

- Lƣu lƣợng: 2200m³/h 

- Cột áp: 2500Pa 

- Số túi vải: 04 bộ Ф500mm 

- Kích thƣớc quạt: Dài x Rộng x 

Cao = 1800 x 700 x 2800 mm 

gồm 02 túi vải khu vực trộn lông 

vịt, bông gòn và 02 túi vải tại 

khu vực dồn gối. 

Biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh từ 

công đoạn trộn lông vịt bông và dồn gối 

tại Công t  đƣợc thực hiện chƣa đúng 

theo phƣơng án đề ra trong báo cáo đánh 

giá tác động môi trƣờng đã đƣợc phê 

duyệt.  

- Công ty bố trí khu vực trộn lông và 

dồn gối khép kín, tránh để phát sinh 

bụi ra các khu vực khác. 

- Vệ sinh quét dọn, thu gom bụi phát 

sinh sau mỗi ca làm việc. 

- Trang bị các đồ bảo hộ lao động cho 

các công nhân trực tiếp làm việc tại 

công đoạn này. 

Ban đầu, Công ty sử dụng công 

nghệ trộn lông và bông trong 

thùng và c  phƣơng án sử dụng 

01 bộ quạt hút bụi lọc túi vải, 

tuy nhiên sau khi nâng công 

suất và theo tình hình thực tế, 

việc trộn lông bằng công nghệ 

nà  năng suất không hiệu quả, 

không đạt đƣợc yêu cầu nên 

Chủ cơ sở đã sử dụng phƣơng 

pháp trộn thủ công trên mặt sàn 

nhà xƣởng, với phƣơng pháp 

này, việc sử dụng quạt hút xử lý 

bụi sẽ hút cả nguyên liệu vào 

máy, gây tắc nghẽn vải lọc, hiệu 

quả xử lý thấp, chi phí xử lý hệ 

thống lọc cao, hao hụt nguyên 

vật liệu nhiều. Vì vậy Công ty 

đã sử dụng phƣơng thức sản 

xuất nhƣ hiện na  cũng nhƣ áp 

Đã tha  đổi so 

với báo cáo 

đánh giá tác 

động môi đã 

đƣợc phê duyệt. 
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STT Theo quyết định phê duyệt ĐTM Theo hiện trạng thực tế tại Công ty 

Đánh giá mức độ đáp ứng của 

các công trình bảo vệ môi 

trƣờng 

Ghi chú 

dụng các biện pháp giảm thiểu 

tác động của bụi bông, bụi lông. 

3.4 Mùi phát sinh từ quá trình dán keo ghế sofa  

 

Lắp đặt hệ thống hút khí 700 

m
3
/giờ (gồm 2 ống thoát khí D400, 

H = 11m, 02 quạt hút tổng công 

suất P = 1HP) 

Biện pháp giảm thiểu mùi phát sinh từ 

quá trình dán keo ghế sofa tại Công ty 

đƣợc thực hiện chƣa đúng theo phƣơng 

án đề ra trong báo cáo đánh giá tác động 

môi trƣờng đã đƣợc phê duyệt. 

Bố trí 02 hệ thống hút khí, mỗi hệ thống 

có công suất 15.000 m
3
/giờ (gồm máng 

hút khí có tấm lọc than hoạt tính dày 

5mm để khử hơi dung môi, ống thoát khí 

D400, H = 5m, quạt hút với công suất P = 

10HP). 

Mặt trong máng hút hơi dung môi c  đặt 

tấm lọc sợi cacbon (than hoạt tính) dày 

5mm để xử lý hơi dung môi trƣớc khi ra 

môi trƣờng ngoài. 

Công t  đã lắp đặt hệ thống hút 

hơi dung môi c  công suất quạt 

lớn hơn cũng nhƣ trang bị thêm 

tấm lọc sợi cacbon (than hoạt 

tính) trong máng hút hơi dung 

môi, hơi dung môi đi qua tấm 

lọc sẽ đƣợc khử mùi, đảm bảo 

xử lý sạch hơi dung môi trong 

khu vực dán khung, dán mút 

đệm ghế, tăng cƣờng hiệu quả 

xử lý hơi dung môi cho khu vực 

này, bảo vệ sức khỏe công nhân 

sản xuất cũng nhƣ môi trƣờng 

tiếp nhận. 

Đã tha  đổi so 

với báo cáo 

đánh giá tác 

động môi đã 

đƣợc phê duyệt. 

Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á
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3.7.1. Thay đổi diện tích mặt bằng nhà xưởng 

 Theo quyết định phê duyệt ĐTM của Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á 

theo Quyết định số 1469/QĐ-STNMT ngà  25 tháng 11 năm 2019 của Sở Tài nguyên 

và Môi trƣờng tỉnh Bình Dƣơng về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi 

trƣờng Dự án mở rộng Nhà máy sản xuất ghế sofa và gối dành cho ghế sofa, công suất 

từ 43.200 sản phẩm/năm lên 123.200 sản phẩm/năm tại số 189/8 Lê Hồng Phong, khu 

phố Tân Phƣớc, phƣờng Tân Bình, thành phố Dĩ An của Công ty Cổ phần Wendelbo 

Đông Nam Á, diện tích mặt sàn các nhà xƣởng của Công ty là 18.000 m
2
, trong đ  

diện tích mặt sàn đã đƣợc Công ty thuê lại của Công ty TNHH Liên Anh là 17.089 m
2
 

và diện tích dự kiến sẽ thuê thêm là 911 m
2
. 

Bảng 3. 11. Diện tích mặt bằng các nhà xưởng của Công ty theo phê duyệt ĐTM 

Hạng mục công trình 
Diện tích  

(m
2
) 

Ghi chú 

Văn phòng 500 Theo hợp đồng số 04/2015/LA-AW ký ngày 

01/02/2015 Nhà xƣởng sản xuất 1 5.500 

Nhà xƣởng sản xuất 2 

 

5.333 (diện 

tích sàn) 

Theo phụ lục 11/04/2015/LA-AW ký ngày 

15/03/2019, trong đ : 

- 2.851 m
2
 nhà xƣởng; 

- 1.241 m
2
 văn phòng tầng trệt và 1.241 m

2  

văn phòng tầng lầu 

Diện tích tổng cộng là 5.333 m
2
 

Nhà xƣởng sản xuất 3 2.311 

- Phần tăng thêm 1.231 m
2
 theo phụ lục 

04/04/2015/LA-AW ký ngày 15/06/2016 

- Phần tăng thêm 1.080 m
2
 theo phụ lục 

05/04/2015/LA-AW ký ngày 07/02/2017 

Nhà xƣởng sản xuất 4 3.445 
Theo phụ lục 06/04/2015/LA-AW ký ngày 

01/12/2017 

Kho 911 Dự kiến thuê thêm 

Tổng 18.000  

Nguồn: Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á 
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Hiện nay, tổng diện tích mặt bằng của Công ty là 20.473 m
2
, tăng thêm 2.473m

2
 

so với diện tích mặt bằng đƣợc phê duyệt, cụ thể diện tích của các khu nhà xƣởng đã 

c  tha  đổi nhƣ sau: 

Bảng 3. 12. Sự thay đổi diện tích mặt bằng nhà xưởng so với hiện hữu và quyết 

định phê duyệt ĐTM 

STT Khu vực 
Diện tích 

(m
2
) 

Vị trí 

xƣởng 
Ghi chú 

Diện tích theo phê duyệt ĐTM 

1 Khu xƣởng sản xuất 559 Vị trí 1 

Diện tích có sự tha  đổi so 

với diện tích đã đƣợc phê 

duyệt ĐTM  

2 Xƣởng sản xuất 5.297 Vị trí 1 

Diện tích có sự tha  đổi so 

với diện tích đã đƣợc phê 

duyệt ĐTM  

3 
Nhà ăn, văn phòng, 

kho vật tƣ  
1.200 Vị trí 2 

Diện tích có sự tha  đổi so 

với diện tích đã đƣợc phê 

duyệt ĐTM  

4 Văn phòng (lầu 2) 1.200 Vị trí 2 

Diện tích có sự tha  đổi so 

với diện tích đã đƣợc phê 

duyệt ĐTM  

5 Kho vật tƣ 2.971 Vị trí 2 

Diện tích có sự tha  đổi so 

với diện tích đã đƣợc phê 

duyệt ĐTM  

6 Kho thành phẩm 1.231 Vị trí 3 
Diện tích đã c  trong qu ết 

định phê duyệt ĐTM 

7 Kho thành phẩm 1.080 Vị trí 3 
Diện tích đã c  trong qu ết 

định phê duyệt ĐTM 

8 Xƣởng sản xuất 3.445 Vị trí 4 
Diện tích đã c  trong qu ết 

định phê duyệt ĐTM 

Diện tích chưa có theo phê duyệt ĐTM 

9 
Kho nguyên liệu và 

bán thành phẩm  
3.490 Vị trí 4 

Diện tích chƣa c  trong 

quyết định phê duyệt ĐTM 

 Tổng 20.473   

Nguồn: Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á 
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- Diện tích phê duyệt ĐTM:  

Tại thời điểm ký hợp đồng thuê nhà xƣởng số 04/2015/LA-AW giữa Công ty 

TNHH Liên Anh và Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á kèm theo các Phụ lục 

hợp đồng mở rộng, diện tích thuê nhà xƣởng chỉ mang tính chất tƣơng đối do đ  khi 

Công ty nhận bàn giao nhà xƣởng và tiến hành đo đạc thực tế thì diện tích nhà xƣởng 

có sự sai lệch, do đ  trong báo cáo đề xuất cấp giấ  phép môi trƣờng Công ty cập nhật 

lại diện tích thuê nhà xƣởng theo đúng số liệu thực tế.  

- Diện tích chƣa c  theo phê du ệt ĐTM: Diện tích phần thuê thêm đƣợc Công 

ty sử dụng làm kho chứa nguyên liệu, kho bán thành phẩm và thành phẩm, dán mút 

xốp, lắp ráp khung ghế, các công trình bảo vệ môi trƣờng. 

3.7.2. Thay đổi về số lượng nhân sự 

 Tác động và các biện pháp xử lý nước thải 

Theo phê duyệt ĐTM: Số lƣợng cán bộ công nhân viên của nhà máy là 522 

ngƣời với lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh ƣớc tính khoảng 39,2 m
3
/ngà . Lƣợng 

nƣớc thải nà  đƣợc xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn trƣớc khi đấu nối vào hệ thống 

thoát nƣớc thải chung của Công ty TNHH Liên Anh.  

Thực tế tại nhà máy: Số lƣợng cán bộ công nhân viên của nhà má  là 500 ngƣời 

với lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh trung bình theo h a đơn là 91,9 m
3
/ngày. Hiện 

nay do ảnh hƣởng của dịch covid 19 và ảnh hƣởng do suy thoái nền kinh tế nên công 

suất sản xuất tại cơ sở đạt 47% so với công suất sản phẩm tối đa đã đƣợc phê duyệt.  

Dự kiến khi Công ty hoạt động ổn định trở lại và đạt công suất tối đa ƣớc tính số lƣợng 

công nhân viên làm việc tại nhà má  là 900 ngƣời với lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát 

sinh khoảng 136,9 m
3
/ngày.  

Việc gia tăng số lƣợng công nhân viên làm việc tại cơ sở sẽ làm phát sinh nƣớc 

thải cần xử lý. Do đ , báo cáo tiến hành đánh giá tác động, từ đ  để xuất các biện pháp 

thu gom, xử lý nƣớc thải phù hợp, đảm bảo thực hiện đúng qu  định về bảo vệ môi 

trƣờng, cụ thể:   

Bảng 3. 13. Hệ số ô nhiễm do mỗi người sinh hoạt hàng ngày đưa vào môi trường 

STT Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (g/ngƣời/ngày) 

1 BOD5 65 

2 Chất rắn lơ lửng (SS) 60 – 65 

3 Amoni (N-NH4) 8 

4 Photphat (P2O5) 3,3 
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STT Chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (g/ngƣời/ngày) 

5 Clorua (Cl
-
) 10 

6 Chất hoạt động bề mặt 2,0 – 2,5 

Nguồn: TCXD 51-2008 

Căn cứ vào hệ số ô nhiễm theo TCXD 51-2008, có thể dự báo tải lƣợng và nồng 

độ các chất ô nhiễm sinh ra từ nƣớc thải sinh hoạt trong giai đoạn hiện hữu nhƣ sau: 

Bảng 3. 14. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt 

(chưa qua xử lý) 

Thông số 
Tải lƣợng 

(g/ngày) 

Nồng độ 

(mg/l) 

QCVN 

14:2008/BTMMT, cột B 

BOD5 32.500 387 50 

TSS 31.250 372 100 

Amoni (N-NH4) 4.000 47,6 10 

Photphat (P2O5) 1.650 19,6 10 

Clorua (Cl
-
) 5.000 59,5 - 

Chất hoạt động bề mặt 1.125 13,4 10 

 (*) Tải lượng ô nhiễm (g/ngày) = Hệ số ô nhiễm (g/người/ngày) x số lượng công 

nhân (người) 

(**) Nồng độ ô nhiễm (mg/l)= Tải lượng ô nhiễm (g/ngày) / Lưu lượng nước thải 

(m
3
/ngày) 

Nhận xét: Khi nƣớc thải sinh hoạt chƣa qua xử lý có nồng độ các chất ô nhiễm đa 

số đều vƣợt so với tiêu chuẩn tiếp nhận của QCVN 14:2008/BTNMT, cột B. Để xử lý 

triệt để các chất ô nhiễm cần có biện pháp xử lý trƣớc khi đấu nối vào hệ thống xử lý 

nƣớc thải của hệ thống thoát nƣớc tập trung của Công ty TNHH Liên Anh. 

Một số các tác động của nƣớc thải sinh hoạt đến môi trƣờng và con ngƣời nhƣ 

sau: 

Bảng 3. 15. Tác động của một số chất trong nước thải sinh hoạt gây ô nhiễm môi 

trường nước 

STT Thông số Tác động 

1 Nhiệt độ 
Ảnh hƣởng đến chất lƣợng nƣớc, nồng độ ôxy hoà tan trong 

nƣớc (DO) 
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STT Thông số Tác động 

Ảnh hƣởng đến sự đa dạng sinh học 

Ảnh hƣởng tốc độ và dạng phân hủy các hợp chất hữu cơ trong 

nƣớc 

2 
Chất rắn lơ 

lửng 
Ảnh hƣởng đến chất lƣợng nƣớc, tài nguyên thủy sinh 

3 
Các chất 

hữu cơ 

Giảm nồng độ ôx  hoà tan trong nƣớc 

Ảnh hƣởng đến tài nguyên thủy sinh 

4 Nitrat  

Là sản phẩm cuối cùng của sự phân hủy hợp chất chứa nitơ có 

trong chất thải, ở nồng độ nitrat cao sẽ tạo môi trƣờng chất dinh 

dƣỡng tốt cho sự phát triển rong tảo, gây ảnh hƣởng xấu đến 

chất lƣợng nƣớc của khu vực. 

5 Photphat  
Cũng nhƣ nitrat, photphat là chất dinh dƣỡng cho sự phát triển 

rong tảo. 

6 Sunphat  
Nƣớc có nồng độ sunphat cao sẽ gây sét rỉ đƣờng ống và các 

công trình bê tông và cây trồng 

7 Clorua  
Là một trong các ion quan trọng trong nƣớc và nƣớc thải. nếu 

nƣớc chứa nồng độ ion Cl
-
 cao gây ảnh hƣởng đến cây trồng. 

8 Dầu mỡ 

Gây ô nhiễm môi trƣờng nƣớc 

Ảnh hƣởng tiêu cực đến đời sống thủy sinh, không tạo điều kiện 

tốt cho ôxy khuếch tán từ không khí vào trong nƣớc. 

Ảnh hƣởng đến mục đích cung cấp nƣớc và nuôi trồng thủy sản. 

Gây chết các động vật nuôi dƣới nƣớc nhƣ tôm cá… 

Chuyển hoá thành các hợp chất độc hại khác nhƣ Phenol, các 

dẫn xuất Clo của Phenol 

9 

Các vi 

khuẩn gây 

bệnh 

Nƣớc có lẫn vi khuẩn gây bệnh là nguyên nhân của các dịch 

bệnh thƣơng hàn, ph  thƣơng hàn, lỵ, tả. 

Coliform là nhóm vi khuẩn gây bệnh đƣờng ruột 

10 Độ màu 

Nƣớc c  độ màu cao thƣờng gây khó chịu về mặt cảm quan 

Màu vàng của hợp chất sắt và mangan.  

Màu xanh của tảo, hợp chất hữu  
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STT Thông số Tác động 

11 

Amoni - 

Nitrit - 

Nitrat 

Các dạng thƣờng gặp trong nƣớc của hợp chất nitơ là amôni, 

nitrit, nitrat, là kết quả của quá trình phân hủy các chất hữu cơ 

hoặc do ô nhiễm từ nƣớc thải. Trong nhóm này, amôni là chất 

gâ  độc nhiều nhất cho cá và các loài thủy sinh.  

Theo kết quả phân tích mẫu định kỳ hàng năm của Công ty Cổ phần Wendelbo 

Đông Nam Á, các thông số của nƣớc thải (sau khi xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn) tại hố 

ga đấu nối hệ thống thoát nƣớc thải của Công t  TNHH Liên Anh đều đạt QCVN 

14:2008/BTNMT (cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt. Hiện 

tại, Công ty đã xâ  dựng hoàn thiện 07 bể tự hoại đƣợc bố trí dƣới khu vực nhà vệ 

sinh. Cụ thể kích thƣớc và thể tích nhƣ sau:  

Bảng 3. 16. Kích thước và thể tích các bể tự hoại tại cơ sở  

STT 
Hạng mục 

công trình 

Kích thƣớc 

 D x R x C (m) 

Số 

lƣợng 

Thể tích 

(m
3
) 

Vị trí đặt công trình 

1 Bể tự hoại 1-5 3,3 x 3,0 x 2,0 5 20 
Phía dƣới nhà vệ sinh 

xƣởng số 1 

2 Bể tự hoại 6-7 3,3 x 3,0 x 2,0 2 20 
Phía dƣới nhà vệ sinh 

xƣởng số 4 

Tổng cộng 07 140 - 

Nguồn: Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á 

Ƣớc tính, khi công ty hoạt động tối đa công suất thì lƣợng nƣớc thải sinh hoạt 

phát sinh là 136,9 m
3
/ngày. Toàn bộ nƣớc thải sinh hoạt phát sinh bao gồm: nƣớc thải 

từ bồn cầu, ẩu tiểu, hoạt động vệ sinh sàn văn phòng, sàn nhà vệ sinh và lavabo đƣợc 

thu gom dẫn về bể tự hoại 3 ngăn để xử lý sơ bộ trƣớc khi đấu nối vào hệ thống thoát 

nƣớc của Công ty TNHH Liên Anh. Công t  đã đƣợc đầu tƣ xâ  dựng hoàn thiện 07 

bể tự hoại với tổng thể tích lƣu chứa là 140m
3
, đảm bảo đƣợc khả năng xử lý nƣớc thải 

khi cơ sở hoạt động với công suất tối đa.  

Công t  TNHH Liên Anh đã xâ  dựng hoàn thiện 02 hệ thống xử lý nƣớc thải có 

công suất lần lƣợt là 200 m
3
/ngà .đêm và 120 m

3
/ngà .đêm để xử lý toàn bộ nƣớc thải 

sinh hoạt và sản xuất cho các cơ sở sản xuất đang hoạt động trong khu đất của Công ty 

TNHH Liên Anh. Đồng thời, Công t  TNHH Liên Anh cũng đã c  văn bản số 

CV11/2022/LA xác nhận Công ty TNHH Liên Anh cam kết sẽ xử lý toàn bộ nƣớc thải 

phát sinh của Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á khi hoạt động tối đa công suất.  
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Do đ , việc tha  đổi số lƣợng công nhân viên làm việc tại nhà máy không gây 

ảnh hƣởng lớn môi trƣờng.  

 Tác động và các biện pháp xử lý rác thải sinh hoạt phát sinh 

Lƣợng rác thải sinh hoạt phát sinh trung bình khoảng 450 kg/ngày.Thành phần 

của chất thải rắn sinh hoạt chiếm chủ yếu là chất thải hữu cơ 70 – 80% (rau quả, thực 

phẩm thừa,…) và thành phần vô cơ chiếm khoảng 15 – 30% (bao nilon bẩn, thủy tinh, 

giấy vụn…) nên loại chất thải này rất dễ bị phân hủy tạo ra các khí H2S, NH3 là các khí 

gây mùi hôi thối rất khó chịu. Do đ , nếu không đƣợc thu gom và xử lý theo đúng qu  

định sẽ gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trƣờng đất, nƣớc và không khí của khu vực 

đổ bỏ, đồng thời gâ  các tác động nguy hại đến sức khỏe của ngƣời dân sống xung 

quanh cũng nhƣ mỹ quan của khu vực.  

Bảng 3. 17. Thành phần chất thải sinh hoạt trong giai đoạn hoạt động 

TT Thành phần Khối lƣợng (%) 

1 Thực phẩm 76,0 – 82,0 

2 Giấy 3,3 – 3,8 

3 Nylon 3,0 – 4,2 

4 Nhựa 0,0 – 1,4 

5 Thành phần khác 8,6 – 17,7 

Tổng 100 

Nguồn: Nguyễn Trung Việt, 11/2003 

Để tránh các tác động từ rác thải sinh hoạt đến môi trƣờng và ngƣời lao động, 

Công ty tiếp tục áp dụng các biện pháp thu gom hiện hữu trong đ  rác thải sinh hoạt 

đƣợc thu gom vào các thùng chứa có dung tích nhỏ 25 lít đặt tại văn phòng, phòng 

trƣng bà … và các thùng chứa có dung tích lớn 125 lít đặt tại các xƣởng sản xuất. 

Nhằm đám ứng cho giai đoạn hoạt động tối đa công suất, Công t  đề xuất bổ sung 

thêm 10 thùng chứa rác bằng nhựa dung tích 125 lít có nắp đậ  đƣợc bố trí tại khu vực 

xƣởng sản xuất, đƣờng nội bộ. Cuối ca làm việc đƣợc thu gom về kho chứa rác sinh 

hoạt có diện tích 5 m
2
 đặt tại Xƣởng số 2, Công ty TNHH Liên Anh sẽ thu gom và xử 

lý với tần suất 01 lần/ngày. 

3.7.3. Thay đổi về số lượng máy móc 

 Hiện na , để nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lƣợng sản phẩm, Công t  đã 

tiến hành bổ sung một số máy móc và các công trình hỗ trợ công tác bảo vệ môi 

trƣờng so với nội dung ĐTM đã đƣợc phê duyệt, cụ thể nhƣ sau: 
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Bảng 3. 18. Danh sách các máy móc theo ĐTM phê duyệt và hiện hữu 

STT Tên máy móc ĐVT 

Số lƣợng máy móc 

theo ĐTM đã đƣợc 

phê duyệt 

Số lƣợng 

máy móc 

hiện hữu 

Tăng/ 

giảm 

1 Má  cắt Máy 0 2 2 

2 Má  cắt bàn Máy 1 2 1 

3 Má  cắt đu Máy 0 1 1 

4 Má  cắt 2 đầu Máy  1 1 0 

5 Má  cắt ngàm  Máy  1 1 0 

6 Má  rong lƣỡi trên  Máy 3 3 0 

7 Máy rong Máy  0 2 2 

8 Má  bào hai mặt Máy 1 1 0 

9 Má  bào bốn mặt Máy  0 1 1 

10 Má  bào thẩm Máy 0 1 1 

11 Má  bào cuốn Máy 0 1 1 

12 Má  cƣa đu Máy  0 7 7 

13 Má  cƣa lộng Máy 4 4 0 

14 Máy tubi Máy 3 4 1 

15 
Má  router nhỏ lƣỡi 

dƣới 
Máy 0 1 1 

16 Má  router lƣỡi dƣới Máy 0 2 2 

17 Máy router lƣỡi trên Máy 3 3 0 

18 Máy chà nhám thùng Máy 0 1 1 

19 
Máy chà nhám chân 

ghế 
Máy 1 1 0 

20 Má  đánh mộng dƣơng Máy 0 1 1 

21 Má  đánh mộng âm Máy 0 1 1 

22 Má  tiện tự động Máy 0 2 2 

23 Má  tiện ta  Máy 0 2 2 
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STT Tên máy móc ĐVT 

Số lƣợng máy móc 

theo ĐTM đã đƣợc 

phê duyệt 

Số lƣợng 

máy móc 

hiện hữu 

Tăng/ 

giảm 

24 Má  lộng chỉ  Máy 1 2 1 

25 Máy khoan dàn  Máy 0 2 2 

26 Máy khoan Máy 9 19 10 

27 Máy CNC Máy 0 2 2 

28 Cảo ghép ngang Máy 1 1 0 

29 Má  cắt ben hơi Máy 0 2 2 

30 Cảo ghép hơi Máy 0 1 1 

31 Nhám chổi Máy 0 1 1 

32 Má  cấ  ốc Máy 0 1 1 

33 
Má  bắn dâ  đai khung 

ghế 
Máy 1 4 3 

34 Súng bắn keo Máy 35 40 5 

35 Súng bắn vít Máy 19 50 31 

36 Má  bắn đinh Máy 105 148 43 

37 Máy may Bộ 111 117 6 

38 Má  vắt sổ Bộ 5 9 4 

39 Má  trộn lông vịt Máy 1 1 0 

40 Má  lạng da Máy 1 1 0 

41 Máy nén khí Máy 3 3 0 

42 
Hệ thống lọc bụi túi vải 

(2 túi lọc/HT) 

Hệ 

thống 
6 17 11 

43 
Hệ thống lọc bụi túi vải 

bên ngoài nhà xƣởng 

Hệ 

thống 
0 3 3 

44 Hệ thống xử lý hơi keo  
Hệ 

thống 
0 2 2 

Tổng cộng  316 471 155 

Nguồn: Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á 
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 Các máy móc vận hành phát sinh chủ yếu là bụi bông, bụi gỗ, hơi dung môi và 

tiếng ồn.  

 Bụi gỗ, bụi bông và tiếng ồn 

Bụi gỗ phát sinh tại các công đoạn cắt, cƣa, rong, bào, chà nhám, tiện, tubi, 

router, đánh mộng, khoan. Để đáp ứng nhu cầu thu gom bụi từ các má  m c tăng 

thêm, giảm thiểu các tác động do bụi gỗ, Công t  đã đầu tƣ tăng thêm các bộ máy hút 

bụi túi vải từ 6 bộ lên 17 bộ. 

Theo mặt bằng bố trí máy móc thiết bị tại nhà xƣởng, những má  m c đƣợc đặt  

cạnh nhau cùng phát sinh bụi gỗ trong quá trình sản xuất đƣợc công ty lắp đặt các ống 

thu bụi thu gom dẫn về 01 bộ quạt hút túi vải. Bộ quạt hút túi vải gồm 01 motor, 02 túi 

vải (D=1,5m, h=1,5m), 2 - 4 ống thu bụi đặt tại các máy phát sinh bụi gỗ bố trí ở các vị 

trí đƣợc thể hiện cụ thể qua bảng sau: 

STT Tên máy móc 
Số lƣợng 

máy 

Hệ thống lọc bụi 

túi vải hệ thống 

Công suất của hệ 

thống lọc bụi túi vải  

1 Máy cắt 1 1 5,5 HP 

2 
Má  rong lƣỡi trên 1 

1 7,5 HP 
Máy bào hai mặt 1 

3 
Má  rong lƣỡi trên 1 

1 7,5 HP 
Máy rong 1 

4 
Máy rong 1 

1 7,5 HP 
Má  rong lƣỡi trên 1 

5 Máy bào hai mặt 1 1 5,5HP 

6 Máy bào bốn mặt  1 1 5,5HP 

7 Má  cƣa đu 4 1 7,5HP 

8 Má  cƣa lộng 2 1 5,5 HP 

9 

Máy tubi 2 

1 7,5 HP 

Máy router nhỏ lƣới 

dƣới 
1 

Máy bào thẩm 1 

Máy router 1 
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10 
Má  cƣa lọng 2 

1 7,5 HP 
Máy cắt 1 

11 
Má  cƣa đu 1 

1 5,0 HP 
Máy tubi 2 

12 Má  router lƣỡi trên 1 
1 

5,0 HP 

 Má  router lƣỡi dƣới 1  

13 Máy cắt bàn 1 1 7,5HP 

14 

Máy chà nhám thùng 1 

1 10,0 HP 

Má  đánh mộng âm 1 

Má  đánh mộng 

dƣơng  
1 

Má  cƣa đu 1 

15 Máy cắt bàn 1 1 5,0 HP 

16 Máy cắt đu  1 1 7,5 HP 

17 
Máy tiện tự động 2 

1 5,5HP 
Máy tiện tay 1 

Tổng cộng 38 17  

Nhằm mục đích thu gom triệt để lƣợng bụi phát sinh từ các máy móc thiết bị bổ 

sung so với báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng đã đƣợc phê duyệt Công t  đề xuất 

lắp đặt thêm 11 bộ quạt hút bụi túi vải tại các cụm máy router, máy bào, máy chà 

nhám, máy cắt, máy lộng chỉ, máy khoan, máy CNC tại xƣởng số 4. Bộ quạt hút bụi 

túi vải gồm 01 motor, 02 túi vải (D=1,5m, h=1,5m), 2 - 4 ống thu bụi đặt tại các máy 

phát sinh bụi gỗ. Dự kiến lắp đặt sau khi cơ sở đƣợc cấp giấy phép môi trƣờng, đƣợc 

bố trí tại các vị trí nhƣ sau: 

STT Tên máy móc 
Số lƣợng 

máy 

Hệ thống lọc bụi 

túi vải hệ thống 

Công suất của hệ 

thống lọc bụi túi vải  

1 

Máy router 1 

1 5,5 HP Máy router trục dƣới 1 

Máy bào cuốn 1 
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2 

Máy chà nhám chân 

ghế 
1 

1 5,5 HP 

Máy tiện tay 1 

3 
Máy cắt 2 đầu  1 

1 5,5 HP 
Máy cắt ngàm 1 

4 
Máy lộng chỉ 2 

1 5,5 HP 
Máy khoan dàn  2 

5 Máy khoan 4 1 5,5 HP 

6 Máy khoan 4 1 5,5 HP 

7 Máy khoan 4 1 5,5 HP 

8 Máy khoan 4 1 5,5 HP 

9 Máy khoan 3 1 5,5 HP 

10 
Máy CNC (Chƣa lắp 

đặt) 
2 2 5,5 HP 

Tổng cộng 32 11  

Nguồn: Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á 

- Máy CNC:  

Đối với máy CNC Công ty dự kiến bổ sung 02 máy tại xƣởng sản xuất số 4 sau 

khi cơ sở đƣợc cấp giấ  phép môi trƣờng và bố trí hệ thống lọc bụi túi vải đi kèm. 

Nhằm mục đích nâng cao chất lƣợng sản xuất cũng nhƣ giảm thiểu tai nạn lao động 

xảy ra. Má  CNC đƣợc tích hợp nhiều chức năng hiện đại từ cắt, khoan, phay, chạy 

rãnh,…và hoạt động theo chƣơng trình đã đƣợc thiết lập sẵn. Nguyên lý hoạt động của 

má  CNC đƣợc thể hiện cụ thể nhƣ sau: 

Quy trình hoạt động của máy CNC  

Máy CNC là dòng máy tự động hóa hoạt động theo một chƣơng trình đƣợc cài 

đặt sẵn.  

Thiết kế rập: Bộ phận kỹ thuật thiết kế rập theo biên dạng và kích thƣớc của chi 

tiết cần cắt trên phần mềm máy tính, trên chi tiết cắt có thể hiện biên dạng cần cắt, vị 

trí cần xẻ rãnh, khoan lỗ, vát ép…. 

Lập sơ đồ cắt: Nhân viên xác định diện tích các loại ván cần cắt và vẽ lên phần 

mềm, sau đ  sắp xếp các rập riêng lẻ vào diện tích ván sao cho ván đƣợc sử dụng tối 
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ƣu. 

Xuất file sơ đồ cắt theo định dạng đã đƣợc lập sẵn sau đ  kết nối với các máy 

CNC. Công nhân vận hành má  tha  đúng lƣỡi dao theo yêu cầu của chi tiết, sắp xếp 

ván lên bàn cắt, khai báo vị trí của ván trên phần mềm và lựa chọn sơ đồ cắt đã đƣợc 

thiết lập sau đ  bắt đầu cắt. Sau khi cắt theo kích thƣớc yêu cầu và chuyển qua công 

đoạn rong để tạo hình dáng rồi chuyển tuần tự qua các máy bào, máy chà nhám, máy 

làm nhẵn và làm bóng gỗ. Sau đ  sẽ tiếp tục đƣợc đƣa qua các công đoạn cắt, rong, 

bào,… để hình thành khung ghế gỗ. 

Bụi phát sinh từ hoạt động của má  CNC đƣợc Công ty bố trí 02 bộ quạt hút bụi 

túi vải đi kèm nhằm thu gom triệt để lƣợng bụi phát sinh. Bộ quạt hút túi vải gồm 01 

motor Công suất = 5,5HP, 02 túi vải (D=1,5m, h=1,5m). Bụi thu hồi từ hệ thống lọc 

bụi túi vải đƣợc thu gom và lƣu trữ tại kho chứa dăm bào có diện tích 15m
2
, đặt tại 

Xƣởng số 4. 

Ngoài ra, nhằm đảm bảo chất lƣợng không khí bên trong khu vực nhà xƣởng và 

không khí xung quanh công t  đã trang bị thêm các quạt công nghiệp để tăng sự thông 

thoát đồng thời lắp đặt 03 hệ thống lọc bụi phía ngoài nhà xƣởng với công suất của 

mỗi hệ thống là 8.000 m
3
/h (trong đ  01 hệ thống lọc bụi bên ngoài nhà xƣởng gồm: 

01 hệ thống lọc bụi túi vải (c  kích thƣớc D= 0,25m, h=2,5) gồm 21 túi lọc, 01 ống 

thoát khí D400 có H= 4m, 02 quạt hút công suất P = 3HP) nhằm hút bụi ra bên ngoài 

xƣởng hạn chế ảnh hƣởng cho công nhân chi tiết đã đƣợc trình bày cụ thể tại mục 

3.2.1 trang 62 của báo cáo. 

Với khu vực trộn lông vịt, bông và dồn gối, Công ty sắp xếp thực hiện không 

phòng kín, tránh để phát sinh bụi bông, bụi lông ra khác khu vực xung quanh; đồng 

thời vệ sinh khuôn viên làm việc cuối ca làm việc. 

 Để đánh giá hiệu quả thu gom của các bộ hút bụi túi vải tại các khu vực sản 

xuất cũng nhƣ tiếng ồn phát sinh từ các máy móc hiện hữu, Công t  đã tiến hành quan 

trắc định kỳ hàng năm, kết quả cho thấy các thông số tiếng ồn, bụi, SO2, CO, NO2 đều 

nằm trong giới hạn cho phép QCVN 03:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy 

định giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. Điều đ  

cho thấy, máy móc sản xuất c  gia tăng nhƣng Công t  đã áp dụng các biện pháp thích 

hợp để làm thiểu lƣợng bụi và tiếng ồn phát sinh, không gâ  tác động đến môi trƣờng 

làm việc của ngƣời lao động. 

 Hơi dung môi 

Công ty sử dụng chủ yếu keo 119A-SBS, keo A5-1 SBS dán mút lên khung ghế 

gỗ, keo KS 2365 và KS 3128A dán gỗ với gỗ có thành phần mủ cao su. Các thành 
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phần chủ yếu trong các loại keo này bao gồm: Ethyl Acetate, Aceton, Polymer và 2-

methylpentan. 

- Đối với Aceton:  

+ Đây là loại chất lỏng dễ ba  hơi, dễ cháy, nhiệt độ sôi thấp, tan vô hạn trong 

nƣớc và là hợp chất có khả năng hòa tan nhiều chất hóa học khác.  

+ Khi tiếp xúc trực tiếp với mắt, gây kích ứng và tổn thƣơng mắt nghiêm trọng. 

+ Ảnh hƣởng đến các cơ quan của cơ thể khi tiếp xúc với nồng độ cao trong thời 

gian dài. 

+ Gâ  ăn mòn da khi tiếp xúc trực tiếp, có thể gây bỏng. 

+ Hơi dung môi khi hít vào kích thích đƣờng hô hấp nghiêm trọng.  

+ Khá an toàn đối với sức khỏe con ngƣời khi hít phải ở nồng độ thấp (500ppm, 

tƣơng đƣơng với 1.188 mg/m
3
). 

- Đối với Ethyl acetat: 

+ Đâ  là một chất lỏng không màu có mùi dễ chịu và đặc trƣng. 

+ Rất dễ cháy, dễ ba  hơi, tƣơng đối không độc hại nhiều ở nồng độ thấp. 

+ Khi tiếp xúc với mắt gây kích ứng mắt nghiêm trọng. 

+ Tiếp xúc trực tiếp lâu dài, gây buồn ngủ hoặc chóng mặt. 

+ Tiếp xúc nhiều lần có thể gây khô hoặc nứt nẻ da. 
+ Dễ phân hủy và không gây tích tụ độc hại cho môi trƣờng.  

- Đối với 2-methylpentan:  

+ Đâ  là loại chất lỏng dễ ba  hơi, dễ cháy. 

+ Khi tiếp xúc trực tiếp với da, gây kích ứng nghiêm trọng 

+ Tiếp xúc liều cao có thể gây chóng mặt hoặc buồn ngủ. 

+ Có thể tử vong nếu nuốt phải 

- Đối với Polymer:  

+ Chất lỏng có màu trắng sữa. 

+ Không mùi. 

+ Ít độc hại khi tiếp xúc. 

Công t  đã bố trí 02 hệ thống hút khí, mỗi hệ thống có công suất 15.000 m
3
/giờ 

(gồm máng hút hơi dung môi H = 4m bên trong bố trí tấm lọc than hoạt tính dày 5mm, 

02 quạt hút với công suất P = 10HP) và đƣợc thoát ra ngoài môi trƣờng thông qua 02 

ống thải có đƣờng kính D400m, chiều cao H=4m.  
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CHƢƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

 

4.1. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP ĐỐI VỚI NƢỚC THẢI 

4.1.1. Nội dung đề nghị cấp giấy phép xả nƣớc thải 

Nƣớc thải của dự án không thuộc đối tƣợng phải cấp phép môi trƣờng đối với 

nƣớc thải theo qu  định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trƣờng (do nƣớc thải sau xử lý 

đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nƣớc thải tập trung của Công ty TNHH Liên Anh, 

không xả ra môi trƣờng).  

4.1.2. Yêu cầu bảo vệ môi trƣờng đối với thu gom, xử lý nƣớc thải 

4.1.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan 

trắc nước thải tự động, liên tục 

(1) Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ thống 

xử lý nước thải  

 - Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh thƣờng xuyên từ khu nhà vệ sinh tại khu vực 

văn phòng, xƣởng sản xuất với tổng lƣu lƣợng 136,9 m
3
/ngà  đƣợc xử lý sơ bộ bằng 

07 bể tự hoại có tổng thể tích 140 m
3
 [Bể tự hoại 1 (tại xƣởng số 1): 20 m

3
; Bể tự hoại 

2 (tại xƣởng số 1): 20 m
3
; Bể tự hoại 3 (tại xƣởng số 1): 20 m

3
; Bể tự hoại 4 (tại xƣởng 

số 1): 20 m
3
; Bể tự hoại 5 (tại xƣởng số 1): 20 m

3
; Bể tự hoại 6 (tại xƣởng số 4): 20 

m
3
; Bể tự hoại 7 (tại xƣởng số 4): 20 m

3
], sau đ  đấu nối vào hố ga thu gom nƣớc thải 

của Công ty TNHH Liên Anh. 

(2) Công trình, thiết bị xử lý nước thải 

 - Tóm tắt quy trình xử lý sơ bộ nƣớc thải sinh hoạt: Nƣớc thải từ nhà vệ sinh → 

07 bể tự hoại 3 ngăn → Đấu nối vào hệ thống thu gom nƣớc thải của Công ty TNHH 

Liên Anh. 

(3) Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục  

Không thuộc đối tƣợng phải quan trắc nƣớc thải tự động, liên tục theo qu  định 

tại Khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

(4). Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

- Định kỳ nạo vét hệ thống đƣờng rãnh thoát nƣớc, hố ga để tăng khả năng thoát 

nƣớc và lắng loại bỏ các chất bẩn. 

- Trang bị phƣơng tiện, thiết bị dự phòng cần thiết để ứng phó, khắc phục sự cố. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống 
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đƣờng ống dẫn đảm bảo các tuyến ống c  đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất. 

- Đảm bảo không có công trình xây dựng nào trên đƣờng ống dẫn nƣớc thải. 

- Thƣờng xuyên theo dõi thu gom bùn thải định kỳ, đảm bảo không gây tắc 

nghẽn. 

4.1.2.2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 

Dự án không thuộc đối tƣợng vận hành thử nghiệm (theo qu  định tại Điểm d, 

Khoản 1, Điều 31, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP). 

4.1.2.3. Các yêu cầu bảo vệ môi trường 

 - Thu gom, xử lý toàn bộ nƣớc thải của dự án, đảm bảo đáp dƣng theo  êu cầu 

đấu nối, tiếp nhận nƣớc thải của Công ty TNHH Liên Anh không xả nƣớc thải trực tiếp 

ra môi trƣờng. 

 - Chủ dự án chịu hoàn toàn trách nhiệm về thực hiện đấu nối nƣớc thải về hệ 

thống thu gom xử lý nƣớc thải tập trung của Công t  TNHH Liên Anh để tiếp tục xử lý 

trƣớc khi thải ra môi trƣờng. 

4.2. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI KHÍ THẢI 

 4.2.1. Nội dung đề nghị cấp phép xả khí thải 

 4.2.1.1. Nguồn phát sinh khí thải 

- Nguồn số 01: Bụi phát sinh từ công đoạn tạo hình khung ghế trong nhà xƣởng 

số 4. 

- Nguồn số 02: Hơi dung môi phát sinh từ quá trình dán keo tại nhà xƣởng số 4 

4.2.1.2.  Dòng khí thải, vị trí xả khí thải 

(1). Vị trí xả khí thải 

- Dòng khí thải số 01: Tƣơng ứng với ống khói thải số 1 của hệ thống xử lý bụi 

phía bên ngoài nhà xƣởng số 4 (ống khói thải số 1 từ nguồn số 01). Toạ độ vị trí xả khí 

thải: X = 1209643; Y = 609312. 

- Dòng khí thải số 02: Tƣơng ứng với ống khói thải số 2 của hệ thống xử lý bụi 

phía bên ngoài nhà xƣởng số 4 (ống khói thải số 2 từ nguồn số 01). Toạ độ vị trí xả khí 

thải: X = 1209644; Y = 609314. 

- Dòng khí thải số 03: Tƣơng ứng với ống khói thải số 3 của hệ thống xử lý bụi 

phía bên ngoài nhà xƣởng số 4 (ống khói thải số 3 từ nguồn số 01). Toạ độ vị trí xả khí 

thải: X = 1209645; Y = 609314. 
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- Dòng khí thải số 04: Tƣơng ứng với ống khói thải số 1 của hệ thống xử lý hơi 

keo tại nhà xƣởng số 4 (ống khói số 1 từ nguồn số 02). Toạ độ vị trí xả khí thải: X = 

1209649; Y = 609322 

- Dòng khí thải số 05: Tƣơng ứng với ống khói thải số 2 của hệ thống xử lý hơi 

keo tại nhà xƣởng số 4 (ống khói số 2 nguồn số 02). Toạ độ vị trí xả khí thải: X = 

1209651; Y = 609326 

(Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 107
o
45’ múi chiếu 3

o
) 

(2). Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 

- Dòng khí thải số 01: Lƣu lƣợng xả khí thải lớn nhất 8.000m
3
/h. 

- Dòng khí thải số 02: Lƣu lƣợng xả khí thải lớn nhất 8.000m
3
/h. 

- Dòng khí thải số 03: Lƣu lƣợng xả khí thải lớn nhất 8.000m
3
/h. 

- Dòng khí thải số 04: Lƣu lƣợng xả khí thải lớn nhất 15.000 m
3
/h. 

- Dòng khí thải số 05: Lƣu lƣợng xả khí thải lớn nhất 15.000 m
3
/h. 

 4.2.1.3. Phương thức xả khí thải 

- Dòng khí thải số 01: Khí thải sau xử lý đƣợc xả ra môi trƣờng qua ống khói thải 

tƣơng ứng, xả liên tục khi hoạt động. 

- Dòng khí thải số 02: Khí thải sau xử lý đƣợc xả ra môi trƣờng qua ống khói thải 

tƣơng ứng, xả liên tục khi hoạt động. 

- Dòng khí thải số 03: Khí thải sau xử lý đƣợc xả ra môi trƣờng qua ống khói thải 

tƣơng ứng, xả liên tục khi hoạt động. 

- Dòng khí thải số 04: Khí thải sau xử lý đƣợc xả ra môi trƣờng qua ống khói thải 

tƣơng ứng, xả liên tục khi hoạt động. 

- Dòng khí thải số 05: Khí thải sau xử lý đƣợc xả ra môi trƣờng qua ống khói thải 

tƣơng ứng, xả liên tục khi hoạt động. 

4.2.1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

a. Khí thải phát sinh từ các công đoạn sản xuất tại nhà xƣởng số 4 

- Chất lƣợng khí thải trƣớc khi xả vào môi trƣờng phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu 

về bảo vệ môi trƣờng, QCVN 19:2009/BTNMT– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B, Kp = 0,9; Kv = 1,0), cụ thể đƣợc 

trình bày tại Bảng 4.1.  
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Bảng 4.1. Danh sách các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn 

TT Thông số Đơn vị 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động, 

liên tục 

1 Lƣu lƣợng m
3
/h - 

6 tháng/lần 
Không thuộc 

đối tƣợng 2 Bụi tổng mg/Nm
3
 180 

b. Hơi dung môi phát sinh từ quá trình dán keo ghế Sofa 

- Chất lƣợng khí thải trƣớc khi xả vào môi trƣờng phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu 

về bảo vệ môi trƣờng, QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ, cụ thể đƣợc trình bày tại Bảng 4.2. 

Bảng 4.2. Danh sách các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn 

TT Thông số Đơn vị 
QCVN 

20:2009/BTNMT 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc 

tự động, 

liên tục 

1 Lƣu lƣợng m
3
/h - 

6 tháng/lần 
Không thuộc 

đối tƣợng 
2 Cyclo hexane mg/Nm

3
 1.300 

3 Methyl acetate mg/Nm
3
 610 

4.2.2. Yêu cầu bảo vệ môi trƣờng đối với thu gom, xử lý khí thải 

4.2.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải và hệ thống, thiết bị quan trắc 

khí thải tự động, liên tục 

(1). Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về hệ 

thống xử lý bụi, khí thải 

- Nguồn số 01: Bụi phát sinh từ công đoạn tạo hình khung ghế trong nhà xƣởng 

sản xuất số 4 đƣợc công ty lắp đặt 03 hệ thống lọc bụi phía ngoài nhà xƣởng. Bụi phát 

sinh từ công đoạn tạo hình khung ghế đƣợc xử lý bằng hệ thống lọc bụi túi vải và dòng 

khí sau khi tách bụi đƣợc thoát ra ngoài môi trƣờng thông qua 03 ống thải cao 4m, 

đƣờng kính 400mm với lƣu lƣợng xả khí thải lớn nhất của 01 ống thải là 8.000 m
3
/h. 

- Nguồn số 02: Hơi dung môi phát sinh từ quá trình dán keo tại nhà xƣởng số 4 

đƣợc công ty lắp đặt 02 hệ thống xử lý hơi keo. Hơi dung môi phát sinh từ quá trình 

dán keo đƣợc thu gom xử lý bằng hệ thống xử lý than hoạt tính và dòng khí sau khi xử 

lý đƣợc hơi dung môi thoát ra ngoài môi trƣờng thông qua 02 ống thải cao 5m, đƣờng 

kính 400mm với lƣu lƣợng xả khí thải lớn nhất của 01 ống thải là 15.000m
3
/h. 
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(2). Công trình, thiết bị xử lý khí thải 

Hệ thống xử lý bụi số 1 phía bên ngoài nhà xƣởng số 4: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải → Đƣờng ống thu gom → Hệ thống 

lọc bụi túi vải→ Quạt hút → Ống khói thải số 01. 

- Công suất thiết kế: 8.000m
3
/giờ.  

Hệ thống xử lý bụi số 2 phía bên ngoài nhà xƣởng số 4: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải → Đƣờng ống thu gom → Hệ thống 

lọc bụi túi vải→ Quạt hút → Ống khói thải số 02. 

- Công suất thiết kế: 8.000m
3
/giờ.  

Hệ thống xử lý bụi số 3 phía bên ngoài nhà xƣởng số 4: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải → Đƣờng ống thu gom → Hệ thống 

lọc bụi túi vải→ Quạt hút → Ống khói thải số 03. 

- Công suất thiết kế: 8.000m
3
/giờ.  

Hệ thống xử lý hơi dung môi số 1 tại nhà xƣởng số 4: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải → Quạt hút → Hệ thống xử lý hơi keo 

bằng than hoạt tính → Quạt hút → Ống khói thải số 04. 

- Công suất thiết kế: 15.000 m
3
/giờ.  

Hệ thống xử lý hơi dung môi số 2 tại nhà xƣởng số 4: 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Khí thải → Quạt hút → Hệ thống xử lý hơi keo  

bằng than hoạt tính → Quạt hút → Ống khói thải số 05. 

- Công suất thiết kế: 15.000 m
3
/giờ.  

(3). Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục  

Không thuộc đối tƣợng phải lắp đặt. 

(4). Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

- Đầu tƣ thiết kế hệ thống xử lý khí thải phù hợp với công suất, lƣu lƣợng phát 

thải nhằm tránh tình trạng quá tải của hệ thống. 

- Tuân thủ các yêu cầu về bảo dƣỡng định kỳ của nhà cung cấp thiết bị. 

- Chuẩn bị một số bộ phận, thiết bị dự phòng đối với bộ phận dễ hƣ hỏng 

- Khi có sự cố, dừng hoạt động sản xuất, kiểm tra hệ thống xử lý khí thải.  

- Trƣờng hợp hệ thống xử lý khí thải gặp sự cố hoặc xử lý không đạt yêu cầu, 

ngừng hoạt động sản xuất để sửa chữa, khắc phục sự cố.  

4.2.2.2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 
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(1). Thời gian vận hành thử nghiệm:  

Thời gian vận hành thử nghiệm thực hiện theo qu  định tại Điểm a, Khoản 6, 

Điều 31 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. Thời gian 

vận hành hệ thống xử lý khí thải là 03 tháng kể từ ngà  GPMT đƣợc phê duyệt.  

 (2). Công trình, thiết bị xả khí thải phải vận hành thử nghiệm 

- Hệ thống 1: Hệ thống xử lý bụi số 1 phía bên ngoài nhà xƣởng số 4, công suất 

thiết kế 8.000 m
3
/giờ.  

- Hệ thống 2: Hệ thống xử lý bụi số 2 phía bên ngoài nhà xƣởng số 4, công suất 

thiết kế 8.000 m
3
/giờ.  

- Hệ thống 3: Hệ thống xử lý bụi số 3 phía bên ngoài nhà xƣởng số 4, công suất 

thiết kế 8.000 m
3
/giờ.  

- Hệ thống 4: Hệ thống xử lý hơi dung môi số 1 tại nhà xƣởng số 4, công suất 

thiết kế 15.000 m
3
/giờ.  

- Hệ thống 5: Hệ thống xử lý hơi dung môi số 2 tại nhà xƣởng số 4, công suất 

thiết kế 15.000 m
3
/giờ.  

(3). Vị trí lấy mẫu 

- Ống khói thoát khí thải của Hệ thống xử lý bụi phía bên ngoài nhà xƣởng số 4 

(hệ thống 1) 

- Ống khói thoát khí thải của Hệ thống xử lý bụi phía bên ngoài nhà xƣởng số 4 

(hệ thống 2) 

- Ống khói thoát khí thải của Hệ thống xử lý bụi phía bên ngoài nhà xƣởng số 4 

(hệ thống 3) 

- Ống khói thoát khí thải của Hệ thống xử lý hơi dung môi tại nhà xƣởng số 4 

(hệ thống 4) 

- Ống khói thoát khí thải của Hệ thống xử lý hơi dung môi tại nhà xƣởng số 4 

(hệ thống 5) 

(4). Chất ô nhiễm chính và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm 

Trong quá trình vận hành thử nghiệm, Công ty phải giám sát các chất ô nhiễm 

có trong dòng khí thải và đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý khí thải theo giá 

trị giới hạn cho phép qu  định tại Mục 4.2.1.4 của báo cáo này. 

(5). Tần suất lấy mẫu: (trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý khí thải) 

- Thời gian đánh giá: 03 ngày liên tiếp sau giai đoạn điều chỉnh (giai đoạn điều 

chỉnh do Công ty tự xem xét trong quá trình vận hành thử nghiệm của hệ thống xử lý 

khí thải).  
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- Tần suất quan trắc: 01 ngày/lần (đo đạc, lấy mẫu và phân tích mẫu đơn đối với 

01 mẫu khí thải tại đầu ta của ống thoát khí thải sau hệ thống xử lý khí thải của mỗi 

nguồn phát sinh). 

4.2.2.3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Thu gom, xử lý bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của dự án, bảo đảm đáp 

ứng qu  định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Mục 4.2.1.4 của báo cáo 

nà  trƣớc khi xả thải ra môi trƣờng. 

- Trong quá trình vận hành thử nghiệm, thực hiện nghiêm túc, đầ  đủ trách 

nhiệm các nội dung qu  định tại khoản 7 và khoản 8 Điều 31 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP. Trƣờng hợp c  tha  đổi kế hoạch vận hành thử nghiệm theo Giấy 

phép môi trƣờng này thì phải thực hiện trách nhiệm theo qu  định tại khoản 5 Điều 31 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

Trƣớc khi kết thúc vận hành thử nghiệm 45 ngày, chủ dự án phải gửi báo cáo 

kết quả vận hành thử nghiệm đến Sở Tài ngu ên và Môi trƣờng tỉnh Bình Dƣơng theo 

qu  định. 

Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thƣờng xuyên vận hành hiệu 

quả các hệ thống, công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải.  

Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật khi có bất kỳ thông số nào không đạt yêu cầu 

qu  định tại Mục 4.2.1.4 của báo cáo này và phải dừng ngay việc xả bụi, khí thải để 

thực hiện các biện pháp khắc phục. 

4.3.  NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 

4.3.1. Nội dung cấp phép tiếng ồn, độ rung 

4.3.1.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn số 01: Khu vực bên trong xƣởng số 1 

- Nguồn số 02: Khu vực bên trong xƣởng số 4  

- Nguồn số 03: Hệ thống xử lý bụi số 1 phía bên ngoài nhà xƣởng số 4 

- Nguồn số 04: Hệ thống xử lý bụi số 2 phía bên ngoài nhà xƣởng số 4 

- Nguồn số 05: Hệ thống xử lý bụi số 3 phía bên ngoài nhà xƣởng số 4 

- Nguồn số 06: Hệ thống xử lý hơi dung môi số 1 tại nhà xƣởng số 4 

- Nguồn số 07: Hệ thống xử lý hơi dung môi số 2 tại nhà xƣởng số 4 

4.3.1.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn số 01: Tọa độ X = 1209797; Y = 609498 

- Nguồn số 02: Tọa độ X = 1209823; Y = 609285 
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  - Nguồn số 03: Tọa độ X = 1209643; Y = 609312 

- Nguồn số 04: Tọa độ X = 1209644; Y = 609313 

- Nguồn số 05: Tọa độ X = 1209645; Y = 609314 

- Nguồn số 06: Tọa độ X = 1209649; Y = 609322 

- Nguồn số 07: Tọa độ X = 1209651; Y = 609326 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105
o
45’ múi chiếu 3

o
) 

4.3.1.3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng và các 

quy chuẩn kỹ thuật môi trƣờng QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, 

cụ thể: 

Bảng 4. 2. Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn của cơ sở 

STT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

độ ồn cho phép 
Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 – 21 giờ 

(dAB) 

Từ 21 – 6 giờ 

(dAB) 

1 70 55 - Khu vực thông thƣờng 

Bảng 4. 3. Giới hạn tối đa cho phép về độ rung của cơ sở 

STT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức 

gia tốc rung cho phép  Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 
Từ 6 – 21 giờ 

(dB) 

Từ 21 – 6 giờ 

(dB) 

1 70 60 - 
Khu vực thông 

thƣờng 

4.3.2. Yêu cầu bảo vệ môi trƣờng đối với tiếng ồn, độ rung 

4.3.2.1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

 - Kiểm tra, bôi trơn và bảo dƣỡng định kỳ máy móc, thiết bị. 

            - Thay thế các máy móc hoặc công nghệ sản xuất đã quá cũ, năng suất vận 

hành không cao. 

4.3.2.2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

 - Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải đƣợc giảm thiểu bảo đảm nằm 

trong giới hạn cho phép qu  định tại Mục 4.3.1.3 của báo cáo này.  
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 - Định kỳ kiểm tra độ mài mòn của chi tiết động cơ, tha  dầu bôi trơn.  

4.4.  NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI CHẤT THẢI, PHÕNG NGỪA 

VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƢỜNG 

4.4.1. Quản lý chất thải 

4.4.1.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh 

(1) Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên: 

Bảng 4.4. Danh sách chất thải nguy hại đề nghị cấp phép 

TT Tên chất thải Trạng thái Mã CTNH 
Lƣợng phát sinh 

(kg/năm) 

1 Cặn sơn Lỏng 08 01 01 11 

2 B ng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 62 

3 Chất kết dính Lỏng 08 03 01 2.000 

4 Dầu nhớt thải Lỏng 17 01 04 106 

5 Các loại dầu động cơ Lỏng 17 08 03 64 

6 Pin, ắc qu  Rắn 19 06 01 32 

7 
Bao bì cứng bằng vật liệu khác 

nhiễm thành phần ngu  hại 
Rắn 18 01 04 332 

8 
Bao bì kim loại nhiễm thành phần 

ngu  hại 
Rắn 18 01 02 123 

9 Giẻ lau dính thành phần ngu  hại Rắn 18 02 01 26 

10 
Than hoạt tính đã qua sử dụng từ 

HTXL khí thải 
Rắn 12 01 04 50 

Tổng cộng 2.806 

(2) Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: 

Bảng 4.5. Danh sách chất thải rắn công nghiệp thông thường đề nghị cấp phép 

TT Tên chất thải Mã chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Ký hiệu 

phân loại 

Lƣợng phát 

sinh (kg/năm) 

1 
Giấy bìa carton, giấy 

báo 
18 01 05 Rắn TT-R 9.703 
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2 Bao nylon 18 01 06 Rắn TT-R 7.791 

3 Vỏ hộp kim loại 18 01 08 Rắn TT-R 3.468 

4 
Mùn cƣa, dăm bào, 

gỗ vụn 
09 01 03 Rắn TT-R 659.574 

5 Mút 18 01 06 Rắn TT-R 46.204 

6 Da vụn 19 03 03 TT-R Rắn 27.268 

7 Sắt vụn 14 01 14 TT-R Rắn 4.646 

Tổng cộng  758.724 

 

(3) Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 

Bảng 4. 6. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

TT Tên chất thải 
Khối lƣợng 

(tấn/năm) 

1 Chất thải rắn sinh hoạt 105 

 Tổng khối lƣợng 105 

 

4.4.1.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại 

(1) Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 

Thiết bị lƣu chứa: Bao bì; thùng chứa c  nắp đậ , can c  nắp đậ , chứa riêng 

đối với từng loại chất thải. 

  Kho lƣu chứa: Diện tích kho lƣu chứa CTNH: 12 m
2
. 

Thiết kế, cấu tạo: Kho chứa c  tƣờng bao quanh, mái lợp tôn, nền bê tông 

chống thấm. Xung quanh kho chứa chất thải ngu  hại c  gờ chống tràn, khu vực lƣu 

chứa tạm thời chất thải ngu  hại đƣợc gắn biển dấu hiệu cảnh báo ngu  hiểm, bố trí  

vật liệu hấp thụ và thiết bị phòng chá  chữa chá , c  dán bảng hiệu cảnh báo theo tiêu 

chuẩn Việt Nam về dấu hiệu cảnh báo liên quan đến CTNH theo đúng qu  định tại 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngà  10/01/2022 của Chính phủ và Thông tƣ số 

02/2022/TT-BTNMT ngà  10/01/2022 của Bộ Tài ngu ên và Môi trƣờng.  

(2) Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

Diện tích: 85 m
2
, trong đ  kho chứa dăm bào: 15 m

2
, kho chứa củi vụn 42 m

2
 và 
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kho chứa rác công nghiệp khác là 28 m
2
.  

Thiết kế, cấu tạo của kho: mái lợp tôn, nền bê và c  dán biển cảnh báo trƣớc 

cửa kho. 

(3) Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 

Thiết bị lƣu chứa: Các thùng nhựa đựng chất thải sinh hoạt chu ên dụng, c  nắp 

đậ .   

Kho lƣu chứa: Diện tích: 5 m
2
. 

Thiết kế, cấu tạo của kho: Tƣờng gạch bao kín, mái tôn, nền kho đƣợc bê tông 

h a, c  gờ chắn để ngăn nƣớc mƣa chả  tràn vào bên trong kho. 

4.4.2. Yêu cầu về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trƣờng 

Xây dựng, thực hiện phƣơng án phòng ngừa, ứng ph  đối với sự cố rò rỉ hóa 

chất và các sự cố khác theo qu  định pháp luật. 

Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trƣờng, chuẩn bị ứng phó sự cố 

môi trƣờng, tổ chức ứng phó sự cố môi trƣờng, phục hồi môi trƣờng sau sự cố môi 

trƣờng theo qu  định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi 

trƣờng. 

Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó 

sự cố môi trƣờng theo qu  định của Luật Bảo vệ môi trƣờng, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP và phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng trong 

báo cáo nà . Trƣờng hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trƣờng đƣợc lồng ghép, tích hợp 

và phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo qu  định tại điểm b khoản 6 

Điều 124 Luật Bảo vệ môi trƣờng thì phải bảo đảm có đầ  đủ các nội dung theo quy 

định tại khoản 2 Điều 108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

4.5. Các yêu cầu khác về môi trƣờng 

4.5.1. Yêu cầu về cải tạo, phục hồi môi trƣờng: 

Không thuộc đối tƣợng phải thực hiện cải tạo, phục hồi môi trƣờng. 

4.5.2. Yêu cầu về bồi hoàn đa dạng sinh học: 

Không thuộc đối tƣợng phải thực hiện bồi hoàn đa dạng sinh học. 

4.5.3. Các nội dung Chủ dự án đầu tƣ/cơ sở tiếp tục thực hiện theo quyết định 

phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng: 

Phạm vi cơ sở “Nhà máy sản xuất ghế sofa và gối dành cho ghế sofa, tổng công 

suất 132.200 sản phẩm/năm” tại địa chỉ số 189/8 Lê Hồng Phong, khu phố Tân Phƣớc, 

phƣờng Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dƣơng của Công ty Cổ phần Wendelbo 

Đông Nam Á thực hiện theo Quyết định số số 1469/QĐ-STNMT ngày 25 tháng 11 
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năm 2019 của Sở Tài ngu ên và Môi trƣờng tỉnh Bình Dƣơng về việc phê duyệt báo 

cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án. Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á 

đã hoàn thành đầu tƣ cho giai đoạn hiện hữu với các hạng mục, công trình sản xuất, 

máy móc thiết bị, hạng mục công trình bảo vệ môi trƣờng cho nhà máy.   

Các máy móc; hệ thống thu gom, xử lý bụi thuộc giai đoạn sau khi đƣợc cấp 

giấ  phép môi trƣờng mà chủ cơ sở tiếp tục thực hiện bao gồm các nội dung sau:   

- Máy móc phục vụ sản xuất: Đầu tƣ thêm 02 máy CNC tại xƣởng số 4. 

- Hệ thống thu gom, xử lý bụi: Đầu tƣ lắp đặt 11 bộ quạt hút bụi túi vải tại các 

cụm má  nhƣ: má  router, máy bào, máy chà nhám, máy cắt, máy lộng chỉ, máy 

khoan, máy CNC tại xƣởng số 4. 

4.5.4. Các yêu cầu khác về bảo vệ môi trƣờng 

Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của Cơ sở bảo đảm 

các yêu cầu về vệ sinh môi trƣờng và theo đúng các qu  định pháp luật về bảo vệ môi 

trƣờng. 

Giảm thiểu chất thải rắn phát sinh thông qua việc áp dụng các giải pháp tăng 

hiệu quả sản xuất.  

Báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng định kỳ hằng năm hoặc đột xuất; công khai 

thông tin môi trƣờng và kế hoạch ứng phó sự cố môi trƣờng theo qu  định pháp luật. 

Thực hiện trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất theo lộ 

trình qu  định tại Điều 53 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

Thực hiện các thủ tục pháp lý đối với phần diện tích đất của cơ sở theo qu  định 

pháp luật về đất đai. 

Thực hiện đầ  đủ trách nhiệm theo qu  định pháp luật về bảo vệ môi trƣờng và 

các qu  định pháp luật khác c  liên quan. Trƣờng hợp các văn bản quy phạm pháp 

luật, quy chuẩn kỹ thuật môi trƣờng nêu tại báo cáo này có sửa đổi, bổ sung hoặc đƣợc 

thay thế thì thực hiện theo qu  định tại văn bản mới./. 
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CHƢƠNG V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

5.1. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG ĐỐI VỚI NƢỚC THẢI 

Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á trong quá trình hoạt động sản xuất có 

phát sinh nƣớc thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên nhà má . Lƣợng nƣớc thải sau 

khi xử lý sơ bộ đƣợc thu gom về 02 hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt của Công ty 

TNHH Liên Anh có công suất lần lƣợt là 200 m
3
/ngà .đêm và 120 m

3
/ngà .đêm để tiếp 

tục xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nƣớc thải công nghiệp 40:2011/BTNMT 

cột A (Kq=0,9, Kf=1,1), trƣớc khi xả thải ra suối Tƣ Ngởi. 

Năm 2021, Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á đã tiến hành phối hợp với 

Trung tâm Tƣ vấn Công nghệ Môi trƣờng và An toàn vệ sinh lao động và Chi nhánh 

Công ty TNHH Eurofins Sắc ký Hải Đăng tại Cần Thơ để tiến hành thực hiện quan 

trắc định kỳ nƣớc thải với tần suất 04 lần/năm. 

Năm 2022, Công t  Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á đã tiến hành phối hợp với 

Trung tâm nghiên cứu và tƣ vấn môi trƣờng -REC để tiến hành thực hiện quan trắc 

định kỳ nƣớc thải với tần suất 04 lần/năm. 

Năm 2023, Công t  Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á đã tiến hành phối hợp với 

Trung tâm nghiên cứu và tƣ vấn môi trƣờng -REC để tiến hành thực hiện quan trắc 

định kỳ nƣớc thải với tần suất 03 tháng/lần (Quý 1, Quý 2 năm 2023). 

Kết quả quan trắc cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 5.1. Thống kê vị trí điểm quan trắc định kỳ môi trường nước thải năm 2021 

năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 

TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Thời gian quan 

trắc 

Vị trí lấy mẫu 

Đơn vị quan trắc 
X Y 

1 

Nƣớc thải 

hố ga đấu 

nối xƣởng 

hiện hữu 

Ngày 16/03/2021 

Ngày 01/06/2021 

Ngày 01/10/2021 

Ngày 20/12/2021 

609537 1209822 

Trung tâm Tƣ vấn Công nghệ 

Môi trƣờng và An toàn vệ sinh 

lao động và Chi nhánh Công 

ty TNHH Eurofins Sắc ký Hải 

Đăng tại Cần Thơ 
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TT 
Tên điểm 

quan trắc 

Thời gian quan 

trắc 

Vị trí lấy mẫu 

Đơn vị quan trắc 
X Y 

2 

Ngày 04/03/2022 

Ngày 11/06/2022 

Ngày 07/09/2022 

Ngày 06/12/2022 

Trung tâm nghiên cứu và tƣ 

vấn môi trƣờng -REC 

3 
Ngày 06/03/2023 

Ngày 07/06/2023 
  

Trung tâm nghiên cứu và tƣ 

vấn môi trƣờng -REC 

− Thông số quan trắc: 

Bảng 5.2. Danh mục thông số quan trắc định kỳ môi trường nước thải 

TT Thành phần môi trƣờng quan trắc Quy chuẩn so sánh 

1 

pH, TSS, BOD5, NH4
+
 (tính theo N), NO3

-
 (tính theo 

N), PO4
3-

 (tính theo P), Chất hoạt động bề mặt, 

Coliform 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

Bảng 5.3. Kết quả phân tích chất lượng nước thải năm 2021 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả phân tích 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 A B 

1 pH - 6,51 6,93 6,80 6,76 5 - 9 5 - 9 

2 TSS mg/l 34 42 45 48 50 100 

3 BOD5 mg/l 27 26 28 29 30 50 

4 NH4
+
 mg/l 3,21 2,62 2,86 2,56 5 10 

5 NO3- mg/l 8,65 24,7 21,5 21,3 30 50 

6 PO4
3-

 mg/l 1,52 3,82 3,94 3,74 6 10 
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TT Thông số Đơn vị 
Kết quả phân tích 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 A B 

7 
Chất hoạt 

động bề mặt 
mg/l 0,53 KPH KPH KPH 5 10 

8 Coliform 
MNP/ 

100ml 
2.800 2.400 2.600 2.100 3.000 5.000 

Nguồn: Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á 

Bảng 5.4. Kết quả phân tích chất lượng nước thải năm 2022 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả phân tích 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 A B 

1 pH - 6,95 6,88 6,95 6,80 5 - 9 5 - 9 

2 TSS mg/l 42,5 45,0 42,0 40,5 50 100 

3 BOD5 mg/l 24,2 22,2 20,3 18,6 30 50 

4 NH4
+
 mg/l 2,65 2,35 2,10 2,26 5 10 

5 NO3- mg/l 19,5 16,5 15,2 16,7 30 50 

6 PO4
3-

 mg/l 3,66 3,55 3,42 3,20 6 10 

7 

Tống chất 

hoạt động 

bề mặt 

mg/l KPH KPH KPH KPH 5 10 

8 
Tổng 

Coliform 

MNP/ 

100ml 
2,5x10

3
 2,3x10

3
 2,5x10

3
 2,2x10

3
 3.000 5.000 

Nguồn: Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á 

Bảng 5.5. Kết quả phân tích chất lượng nước thải năm 2023 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả phân tích 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

Quý 1 Quý 2 A B 

1 pH - 6,91 6,92 5 - 9 5 - 9 
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TT Thông số Đơn vị 
Kết quả phân tích 

QCVN 

14:2008/BTNMT 

Quý 1 Quý 2 A B 

2 TSS mg/l 37 42,0 50 100 

3 BOD5 mg/l 19,6 20,5 30 50 

4 NH4
+
 mg/l 2,48 2,35 5 10 

5 NO3- mg/l 17,3 14,5 30 50 

6 PO4
3-

 mg/l 3,35 3,42 6 10 

7 
Tống chất hoạt 

động bề mặt 
mg/l KPH KPH 5 10 

8 Tổng Coliform MNP/ 100ml 2,5x10
3
 2,5x10

3
 3.000 5.000 

Nguồn: Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á 

Nhận xét:  

Qua kết quả phân tích chất lƣợng Nƣớc thải hố ga đấu nối xƣởng hiện hữu năm 

2021 cho thấy nồng độ các chỉ tiêu pH, TSS, BOD5, NH4
+
 (tính theo N), NO3

-
 (tính 

theo N), PO4
3-

 (tính theo P), Chất hoạt động bề mặt, Coliform đều nằm trong giới hạn 

cho phép của QCVN 14:2008/BTNMT, cột A và B -  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nƣớc thải sinh hoạt trƣớc khi đấu nối về HTXLNT sinh hoạt của Công ty TNHH Liên 

Anh. Điều đ  cho thấy các biện pháp bảo vệ môi trƣờng đối với nƣớc thải Công ty 

đang thực hiện có hiệu quả. 

Qua kết quả phân tích chất lƣợng Nƣớc thải hố ga đấu nối xƣởng hiện hữu năm 

2022 cho thấy nồng độ các chỉ tiêu pH, TSS, BOD5, NH4
+
 (tính theo N), NO3

-
 (tính 

theo N), PO4
3-

 (tính theo P), Chất hoạt động bề mặt, Coliform đều nằm trong giới hạn 

cho phép của QCVN 14:2008/BTNMT, cột A và B -  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nƣớc thải sinh hoạt trƣớc khi đấu nối về HTXLNT sinh hoạt của Công ty TNHH Liên 

Anh. Điều đ  cho thấy các biện pháp bảo vệ môi trƣờng đối với nƣớc thải Công ty 

đang thực hiện có hiệu quả. 

Qua kết quả phân tích chất lƣợng Nƣớc thải hố ga đấu nối xƣởng hiện hữu 06 

tháng đầu năm 2023 cho thấy nồng độ các chỉ tiêu pH, TSS, BOD5, NH4
+
 (tính theo 

N), NO3
-
 (tính theo N), PO4

3-
 (tính theo P), Chất hoạt động bề mặt, Coliform đều nằm 

trong giới hạn cho phép của QCVN 14:2008/BTNMT, cột A và B -  Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt trƣớc khi đấu nối về HTXLNT sinh hoạt của 
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Công t  TNHH Liên Anh. Điều đ  cho thấy các biện pháp bảo vệ môi trƣờng đối với 

nƣớc thải Công t  đang thực hiện có hiệu quả. 

Trong thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục thực hiện, đảm bảo nƣớc thải đƣợc xử lý 

đạt quy chuẩn cho phép trƣớc khi đấu nối vào hệ thống thoát nƣớc thải của Công ty 

TNHH Liên Anh.  

5.2. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG TRONG QUÁ TRÌNH LẬP BÁO 

CÁO 

Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nám Á là cơ sở phải thực hiện quan trắc môi 

trƣờng định kỳ theo Quyết định số 1469/QĐ-STNMT ngà  25 tháng 11 năm 2019 của 

Sở Tài ngu ên và Môi trƣờng tỉnh Bình Dƣơng về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác 

động môi trƣờng Dự án mở rộng Nhà máy sản xuất ghế sofa và gối dành cho ghế sofa, 

công suất từ 43.200 sản phẩm/năm lên 123.200 sản phẩm/năm tại số 189/8 Lê Hồng 

Phong, khu phố Tân Phƣớc, phƣờng Tân Bình, thành phố Dĩ An của Công ty Cổ phần 

Wendelbo Đông Nam Á. 

Vì vậy, trong quá trình thực hiện hồ sơ xin cấp phép môi trƣờng, Công ty không 

tiến hành lấy mẫu và phân tích chất lƣợng nƣớc thải sinh hoạt tại Công ty. 
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CHƢƠNG VI 

CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

6.1. CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT THẢI THEO QUY ĐỊNH CỦA 

PHÁP LUẬT 

6.1.1. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ 

6.1.1.1. Giám sát chất lượng nước thải 

Căn cứ theo Điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Nghị định Qu  định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ Môi trƣờng ban hành ngà  10 tháng 01 năm 2022, đã qu  

định “Đối với dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động liên tục: Tần suất 

quan trắc nước thải định kỳ 06 tháng/lần” đối với những trƣờng hợp không thực hiện 

đánh giá tác động môi trƣờng. 

Nhƣ vậ , Công t  đề xuất chƣơng trình quan trắc môi trƣờng trong giai đoạn hoạt 

động, cụ thể nhƣ sau: 

- Vị trí quan trắc: 01 điểm nƣớc thải tại hố ga đấu nối tại xƣởng hiện hữu.  

- Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần. 

- Thông số giám sát: Lƣu lƣợng nƣớc thải, pH, TSS, BOD5, COD, NH4
+
, NO3

-
, 

PO4
3-

, Chất hoạt động bề mặt, Coliform. 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nƣớc thải sinh hoạt. 

6.1.1.2. Giám sát chất lượng khí thải 

a. Quan trắc khí thải tại hệ thống lọc bụi phía bên ngoài nhà xưởng  

- Vị trí giám sát: 03 vị trí  

+ 01 mẫu khí thải tại ống khói hệ thống xử lý bụi số 1 phía bên ngoài nhà xƣởng số 4 

+ 01 mẫu khí thải tại ống khói hệ thống xử lý bụi số 2 phía bên ngoài nhà xƣởng số 4 

+ 01 mẫu khí thải tại ống khói hệ thống xử lý bụi số 3 phía bên ngoài nhà xƣởng số 4 

- Tần suất: 06 tháng/lần. 

- Thông số giám sát: Lƣu lƣợng, Bụi tổng. 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kp=0,9; Kv = 1,0). 

b. Quan trắc khí thải tại hệ thống xử lý hơi dung môi tại xưởng số 4  

- Vị trí giám sát: 02 vị trí  

+ 01 mẫu khí thải tại ống khói hệ thống xử lý hơi dung môi số 1 tại nhà xƣởng số 4 
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+ 01 mẫu khí thải tại ống khói hệ thống xử lý hơi dung môi số 2 tại nhà xƣởng số 4 

- Tần suất: 06 tháng/lần. 

- Thông số giám sát: Lƣu lƣợng, cyclo hexane, methyl acetate. 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 20:2009/BTNMT 

6.2.2. Chƣơng trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á không thuộc đối tƣợng phải lắp đặt hệ 

thống quan trắc nƣớc thải, khí thải liên tục, tự động. (Theo Khoản 4, Điều 97 và Khoản 

5 Điều 98 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP – Nghị định quy định chi tiết một số điều 

của Luật bảo vệ môi trường). 

6.2.3. Hoạt động quan trắc môi trƣờng định kỳ, quan trắc môi trƣờng tự động 

liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ 

cơ sở 

6.2.3.1. Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại 

Chất thải sinh hoạt: 

- Vị trí : Khu vực lƣu trữ chất thải sinh hoạt 

- Thông số giám sát: khối lƣợng, thành phần, hợp đồng thu gom 

- Tần suất giám sát: hàng ngày 

- Qu  định: Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

Chất thải công nghiệp thông thƣờng: 

- Vị trí : Khu vực lƣu trữ chất thải công nghiệp thông thƣờng 

- Thông số giám sát: khối lƣợng, thành phần, hợp đồng thu gom 

- Tần suất giám sát: hàng ngày 

- Qu  định: Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

Chất thải nguy hại: 

 Vị trí : Khu vực lƣu trữ chất thải nguy hại 

 Thông số giám sát: khối lƣợng, thành phần, hợp đồng thu gom 

 Tần suất giám sát: Hàng ngày 

 Qu  định: Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

6.2.3.2. Chế độ báo cáo giám sát môi trường 

Chủ dự án cam kết thực hiện chƣơng trình báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng 

định kỳ 1 năm/lần (hoặc tha  đổi theo qu  định hiện hành) gửi về Sở Tài nguyên và 
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Môi trƣờng tỉnh Bình Dƣơng trƣớc ngày 15/01 hằng năm theo qu  định Thông tƣ 

02/2022/BTNMT ngày 10/1/2022 hoặc tha  đổi theo qu  định hiện hành. 

6.2. KINH PHÍ THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG HÀNG NĂM 

Chủ cơ sở sẽ tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trƣờng và chịu trách 

nhiệm về các hoạt động của Nhà máy; 

Các nguồn kinh phí thực hiện đƣợc trích từ kinh phí hoạt động của Nhà máy. 

Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hàng năm dự kiến nhƣ sau: 

Bảng 6.1. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

TT 
Các hạng mục công trình 

BVMT 

Khối 

lƣợng 

Đơn giá 

(VNĐ/năm) 

Thành tiền 

(VNĐ/năm) 

1 Quan trắc nƣớc thải định kỳ  
02 

đợt/năm 

5.000.000 

đồng/mẫu/đợt 
10.000.000 

2 

Quan trắc khí thải tại hệ thống 

xử lý bụi bên ngoài nhà 

xƣởng (3 hệ thống) 

02 

đợt/năm 
1.000.000 6.000.000 

3 

Quan trắc khí thải tại hệ thống 

xử lý hơi keo tại nhà xƣởng 

số 4 (2 hệ thống) 

02 

đợt/năm 
1.200.000 4.800.000 

 Tổng kinh phí - - 20.800.000 
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CHƢƠNG VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG ĐỐI 

VỚI CƠ SỞ 

 

 Trong thời gian gần đâ , Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á không có 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính từ các cơ quan chức năng. 

 Đồng thời, trong suốt quá trình hoạt động, Công ty đã chấp hành đúng các qu  

định bảo vệ môi trƣờng về pháp luật theo Luật Bảo vệ môi trƣờng 2020, Nghị định 

08/2022/NĐ-CP, Thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT và Quyết định số 1469/QĐ-STNMT 

ngà  25 tháng 11 năm 2019 của Sở Tài ngu ên và Môi trƣờng tỉnh Bình Dƣơng về 

việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Dự án mở rộng Nhà máy sản 

xuất ghế sofa và gối dành cho ghế sofa, công suất từ 43.200 sản phẩm/năm lên 

123.200 sản phẩm/năm tại số 189/8 Lê Hồng Phong, khu phố Tân Phƣớc, phƣờng Tân 

Bình, thành phố Dĩ An của Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á.  
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CHƢƠNG VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

Công ty Cổ phần Wendelbo Đông Nam Á xin cam kết: 

- Cam kết các nội dung đã nêu trong báo cáo xin cấp GPMT là chính xác, trung 

thực, đúng với hiện trạng thực tế tại Công ty. 

- Cam kết thực hiện các qu  định hiện hành của Pháp luật nƣớc CHXHCN Việt 

Nam về BVMT trong quá trình triển khai và thực hiện sản xuất tại cơ sở: Luật Bảo vệ 

Môi trƣờng năm 2014, các Luật và văn bản dƣới luật có liên quan. 

- Cam kết thực hiện đúng Nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tƣ số 02/2022/TT-

BTNMT, trong đ  qu  định trách nhiệm của Chủ cơ sở sau khi đƣợc phê duyệt GPMT. 

- Cam kết tiếp tục thực hiện nghiêm túc các phƣơng án giảm thiểu ô nhiễm, các 

biện pháp phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó khi sự cố môi trƣờng xảy ra, các biện pháp 

an toàn lao động. 

- Cam kết thực hiện nghiêm túc chƣơng trình quan trắc môi trƣờng nhƣ đã trình 

bày tại Chƣơng VI của báo cáo. 

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trƣờng nhƣ sau: 

+ Cam kết toàn bộ nƣớc thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở đƣợc xử lý sơ bộ và đấu 

nối về 02 HTXLNT sinh hoạt của Công t  TNHH Liên Anh c  công suất lần lƣợt 200 

m
3
/ngà .đêm và 120 m

3
/ngà .đêm để xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nƣớc 

thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT cột A (Kq=0,9, Kf=1,1), trƣớc khi thải ra 

suối Tƣ Ngởi. 

+ Cam kết khí thải phát sinh trong quá trình hoạt động tại nhà xƣởng số 4 đƣợc 

thu gom dẫn về 03 hệ thống lọc bụi phía bên ngoài nhà xƣởng với công suất của mỗi 

hệ thống là 8.000 m
3
/h để xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, (Kp = 0,9; Kv = 

1,0) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô 

cơ trƣớc khi xả ra ngoài môi trƣờng.  

+ Cam kết hơi dung môi phát sinh trong quá trình dán keo ghế sofa đƣợc thu gom 

dẫn về 02 hệ thống xử lý hơi dung môi tại nhà xƣởng số 4 với công suất của mỗi hệ 

thống là 15.000 m
3
/h để xử lý đạt QCVN 20:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất hữu cơ trƣớc khi xả ra ngoài môi 

trƣờng. 

+ Cam kết thu gom, lƣu trữ và xử lý CTNH theo Thông tƣ số 02/2022/TT-
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BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài ngu ên và Môi trƣờng về qu  định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

+ Cam kết thực hiện đúng  êu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý CTR sinh hoạt, 

CTR công nghiệp thông thƣờng theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ qu  định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

+ Cam kết tuân thủ các qu  định về tần suất quan trắc và báo cáo quan trắc môi 

trƣờng theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ qu  định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng và Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài ngu ên và Môi trƣờng về qu  định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

- Các cam kết khác: 

+ Không sử dụng các loại hóa chất, vật liệu nằm trong danh mục cấm; cam kết 

thực hiện đầ  đủ các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. 

+ Thực hiện các biện pháp an toàn lao động và phòng chống sự cố môi trƣờng. 

+ Cam kết bồi thƣờng và khắc phục ô nhiễm môi trƣờng trong trƣờng hợp có sự 

cố, rủi ro về môi trƣờng. 

+ Thành lập bộ phận chuyên trách về môi trƣờng nhằm quản lý tốt các vấn đề 

môi trƣờng tại nhà máy. 

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trƣớc Sở Tài ngu ên và Môi trƣờng tỉnh 

Bình Dƣơng và Pháp luật nƣớc CHXHCN Việt Nam nếu có vi phạm các tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật môi trƣờng để xảy ra các sự cố gây ô nhiễm môi trƣờng./. 
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PHỤ LỤC 1 

VĂN BẢN PHÁP LÝ 
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PHỤ LỤC 2 

KẾT QUẢ MẪU PHÂN TÍCH 
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PHỤ LỤC 3 

CÁC BẢN VẼ LIÊN QUAN 
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HqP DONG THUE

LEASE AGREEMENT

S6A.lo. : 04 120 15/LA-AW

COTTIC TY TNHH LIBN ANH

LIEN ANH LIMITED COMPANY

vilund

cONc rY cO PHAN wENDELBo DONG NAM A

TYENDELBO SOUTH EAST ASIA JOINT STOCK COMPANY

1 February 2015



Hgp d6ng thr.r6 ndy ("Hg'p Ddng") ducrc ldp vdo ngdy 01 th6ng 02 ndn-r 2015 boi vir giiLa c6c Bdn

sau cldy,:

This Leqse Agreement ("Agreement") is macJe on01 February 2015 by andbelvteen the Parties

set out belou,:

T. COXC TY TNHI{ LIN,N ANH

LIEN ANH LIMITED COMPANY

Dia chi : SO 189/8, Dtrcrng L€ HOng Phong, I(hu pho Tan Phuoc,

Phuong TAn Binh, Thi xd DI An, 'Iinh Binh Duong, Vi0t

Nam

No. 189/8, Le Hong Phong Streel, Tan Ph?'roc Quarter, Tan

Binh Ward, Di An Town, Binh Duong, Vietnont

Di0nthoail Tel : 0650-2413 648

Address

Fax

Ngtroi dai diQn

Legal Representative

Clruc vtr/ Position

Ma s6 thu6l Tax code

Bank Accounl

2, CONG TY CO PHAN

I4/ENDELBO SOUTH

Dia chi

Tdri klrodn ngdn l.rdrng/ | 102020 0000 37605 (USD) - 102 010 0003 21488 (VND) )

Tai Ngdn hdng Cdng tl-ruong Chi nh6nh I(CN Binh Duong

At Vietnam .loint Stock Contntercial Bank.for Indtts'lry and

Trade lSranch of Binh Durong Industrial Zones

(Sau dAy goi tdt ld "BGn A")
(Hereinafter referred to as "Parfit A")

Yil And.

: 0650-3727 933

Bir Truong ThiNgqc Anh

Gi6m d6cl Director

3700 530 897

WENDELBO DONG NAM A

EAST ASIA JOINT STOCI( COMPANY

: SO 189i 8, Duong LO HOng Phong, Khu ph6 'fdn Pbuoc'

Phuong TAn Binh, Thi xd Di An, Tinh Binh Duong, Vi6t

Nam

No. 189/8, Le Hong Phong Street, Tan Phuoc Quarter, Tatt

Binh Ward, Di An 7.ovvn, Binh Duong, Vielncmt
Address



DiQnlhoail Tel

Fax

Dai diqn theo ph6p

lu4t

Legal Representative

Chitc vu/ Position

MI s6 thudl Tax code

0650 3687 000

l. I

Ongl Mr. Christian Da Silva Wenclelbo

T6ng Gi6m d,6cl General Director

0305485 1 0 1

(Sau ddy ggi tat ld "BOn B")
(Hereinafter referued to as "Party B")

Bdn A vd B€n B duoc goi ri6ng la "BOn" vd goi chung ld "Ciic 80n".
Party A and Parly B are hereinafter individunlly referred to a.s "Party" or collectively refa'red tct

as "Pflrties".

Sau khi thAo ludn, C6c BCn cung thdng nhAt cdc di6u kho6n va di6u ki6n ducri dAy:

A/ier negotiation,s, both Parties have ntutually agreed on the follou,ing ternts and condition.s';

DIEU 1: NQI DUNG
ARTICLE 1., CONTENT

BOn A cho BOn B thuO nhd xudng vdr vdn phdng v6i di6n tich la 6.000m2, thudc phdn di0n tfch
x61' d.ttt* khu 19,200m2 giai doan 2 tai dia chi 189/8, Ducrng L0 H6ng Phong, Ktru phO TAn

Phuoc, Phu'ong Tdn Binh, Tlii xd Di An, Tinh Binh Duong ("Khu Vqc ThuO"), trong d6 co:

Party A agrees to lease and Party B agrees to rent a factory and ffice facility o.f (t,000 ,rt ltlre
"Leused Aren") being part of the total construction phase 2 area of 19,000nt2 loccrtecl at No.
189/8, Le Hong Phong Street, Tan Phuoc Quarter, Tqn Binh Wqrd, Di An Tov,n, Rinh DLtons
Province that includes :

1.1. 500m'ldm vdn phong tr€t, bao g6m 03 phdng ldm vi€c, 01 phong hQp, 01 showroom vir
04 nhd v0 sinh (dinh kem bin vE thiet ke theo y6u cdu cira BOn B). Vdr-r phong duoc ldm
bing kinh, khung nhdtn, ha thAp trAn nhd voi chi6u cao nhu nhd xudng b6r-r canh v2r ndn
bd t6ng tuong tu k6t c6u xu0ng ("Vin phdng"),

500m2 ground ffice comprising of 03 vtorking roonts, 01 nteeting root11, 0l shoy,roont
and 04 restroonxs (as described in the attached layout requested by Partlt B). The ofJice
stt"uclure is made of aluminumf'antes, glass walls, lowered ceilings with the height as in
the adjacent .factory building and corresponding concrete founclution that is part o/' the

fa ct ory .fh cil i ty s tru c tur e ( " Office " ).

t
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12. 5500m2 ldm nhd xuong trong d6 c6 10 nhd v€ sinh cho c6ng nhan dtrcrc xay o hai r-rcvi

tl-reo bAn vC bfr tri dinh kdm ("Nhh Xu6'ng").

5,500m2 for a.factory comprising of I0 restroon'ts,for factory u'orkers' to be bttilt in lhe

h4)o qreas As shotvn in attached layout ("Factor;t").

Vdn Phong vd Nhd Xucrng dugc goi chung ld "Tiri Sin Thu6"'

Office and Factory are collectit,ely referred to as "Leased Properties",

L6i tho6t hi6m: b6 tri b6ri hOng tod nhd va ddy ld lOi vdo chfnh cua c0ng nhAn. BOn A co

tr6ch nhiOm dAm b6o l6i tho6t hiOm ndy thr,rc hiOn dung theo quy dinh cua lu6t hiQn hdnh.

Emergency exit; will be at the side of the building and will also be used us the ntcLin

entrance.for workers. It is the responsibility of Party A that such entergency exil contplies'

v,ilh the currenl lmt,,

Tuong phin chia diQn tich Nhh Xucrng: dugc ldni bang gach cao 8m, pl'ria tr0n l6Lp clat

bing tole l6n d6n mai.

Dividing walls of the Factory; a brick wall 8m high and the top will in tole/steel to the

roof.

Ch6 be container g6rn 02 c6i: 01 bg ddc ra cria xucrng gi6ng Tu€ Lam cao 1.1rr,01 bC

ddc vdo trong xucrng, phAn d6c bg container nim sdu viro xuong cdch cr.ra xu'ong tir 06rr

d6n 07m, b€ cont cao 1,5 m bing nOn xu0ng.

Tttto container loadingran'rps include - one slopingf'om the gate dou,n lhe insitle s'irnilcu'

to current Ttte Lam l.lm ramp; - and one slopingJront the gote up lo the ins'icle, lott'et'ed

under the building ground level v,ith 6-7m long /iont the gale and this rtrmp lctp i,s al

I,5m highfrom the ramp base.foot inside the building ancl the rantp tolt sur/ace is a.t higlt

a,s fhe building ground level.

Bdn v0 dinh kern I{qp Ddng ("Bin VO") da duoc C6c BOn thdng qua. Ben A vd BOn B

d6ng f voi sO luc.mg cira s6, nhd vd sinh, s6 phdng vd c[ra ra vdo dugc trinh bdy tror-rg B6ur

V0. ViQc xdy dung Tdi Sdri Thu0 do BOn A thqc hi6n phii tuAn tht dung ndi dung cua

BAn Vd nd1,.

The layout attached to this Agreentent ("Layout") is agreed by the Parties'. Parllt,4 and

Party B agree t4)ith the ntLntber o.f windows, restroonts, roonls and doors os des'crilled in

the Layout. The construclion v,ork conducted by Partlt B ntust contply wilh the Loyotrl.
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1 .3.

1 .5.

t.t.

t6

Di€n: t6i da 400I(W. PliAn 100KW con lai sau ndy khi BCn

lai vdi B€n A. DiQn st dr-rng ld diOn 3 pha 380 volt,

Electricitlt .supply: mqxinurnt 400KW. Party A will supply

Party B requires this and after discussing the same with
phases v,ith 380 volt.

B c6 y6u cAu s0 cung bdn bac

the reruaining /00K\( v,hen

Party A. The eleclriciry is 3



1.8. Nhd xe: khoirng 150 ch6 d6 xe nim cloc b6n h6ng nhd xuong nam gitra 02 cong dong

container Phia truoc Nhd Xuong.
parking area: space for approxintately for 150 rttotorbikes between 02 conlainers

loading ramps in the front of Factory

l.g. Mdu So1: scn-r trlng hodc x6m tr6ng cA trong vdr ngoiri xtr6'ng. PhAn tole v6ch mdt trr-r6c sd

duoc scrn lai rndu-r x6m nhur-rg kh6ng c6 dQ bong do Ben A phdi son lai bang tay.

Building paint color is white or greltfor the u,hole inside and outside. Tole u'alls inliont

u,ill be painted in grey but not shining because of being spray-painted.

1 .10. NAn xudng: sir dung sika rndru x6m gi6ng TuQ LAm (sika ld hod chdt ldm c[nrg n€n. ktrdng

mdi mon gAy bUi).

Grey sika similar to Tue Lant is usecl for the buitding grotmd (Sika i.s .it'rsl lhe hcu'clening

chentical to avoid dust qnd abrasion).

1 . 1 1 . Phor-rg chdy chfr'a ch6y (PCCC): d4t yOu cAu theo quy dinh cua Lu4t PCCC. vi€c lap d4t

vd thAm dinh pCCC ld do Bdn A chiu. Bdn B s0 tu Io trang bi cac loai binlr thco tiltu cALt

cia BOn B,

The Fire.fighting system u,ill contply y,ith the curcent lav,. Party A will be in charge oJ 
,

installing the fire fighting system and in obtaining the approttat for the sonte, Pctrl)t B vvill )

be in charge of equippingfire extinguishers. 
;

Phi bio tri hQ th6ng PCCC ld 1,000.000 ddng/th6ng, chua bao gdm thu6 gi6 tri gia tang. t
i

Fee for ntaintainace o/ the fire fighting system is Vl,lD 1,000,000/ntonth, excltrcling lhe

value added tax. :

DIEU 2: GIA CHO TI-IUE VA THANH TOAN
ARTICLE 2: RENTAL PRICE AND PAYMENT

2.1, Gi6 thr-rd Nhd Xuong: dugc thanh todn hdrng th6ng bang Ddng ViQt Nam, Gi6 thu€ ld

54.570 VND/m2lthdng.

Rental .for the liactory; shall be paid monthly in Vietnamese Dong. The rentul is VluD

54,5J 0/nt2 /month.

2.2. Gi6 thu€ V[n Phong: dugc thanh to6n hdng th6ng bing E6ng ViQt Narn. Gi6 thuO ld

64.200 VND/m2lth6ng.

Rental for the OJfice: ,shall be paid monthly in Vietnante.s'e Dong. I'he rental is

VN D 6 4, 2 0 0/nt2 /ntonth.

2.3. Gi6 thu6 nOu tr6n chua bao gdm thu6 gi6 tri gia tang. Khi thay AOi gia thi truo'ng khoAng

Io/otrb l6n thi gi6 thud sO ducvc diAu chinh bing phu luc ho.p c16ng.



T'he above rental exclttdes the ttalue added tax. When the ntarkel price .flucltrales above

l%, the renting fee wil.l be ntodified b), an appendix.

2.4. Don gi6 niry dugc duy tri trong tl-rdi h4n 3 ndm. Sau 3 ndm gi6 thuO sC dttoc didu chinh

theo gi6 thi trucrng UAt Ogng sAn d vi trf tucrng tU. NOu gi6 th! trudng tdng thi gi6 thud co

the di6u chinh tdng nhung muc tang toi da kh6ng duoc rrucrt qua l0% don gi6 ndr-r trOr-r.

Ntiu gi6 thi truong gidm thi gi6 tliu€ s0 dtrgc giir nguyOn,

Above rentals shall remain fixed .for j years. After 3 years, rentals ntolt l1s reviewerJ

based on real estate ntarket prices .for sintilar locations - hov,et,er, lhe moxirttum

increase shall be I0'%. If ntcu'ket price decreqses, the above rentols shqll rennin

unchanged.

2.5. Thoi di6m bit dAu tinh ti6n thu6 ld ngdy BOn A ban giao Tdi San'fhuO cho BOn B vcri cac

diAu kiOn nliu dd n6u d Di€u 1 cua Hgp DOng ndy ("Ngiry Bhn Giao").

The rental shall be calculated.fi'ont the date on vthich Party A hand,s over lhe Leased

Properties to Party B v,ith the conditions as ntentioned in Article I o/ this Agreentent
' ("Ilandover Date").

2,6. Bdn B phAi thanh to6n bing chuy6n kho6n cl-ro BOn A, phf chuy€n ldroAn do Bdn B chiu

Thoi gian thanh to6n chim nh6t la 10 ngdy l<€ tir ngay BOn B ky nhAn hoa clon thud gi6 tri
gia ting clra BOn A,

Partlt B shall pay the rentals to Party A by telegraphic transfer ancl the trunsfbr.fee shall

be borne by Party B. Party B shall pay within l0 days after receipt of the yalue oddcd tttx

invoigs fi'tm Party A.

2.7. N6u BOn B thanh to6n chdm cho BOn A thi s0 chiu ph4t theo ldi su6t chAn-r trd la

0,1So/olngity/sd tidn chAm thanh to6n cho B6n A
Party B shall pay Parly A the de/itult interest of 0.1S%/day bas'ed on the lale payntenl

omount if there is any delay in payment.

DIEU 3: THOI H{N THUE
ARTICLE 3.. RENTAL PERIOD

'fhoi han cho thud ld 05 ndm kd tu ngdy bdn giao Tdi SAn Thu€ nhu thod thu6n tai Di6u 4 va co

thd gia l-ran boi su nhAt tri cira C6c Bdn v6i c6c didu khoAn tucn-rg tu nhu nhu cluy dinh tai I-lop
DOng (tuc ld ct'sau 03 ndm, gi6 thu6 duoc xem xdt lai mQt lAn),

Thi.g leas'e lerm is 05 years.from the handover date as agreed in Article 4 and ntay lse extenclec)

by mutual agreement based on the terms similar to those as s'tipulated in this Agreentent and the

lease contract (i.e. rentol is reviewed every 03 years).

DIIIU 4: DAT CQC
ARTICLE 4 ,, DEPOSIT PAYMENT



4.1,

4.2.

4.4.

1J

Dqt 1: Bdn B d4t cgc truoc m6t khodn tuong duong 50% t6ng phf thue 3 tlr6ng cho Ben

A sau khi (i) Hgp D6ng ndy duoc C6c BCn k:i k€t; vd 1ii) Bdn B nh6n chia khtia vd du'sc
bdn giao Tdi Sdn Tl-rud tu Bdn A.
First installntent: Par6t B shall pay the first deposit antount eqttivalent to 50% o/ 3

months'r'entals to Party A after: (i) this Agreement is signed by both Parties; ctntt (ii)
Party A hands over the Leased Properties and the keys to Party B.

Dcvt2: BCn B ddt coc khodn con lai tucrng du'ong 50% tong phi thud cr-ra 3 th6ng cho Bdn
A sau khi BOn B nl-r6n duo. c GiAy Chirng NhAn Ddu Tu didu chinh voi cdc ndi dur-rg dirng
ydr-r cAu cta BOn B duoc c6p boi Uy Ban Nhdn Ddn Tinh Binh Duong.
Second instalntent: Party B shall pay the rentaining deposit antount equivalent to 50% o/
3 months'rentals to Party A v,hen Party B receives the amended Inve,stntent Certificate
recording the terms agreeable to Pcu"tlt B issued by Binh Duong Prottince People's'
Contmiltee.

Trong truong hop BOn B kh6ng duoc c6p Gi6y chung nhdn dAu tu nhr.r dd r-rOu o DiOu 4,2
cua Hop DOng, BOn A sE hodn tra todn b6 s6 ti6n dflt coc md B€n B d6 thanh to6n.
[n case Party B cannot obtain the Inttestment Certificate as ntentionecl in Article 4 2 of
thi.s Agreentent, ParD) A must refund entire deposit that has been paicl b1t Partlt I).

Thoi gian du'l<itin bdn giao nhd xucrng ld ngdy OIlO2l2Ot5.
The estimated handover date is 0l February 2015.

:

:

.:

:l
.,1

DIEU 5: CAM KET CUA CAC NNX
ARTICLE 5,, UNDERTAKING OF THE PARTIES

5,1. Cam k6t cira BCn A
Undertaking of Party A

(a) BCn A ddm bdo ring c6 dAy du quycn ooi voi I(hu vu,c Thu0 vd la chu so hiru
ho. p ph6p eoi voi c6c Tdi Sdn Thu€. c6c hang muc cho thuO duoc xay dr-rng d6
duoc c6p phep, bdo ddm an todn vd chAt lucr-ng theo quy dinh cfra ph6p luAt vO xay
dtmg.

Party A warrant'c that it has all rights in respect of the Leusecl lrea ctncl i,g the
legal ou'ner in respect qf the Leased Propertie.t. Att the construction t,r,or.ks

undertaken have been approved and nteet att safety and qualitlt,s'tandards'as
required by the applicable construction law.

^ ' :. I r, , i , . ,,Ben A cant k€t rang khong co bat kj,khi€u kien hay tranh ch6p nao liin quan din
Khu Vuc Thu0 vd Tdi Sdn Thu6, co kha ndng ldm dnh huong ddn quyen vd lcyi ich
h-o. p ph6p cua B€n B.

(b)



(c)

partlt A undertakes that there is no claint or dispute in respect of the Leas?cl Area

and Lease(J Properties that ntay affect the legalright's andbenefits of Party R'

B6n A cam k6t rang minh co chuc ndng kinh doanh phu hqp vdi viqc cho thr-rO cdc

tdi sdr-r dd n€u tai Diiiu 1 cira Ho.p D6ng ndy theo quy dinh cia ph6p luat ViQt

Nam.

Party A undertqkes it has futl tegat capacity to carry otrl the relevanl bt't.siness in

respect of the leasing of' assets as' set out in Article 1 of thi's Agrecntenl in

accordance vvith the lau,s o.f Vietnam.

Trong thoi h4n 03 ndm ke tt Ngdy Bhn Giao, BOn A khdng cluoc don phuong
. A ^lcllam out llcnl uong.

Within 03 years f.om the Handover Date, Party A shall nol unil.alerctlly lerminale

the Agreem.ent.

Trong thoi han thuO, Bdn A phdi d6m bio cho Bdn B duoc su'dung liOn tuc va

hiQu quA c6c Tdi SAn ThuO.

During the rental period, Par1) A must ensLu"e that Party B ho,s lhe continuing,

uninterrupted right to use and eniolt the Leased Assets.

B6n A ph6i h5 tro BOn B hoirn tdt c(tc thu tqc d6 duqc cAp GiAy chtLng nli6n ciitr

tu; hodn thiQn viQc xAy dpng c6c c6ng trinh tpi Khu Vqc Thud va clan bAo cho

vi6c kinh cloanh cua BOn B diSn ra mdt c6ch binl-r thuong, hiOu qud.

Party A shall assis/ Party B in completingforntalities in orderfor the Intteslment

Certificate to be issued; contplete the construction v,orks on the Lectsed '4rea ancl

ensure that Parly B can carry out business in the ordinary course.

B€n A c6 tr6ch nhi0m sua chira, xir iy c6c l-r6ng 1'r6c, hu hai, ctOi vOi T2ri Sdn Thu0

khdng do l6i cira B€n B. Ddng thoi, B€n A chAp nhdn nhdn lai cac Tdi San cho

thu€ (c6 th0 bi hao mdn do thoi gian hodc do vi6c su dung tp'nhi€n) khi hdt thcvi

han thu6 ho[c khi chAm drit Hqp D6ng vd kh6ng yOu cAu BOn B phAi bdi tl-rtro'ng

hoflc kh6i phuc nguy6n tr4ng;

Party A has the obligations to repair, handle any damage, deprecicrtion of the

Lea,sed Properties if not caused by the fault o.f Parly B. Concurrenlly, Purty A

agrees to receive the Leased Properties in an 'es is' condition (utith.fait'v,eru'and

tear during the ordinary course of use) when this Agreement expires and shull not

require Party B to compensate it or return the assets to its original condition;

BOn A cam k€t kh6ng tg f titin hdnh viQc tu b6, sira chira ho4c ti6n hdnh bAt k1i
., ,1. , I i '
thay ddi nao ve cdu trtc, thiOt kC cua Tdi Sdn Thu€ cfrng nl-ru' khdng tr-r y xArn

nh4p I(lru Vr.rc Thu€ trong su6t thoi han thuO md khdng cluoc su chAp thnAn trucrc

cua Bdn B.

(d)

(e)

(0

(g)

(h)



(i)

During the rental period, Party A undertakes that it shqll not arbitrarily renottate,

repoir or condt,tct any change o.f the slructure and design o.f the I'eas'ed Pt'operlies

as well as enter the Leased Area without Party B's prior con'sent.

B6n A kh6ng chuy6n nhtro-ng Tdi Sdn Thud cho bAt cil b6n thir ba ndo trong thoi

han thu0 vd kh6ng th6 chAp, cA- c6 vd/hoac dern Tdi Sdn Thur€ bdo danr cho bat

kj nghTa vu ndo trong su6t thoi han thu€.

Party A shall not transfer the Leased Properties to any other third party dt'u"ing

the rental period and not ntortgage, pledge and/or use the LeasecJ Properties to

secure any obligation during the rental period.

T'rong truong hop c6c Tdi SAn Thud bi chuydn trhuong vi ly do ddc bi€t, BOn A

phdi gtri thdng b6o bdng vdn bdr-r cho BOn B tluoc kl-ri chuy0n nhuong Tai Sdn

Thu0 it nhAt 06 thdng vd gi6i thich cho Bdn B ue t1i oo chuydn tthtrotrg de Ben B

xem xet va chAp thuAn.

In case the Leased Properties must be transferred .for special recrsons, Parlt A

ntttst s'end q vtritten notice to Parly B at least 06 ntonths prior to the as',s'ignntent of

the Leased Properties and explain the reasons for ParLlt B to cons'ider anrl

approve.

Bdn A ddm bdo r[ng BOn B c6 quydn titlp tpc thu€ theo cac di6u khoAn vd didu

ki€n cua Hgp D6ng ndy. QLrydn ti6p tgc thu€ cira BOn B la n'r6t trong c6c di6u

khoAn thod thu{n trong hqp d6ng chuyiln nhuong gita Bdn A vd bdn thil ba. Di6u

khoAn ndy s€ kh6ng dugc kdm thuAn loi hcvr-r so voi cac didu khodn trong Hop

DOng.

Party A must ensure that Parly B has the right to continue tlte lease in

accordance y,ith the ternts and conditions of this Agreentenl. T'he right of Party B

to continue the lease is one of the provisions of the assignntenl agreement

behueen Party A and the third parry. Such provision shall not be less .favorable
than the terms and conditions of this Agreentent.

frong su6t tl'roi han thuO, BOn A cam k6t h5 trg B€n B giAi qLry0t c6c v6n d0 phat

sinh voi c6c co qr.ran cluin l;f nhd nuoc dd cdc hoat d6ng kinh doanh cua BCn B

kh6ng b! gi6n do4n.

During the rental period, Party A shall assist Party B in dealing vtilh oll issues'

.from competent authorities in order to avoid any interruption in relalion lo Parly

B's business operations.

Trong moi trudng hop, nOu c6 bAt k} v6n dd nao phat sinh do l6i cta BOn A vd

g6y thiQt hai cho BOn B thi BOn A phAi b6i thuong cho Bdn B. ViQc b6i ttru'o'ng
il

ndy bao g6m nhr"mg kh6ng gioi han c6c tl-ri€t hai md BOn B phAi gdnh chiu do l6i

cua BOn A, c6c chi phi ma BOn B phai bo ra dO kh6c phuc, xir ly c6c su cO clo.

0)

(k)



In all circumstances, if any action of Party A causes harm (o Purly R, Ptu"ty A

shall indemni.fit and compensate Party B. Such compenscttion/indentni/ication
includes, vtithout limitation, damages suffired by Party B cqasecl by Party A's'

breach, costs that Party B has to incur to mitigate and handle sarch dantages.

(l) Tlong truong hcr-p Hcr,p DOng bi ch6m dut truoc thoi han theo quy dinh tai Di6u

7.6 cin Hqp DOng ndy, BOn A chi c6 quy€n gifr lai khoin tidn thLr0 tuong irng voi
thoi gian thu€ thuc td vd ph6i hodn trd lai cho Bdn B U6t t<i, khoAn tien ndro (sau

khi dd trir di cdc khoin tidn Bdn B phdi chiu trong thoi gian thuO) md BOn A darig
ndm giir, bao g6m nhung kh6ng gi6i han ti6n d[t coc (n6u c6).
In the event the Agreement is early terntinaled as specifiecl in Article 7.6 of t.his

Agreentent, Parly A can keep the rental corresponding Io the actual lease ternt of
ParQ B and must return any antount of ntoney (afier deducting the payable
amount during the rental period) that is kept by Parly A, inclutding, u,ithotLt

limitation, the deposit (if any).

(ttt) B€n A s0 tl-ranh to6n c6c loai thu6 li6r-r quan d6n vi€c cho thuO theo qr-ry dinh.
Parly A shall pay taxes relating to the lease as required by lau,s.

5.2. Cam k6t cira BOn B:

Undertaking of Party B:

(cl

BOn B cung cAp c6c tdi li6u cAn thiOt d0 B€n A h6 trcr BOn B trong viOc dat dr-roc

cac ch6p thudn cAn thi6t (bao g6m cA Gi6y chung nhdn dAu tu) li6n quan d€n vi6c
chuy6n clia di6m dAu tu toi Khu Vuc ThuO.

Parly B shall provide all the necessary docuntents to encrllle Pctrly A to a.ssisl
Party B in obtaining the necessary approvals (inclttcling the Int;esLnten.l

Certificate) for it to relocate to the Leased Area.

Thanh to6n c6c khoan dat coc vA ti6n thud dung han nhu dd tho6 thr-rdn,

To pay the deposits and rental timely as agreed.

Th6rig b6o cho Bdn A bdng van bAn v0 b6t ki,hu hong ndo kh6ng do l6i bOn B tai
Khu Vuc Thud d6i voi c6c tdi sdn cd dinh, trang thi6t bi phpc v\r rrong I(hr.r Vu,c
Thu€; UAt t<3, tinh hu6ng ndo c6 thO gAy nguy hi€m vd/hodc de doa clin su an roal
ctra bAt k! nguoi nd.o vd/ho[c tdi sAn ndo trong Khu Vtrc 'fhu6; cdc l-rdnl-r vi larl
dnh huong bAt lqi dOn quyOn so hiru Tdi Sdn Thu€ cira B6n A.
Party B shall serve Party A a written notice regarding any dantages, that is no/
caused bt Party B, at the Leased Area in respect of fixect assets' ancl.far:ilities in
the Leas'ed Area; an)) sitLtotion that ntay hctrnt and/or threaten the sctf'et1; o.f ury
person and/or property in the Leased Area; aclittities lhal ntcry ctch,ersebt cLfJect

the rights of Party A to oytn the Leased Properties.

't
'0
,l

$
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(a)

(b)

0



(e)

Ddm bdo an todl lao dQng vd giir v0 sinh rn6i truo'ng; h4n ch6 d6n n-ruc t,5i da c6c

inl-r hudng d6n khl vuc xung quanh trong thcri gian cdi tao, nAlg c6p Tai San

Thu6.

T'o ensl,tre labor sctfety and environmental hygiene; keep lhe in"tpact on

surrounding areqs during the renovation o.f the Leased Assets as lott, as pos.sible

Khi ch6m dut Hcrp Ddng, B6n B c6 quyOn mang di t6t cd nhitng niay mo';. thiet bi

vd c6c tiri sdn kl-r6c mir B0n B dd n-rang den de phuc vu cho vi6c kinh doanh.

Upon the terntination of the Agreentent, Party B has'the right to tokc cttt,ay I'ar\t
B's machines, equipntent and other assets that u,ere broughf in by Parly R./or

Party B's business,

Chi ti6n trdnh viQc xdy dung Khu Vyc Thu0 theo quy clinh cta phap ludt vd ban vE

thi6t kO clo Bdn A cliuAn bi vd B€n B phO duyQt.

Carry otrt the construction in the Leased Area in contpliance wifh lhe lcr't' qnd the

design prepared by Party A qnd approved by Party B.

Khdng thqc hi6n c6c hiurh vi vi pham phdp lu4t tai Khu V;rc Thu€'

Ittrot to take any action in breach of the lav, in the Leased Arect.

Kh6ng thqc hiQn cdc hirnh vi gay m6t tr4t tr..t, 0n dinh t4i I(hu Vr-rc Thu€:, ldm 6nh

huong d6n viQc kinh doanl-r cira BCn A,

Not to take action thal ntay create disorder in lhe Leasecl Area or a/fbct lhe

business' operation of Party A.

Hai BOn cam k6t thqc hiQn ddy dir c6c nghia vu vd tr6ch nl-riOm cltrgc quy dinh tirong Ho'p

Ddng nay. BOn nho vi ph?m vd gAy thi6t hai cho bdn l<ia s0 phai boi thuong theo quy dinh

cua ph6p lu4t.

The Parties undertake to fully perform the obligations and responsibilitics' in occordance

with this Agreentent. In case one Party violates the Agreement and. causes dantttges to the

other, l.he breaching parly must compensate in accordance utilh the lav,.c.

DrEU 6: rRU'oNG HgP sAr XHA KHANG
ARTICLE 6., F'ORCE MAJEURE

6.1 Theo Hop Edng ndy, sr,r kiOn b6t khA kh6ng ld hod hoan, bdo, lfr lurt, ddng d6t hoac thi0n

tai, bao 1o4n, khirng b6, ch6y n6, chi6n tranh, b4o dQng ddn sg, l<hdi nghia, chinh bi6n.

dinh cdng, bdi cdng hoac thay d6i cira phap lu4t vd chinh s6ch cua Nhdr nuoc khdng thO

luong truoc d6n den m6i BOn hodc C6c B€n kh6ng th6 thr.rc hiOn cluoc cd:c nghia vU cta

minl.r theo quy dinh cua I-lgp DOng ndy. BOn bi anh huong boi sg ki0n b6t kh,i khdng s0

dugc mi6n tr6ch nhiQm do viQc khdng thgc hiQn nghia vu co li0n quran cLta minlt.

ll
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LInder this Agreentent, force ntajeure shall inclnde fire, storm, flood, earthcluakt', oc'ls of

gocl, riot, terrorisrn, explosion, war, civil outbreak, revolution, strike, or change of lav's'

and policies b1t the State which cannot be.foreseen and ntay lead to a Pcu"ly"s or bolh

Parties'failure to implentent their obligations under this Agreentent. The Party affccted

by force ntajeure shall not be responsible for its failure to implentenl relevanl

obligations.

Trong trnd'ng ho-p xay ra su l<i6n biit khA khdng, l30n bi dnh huong co tr6ch nhidni thong

b6o ndy cho BOn kia dd cung bdn bac vd thod thudn mQt c6cl'r binh ding v0 gi6i phdp kh6c

phpc. NOu kh$ng d4t dugc mQt giai phap lchdc phuc trong mQt thoi han hop ly, C6c BOn

sO ti6n hdnh chAn dut Hqp D0ng ndy tr€n co so khOi phuc o mirc toi da tinh trang pl'r6p ly

vd tiri chinh ban diu cua nl5i B€r-r, d6ng thoi cung nhau chia s6 c6c tdn thAt v4t chAt phu

hqp voi muc dQ bi Anh huong boi sr,r kien b6t kha khang.

In case of force majeure, the afibcted Party shall infornt the other Parly to tliscu's's the

remedies. ( a remedy connot be reached utithin a reasonable periotl o.f timc, the Parties

shctll terminate this Agreement using their best endeavors lo restore their legal and

financial positions qs close to the original positions as possible, and joinlly .share the

dantages' in propotion to each Party's level of damage caused by lhe event ef .force

ntai eure.

DIEU 7: CHAM DUT HO'P DONG

ARTICLE 7. TERMINATION OF THE AGREEMENT

Hqp Dong nay sO tU dQng ctr6m dut trong c6c truong l-rop sar-r ddy:

This Agt'eentent shall be terntinated automatically in the.fullov,ing circunlstances'.

7.1 C6c BOn thod tliuAn chdm dul Hcrp Ddng bang van bin.

The Parties agree to lerminate the Agreemenl in writing.

Tdi SAn Thr-r0 bi ph6 huy theo Quy6t dinh cua cc) qlran Nhd nuoc co thAn-r quydn.

The Leased Properties must be desn"oyed in accordance with the Decision ol-the State

competent authority

,,'. ' iKhi h6t thoi han tliuO md C6c BOn khOng gia hqn.

The Pqrties do not extend lhe Agreentent yvhen it expires.

M6t trong c6c B€n plidi titin hdnl-r c6c thir tuc thanl'r l1i, ph6 sdn hay giai the.

Either Party must implentent the procedures for liquidation, bankruptcy or dissolution.

Cac trudng hcr-p kh6c theo quy dinh c[ra ph6p lu4t ViOt Narn.

Other circumslqnces as required btt the lavts.

7.2
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1.6 FI6t thoi han 03 nlm k6 tir Ngay Bdn Giao, Cac B€n co th6 ch6m dirt I-lop Dong truoc

thoi han voi di6u kiQn: B$n A phii thdng b6o bdng vdn ban it nhdt 12 thdng lnroc l<hi

chAm clut Hqp D6ng; B6n B ph6i tlidng b6o bing vdn bdn it nh6t 06 thang truoc ldri cl-rAm

dirt HoP D6ng.

After the period of 3 years front the Handover Date, the Parlies c'an terminctte the

Agreement be.fbre the expir.y date of the Agreement provided that; Party A rtttrsl se nd u

v,ritten notice to Party B at least I2 months prior lo the terntination oJ the Agreentent,'

parqt B must send a utritten notice to Party A at least 06 months prior to the terntination

of the Agreetttent.

DIEIJ 8: CRC VAN ON THAC
ARTICLE B: OTHER MATTERS

8.1 Trolg trudlg hgp thoi han thu0 k6t thirc vd C6c BOn khdng gia han Hgp Ddng thi IJo.p

D6ng ndry sC duo. c thanh lY.

In cctse the lease ternt expires and the Parties do not extend the Agt'eetttent, the

Agreement shall be liquidated.

Di0n: Bdrr A sE cung cAp d6ng hO t6ng cho B€n B ngay dAu xucrng. BOn B ttr thiilt ke toan

bg hq th6ng b€r-r trong tl-reo nhu cAu su dung thuc tt]. Ben A chi IAp dat 6nh sdng bdo ve

b6n ngoiri nhd xu'dng cho BOn B.

Electricity; ParQ A ,shall supply the main power meter at Party l]'s Leased .Areu. Pcu"ty B

is in charge of its own interior eleclricity installation. Party A is in churge o.f installing

only the outside lighting system.

Gi6 diOn sdn xuAt ld 1 .91 8 ddngikwh, chua bao g6m thuii gi6 tri gia tdng.

El.ectricity price for production is I/ND I ,9I8/kwh, excluding the value aclcled lcLx.

Nu'6c cAp: BOn A sd dAu n6i ducrng nuoc d6n khu vuc sir dung ctra BOn B, bao gdm khu

vuc nhh xuong, khu v6 sinh cira nhd xuong, nhdr vO sinh ctra khu vbn phong vir c6c khu

vu'c khdc theo nhu cdu cira Bdn B. Lo4i ddng hd nuoc cAp do BOn B clang kli mua theo

nuc sir dung tl-rLrc t6 d thriy cr,rc Di An. Hdng th6ng, dqa tr6n chi sd cua ddng hO nudc,

B€n B s0 thanh toan phi su dung nuoc tl-reo don gi6 cua don vi cung cap nuoc tai dia

phuong.

Fresh vtater supply: Party A shall be responsible to connect the main vtater supply piltc

to ParQ B's restrooms and all the leased qreas as ParQ B's dentand. Porly I) self-buy the

meter front Di An Fresh lilater Supply Company to meas'ure his own uses. On a monthly

basi.s, Party B shall pay for wqter usage based on the nteler ctnd the pric:e o,s ,set by the

loctrl v,ater suppllt entiry.

,A
Gi6 nuoc cAp Ia 10.450 ddng/m', chua bao gdm tiruO gia tri gia tang.

Fresh v)ater price is VND I0,a50/nf , exclucling the ttalue ctdded tax.

l3
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84 Nuoc thii: BOn A sE dAu nOi ne th6ng 6ng nu6c th6i tir I{ru Vyc Thud d6n b6 ga tl-ru gom

nuoc thAi. B6n B tg rnua d6ng h6 e,i Ao CCm kh6i luqng nuoc thdi. Lugng nnoc thAi dugc

tinh dua tr0n s6 do c[ra ddng h6. P]ri nuoc thdi duo. c Bdn B thanh to6n hdng th6ng cdn cu

theo lucrng r-rudc thdri dd clu'cvc tinh.

Seu,age treatntent: Party A shall connect the main setuqge treotment syslent lo Purty B's'

entire Leased Area up to the wqstewater collection ntanhole. Party B shall purchctse cr

nteter to meesure its own sewage volume. Sevtage volunte is based on the nteasurentertt rtf

the meter. Sewage treatntent fee shall be monthly paid by Party B on the basis of the

volume of sewage calculated as ntentioned.

Phi xu ly nuoc thii ld 16,000 dOng/rn3, chua bao gom thuO gi6 tri gia t[ng,

Sevtage treoltnent price is I/ND t6,000/m3, excluding the value aclded tax.

Dj0n thoai, fax, internet: trong I(hu Vuc Thr-r6 cld c6 sin duong dAy diQn tl'roai, internet

c6p quang, B€n B tq ddng \f voi brLu didn Di An d6 su clung

Telephone, fax, Internet: In the Leased Area, telephone, fax and Internel cable are

available. Party B must register the sante with the Di An Post Of./ice.

Phi t,Q sinh ttdng ngoai (bcto gom do rdc sinh hoqt lQp trung trong lhirng dtrng bAn ngoiti

nr6'ng rhaft) td 1.000.000 dong/thdng, chrra bao gont thuA gid tri giu tdng,

Fee for external cleaning (including emptying the life garbage drunts vthiclt ore pul
outside the Factory) is VND I,000,000/month, excluding the value added tox.

Phl bdo tt€ ttdng ngoiti td 1,000,000 dong/thdng chtra bao gont thuA giii tt'i gio tcrng.

Security.fee for external area is VND 1,000,000/month, excluding value odded tax,

Thdng b6o: Trir khi co quy dinh lch6c di trong Hop DOng ndy,t6tctrc6c th6ng b6o vd

th6ng tin duoc dua ra theo Hqp D6ng ndy phAi 14p thdnh v[n bin vd ducyc (i) g{ri qua buu

di6n, (ii) giao trqc ti6p ho6c gui bing fax (vd bdn goc duoc gui qr-ra buu di6n trong thoi
han 10 ngdy ldm viQc sau d6) dOn dla chi duoc ghi c9 th6 duoi ctdy:

Nolice; (Jnless otherwise stipulated in this Agreentent, all. notices and inforntution in
relation to this Agreement shall be in ytriting and deliyered (i) by coau"ier, (ii) directllt ot'
(iii) via facsimile (and the original sholl be thereafter sent vict cotu'ier v,ithin the

.fbllotving l0 business' days) to the address, as detailed below;

BOn A/ Party A:

TOn nguoi nhArV Receiver'.s name

Dia chi tru sd chinh

Head of.lice address

Bd Truong Thi Ngoc Anh

SO 189/8 Ducrng Ld H6ng Phong, Khu pho

TAn Phuoc, Phuong Tdn Binh

No. 189/8, Le Hong Phong Street, Tan PhLtoc
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Dien thoai/Tel

Fax

BOn B/ Party B:

TCn nguoi nhAn/ Receiver's nenle

Dia chi tru so cl-rinl-r

Head offire address

Quarter, Tan Binh Ward, Di An Totvn, Binh

Duong, Vietnam

0650 2473 648

0650 3721 933

Ong Christian Da Silva Wendelbo

56 139/8 Duong L6 H6ng Phong, Iftu ph6

Tdn Phuoc, Phuong Tdn Binh

No. 189/8, Le Hctng Phong Street, 'fan Phuoc

Quarter, Tan Binh Ward, Di An Tov,n, Binh

Duong, Vietnant

0650 3687 000

[.]

Di0n

Fax

Ihoarl Tel

DIEU 9: t,UdT DIEU CHINH VA XU LV TRANH CHAP
ARTICLE 9., APPLICABLE I,AWS AND DISPUTE SETTLEMENT

Hop D6ng ndy duoc lAp vd di€u cliinh boi ph6p lu4t ViQt Nam;
This Agreement is made qnd governed by the lay,s o.f Vietnctm.

89

Mgi thdng b6o vd th6ng tin sO co hiQu luc ngay khi nguoi nhdn nhAn qua buu diQn hoac

ducrc giao tn:rc ti6p ho[c nhdn bing fax theo c6c th6ng tin tai di6m (a) khoAn Khodn nd1,.

All notices and inforntation shall beconte ffictive upon receiver's receipt t,io courier or
direct delivery or via.facsintile in qccordance v)ith Article.

ttut6i gen sE th6ng b6o cl-ro b6n kia U6t t<j, thay ddi ndo vd dia chi, sO dien thoai vd sO fax

cira nrinh tai tung thoi di€m.

Each Party shall notice the other Party of'aryt change in qcldress, telephone and.foc.s'intile

nuntber fr"om time to tinte.

Sira cJ6i, chAm dirt Hqp DOng: Hcr-p Ddng ndy va U6t t<i, rjidu khoAn n2ro cira FIop Ddng
r-rdy chi duoc sira ddi hoac chAm dut n6u vi0c sua d6i ho4c chAm dft clo dLLoc lAp thirnh

v[n bdn ky bdi C6c B6n, M6i vAn bAn sira C6i ntiu vay d6u phdi qua th[r tLrc cong chilng
nhd nuoc,

Antendments to the Agreement; this Agreement and any provisions hereutnder s'hall only
be amended or ceased if such antendntent is made in writing and duly executed blt the
Pqrties. Each of such written antendntents shall need to be notarized

l5
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92 C6c BOn cirng cam k6t thr,rc hidn tl-reo dirng c6c di6u khoan vd cli€u ki6n quy clinh tai Ilo'p
^iDdng ndy. I'nrong hgp c6 ph6t sinh tranl"r chdp tlong qu6 trinh thqc hiQn I Io'p Ddng, Cric

BCn sO cr)ng nhau thuong luong giii quydt trdn tinh thAn t6n trong vd clArn bAo cdc quydn

lcri hqp ly. Truong ho. p kh6ng tu hoir giii duoc, tranh chAp sC ducrc giai quyet bing trgng

tdi tai Trung tdm Trong tdi Qu6c t6 Viet Narn bOn c4nh Phdng Thr-rong mai vdr Cdng

nghidp Vi6t Nam (VIAC) theo Quy t6c t6 tung trong tai cua'frung tdnr nay.

The Par/.ies undertake to cotlxply v,ith the ternts and condition,s' prot,iclccl in this

Agreement. In case of dispute dtu'ing the ternt o.f this Agreentent, the Pqrties shall
negotiate on the basis' of respecting and protecting the legcl ond rects'onable rights of
each other. If the dispute cannof be resolved through nteclialion, it shctll be settled by

arbitration at the Vietnam International Arbitrcttion Centre at l/ietnqnt Chcrntber of
Contnterce snd Indu,strv UIAC).

Flcrp Dong dugc lAp thdnh 02 (hai) b6n song ngt tieng Viet vd ti6ng Arrh, c6 gi6 tr! ph6p ly
ngang nl-raLr. M6i B0n giir 0l (mQt) bAn d6 thnc l.ri6n. Trong trudng hop c6 su'khdc biOt giira ban

ti6ng Anh vd ti6ng Vi6t, bdn tidng Anh sd duoc uu ti6n 6p dung,

This Agreement is nrude into 02 (huo) original copies in Englis'h and Vietnumese; both shcil have

equal legcl ttalue. Each PartTt shall keep 0l (one) original copy. In case there i.s' ctny riit'ference

behueen English and Vietnamese versions, the English version shall be used.

Hcrp DOng ndy cirng c6c phu luc vir tdi li6u clfnh kdm co hi6u lu'c ke tir
cac thod thuAn truoc c16y giiia C6c Bdn vd ducrc cOng chinrg,

This Agreentent together with its appendices ond attached docuntent.s'

signing date and replace preceding agreenlents of the Parties and mus'l

ngd1, l1.v'. thay tlr€ todu bd

shall rakc effect /i'om the

be notarized.

CONG TY TNHH LIEN ANH coNrc ry cO pHAN wBNDITLIIo DONG NAIvr A
I,ItJ H LIM]TED COMPANY WENDELBO SOUTH EAST ASIA

JO]NT STOCK COMPAN)'

Gidm d,6cl Director
Truo'ng Thi Nggc Anh

Gctterrtl Dircc'lor
Christian Da Silva Wendelbo
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sd KE HoAcH va pAu rU
riur giNH DUONG

pnoNc oANc r.f xrmn DoANH

ceNG no,q, xA ngI cnu Ncni,l vrET NAM
DQc l$p - Tg do - H+4h phric

Binh Duong, ngdy I8 thdng 08 ndm 2017

so:

crAYxAcNH4N
VA viQc thay AOi n6i dung dlng ki doanh nghiQp

Phdng Ddng [f kinh doanh: Tinh Binh Daong
Dia chi tru s6: Tdng 4 Thdp A, Tdq nhd Tryng tdm hdnh chfnh tQp trung tinh Binh

Daong, Phad'ng Hod Phil, Thdnh ph6 Thil Ddu Mfl\ Tlnh Binh Duong, Viet Nam
Di6n tho4i: 0274.3 8237 I I Fax:
Email: danglrykinhdoanh@binhduong.gov.vn Website:

Xfc nhfn:
TOn doanh nghiQp: CONC TY TNHH THTJONG MAI XAV D\n{c XtJ rY rvrOt

TRI-IONG TH,{NH-LONG
Md s6 doanh nghiQpAvld sd thu6: 3701631376
SO Ci6y chring nh4n tljog Sf kinh doanh:
Dfl thdng b6o thay A6i nEi dung tling kf doanh nghiQp tISn Phdng Ding kf kinh

doanh.
Thdng tin ctra doanh nghiQp dd dugc cfp nhft vdo H6 thdng th6ng tin qu6c gia vO

cl[ng ky doanh nghiQp nhu sau:

STT T€n ngdnh Md nednh
I B6n budn nhiOn liQu rhn,l6rg, khi vd c6c sin phAm h6n quan

Chi ti6t: B6n bu6n chdtdtit, than crji, crii, crii iuo rrr, crii i4p,
tro tr6u, ddm bdo, mtn cua ( tru than d6).

4661

2 Ch[n nu6i gia cdm 0146
a
J VQ sinh nhi cria vd c6c cdng trinh kh6c 8t29
4 B6n budn vat liQu, thirit bi Hp dAt kh6c trong xdy dUng

( tru ho4t dQng bdi c6t).
4663

) Bdc x6p he.ng h6a
( trt bOc x6p hdng ho6 chnghdng kh6ng)

5224

6 ChuAn bi mat Ferg \
Chi tiOt: San ldp m6t bdng

4312

7 NhAn vd chdm s6c cdy gi6ng ndng nghiQp 0130
8 Lhp dflt h9 th6ng c6p, tho6t nu6c, ld su0i vd diAu hod khdng

khi
qbLLiCt: Lhp d{t h9 thdng xri ly nudc thai

4322

9 Chin nu6i lsn 0145



STT T6n ngdnh Md ngdnh
l0 V{n tii hdng h6a b"une ducrng bQ

Chi titit: Van chuy€q iac tttainguy hai; Vfn"chuy6n r6c thei
sinh hoat; Vfln chuy6n nu6c thhi; Vfln chuy€n thuc phdm
kh6ng cdn sri dUng, bdbia, bd dflu lenh, bd sfra, sfta hong; VQn
chuydn hing h6a thac (chi tlugc vfln chuytin ch6t thei nguy h4i
khi tluqc co quan c6 thdm quy6n cho ph6p).

4933

11 Chin nudi tr6u, bd 0141
T2 B6n bu6n chuyCn doanh kh6c chua dugc phAn vdo ildu

Chi titSt: Bdn bu6n phis HQu; phe thei kim loai; phi kim lopi 
.

hing t6i ch| (kn6ng chua,phdn lo4i, xtr l;i, tii ch| phe liQu, phe
thai tai tlia di6m try sd chfnh); B6n bu6n p1rdn b6n, ho6 chdt (
tru h6a chdtbine i th.o C6ne u6c q,rO. fe).

4669

13 LF'p d+t he th6ng ttiQn
Chi ti6t: Thi c6ng xdy dme cdns trinh di€n

4321

l4 VQ sinh chung nhe cta
Chi tiet: VO sinh nhd cria

8r21

15 Sin xu6t plastic vd cao su t6ng hqtp l+nenguy6n sinh
(C6ng ty chi tlugc hopt dgrg sin xuAt, gia c6ng sau khi dugc
Uy ban nhdn ddn tinh ch6p thu4n chri trucrng dAu tu v€ dia
tfi€m sin xudt kinh doanh)

2013

t6 Ho4t dQng tu vAn quin ly \
Chi tiet: Vfln henh, quin lf nhd chung cu, nhi cao tdng

7020

t7 Tho6t nudc vd xft ly nu6c thei
Chi titit Vdn henh xri lf nudc thai

3700

18 Dich vu chim s6c vd duy tri cinh quan 8130
T9 B6n bu6n n6ng, ldm sin nguy6n liQu (tru 96, tre, nria) vi tlQng

v4t s6ng
ftrir tlOne vOt hoane dd)

4620

20 Thu g9m 6c thhi kh6ng dQc hai
Chi tiet: Thu gom rilc thhi sinh hopt vd c6ng nghiQp; Thu gom
c6c m{t hing thgc phdm kh6ng cdn sri dgng, bd bia, bd dflu
lenh, bd sfra, sfia h6ng (kh6n g chua, phdn lopi, xft $ rdc thhi t1i
dia tli6m tru sd chinh)

381l(Chinh)

2T Thu gom rhc thhi dQc hAi 
a

(kh6ng chfa, phAn loai, xu ly ric thhi tai dia tli6m try s& chfnh)
3812

22 Tr6ng nme vd chdm s6c rimg 02r0
23 Xri lli vd ti6u huy 6c thhi kh6ng dQc hai

Chi tief Xri $ ve ti6u huy thgc phdm kh6ng cdn sri dpng, bA
bia, bd dpu ldnh,bd sta, sfra h6ng (kh6ng chria, phdn lo4i, xri
ly rhc thai @i diattiOm try sd chfnh)

3821

24 I6i chO phC liQu
(Kh6ng chria, phdn lo4i, xti ly, tfui chl pfriS tigu tai dia ili6m trU
sd chfnh)

3830

25 (poanh nghiQp phii thgc hiQn dfng c6c quy dinh cua phdp luflt
v€ ddt dai, xdy dlmg, phdng chhy,chfra chfy, bio vQ mdi
trucrng vd tli6u kiQn kinh doanh tt6i v6i ngdnh ngh€ kinh doanh
c6 tfi6u kien)

Ngdnh, ngh6
chua kh6p
md voi HQ

th6ng.ngdnh
kinh tC Viet
Nam



Noi nhfin:
-c0Na rY TNHH Tr{UoNG MAr xAv
DI.NG XUTY UOI TRUdNG TI{ANH
LONG. Dia chi:S 6 ttt/t,Khu ph6 tA,
Phudng An Phl, Thi xE Thufln An, Tinh
Binh Duong, Viet Nam
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Địa chỉ

Tên đơn vị

Hình thức thanh toán Chuyển khoản

Mã số thuế

Điện thoại

Địa chỉ

CÔNG TY TNHH LIÊN ANH

0274 3752528

Số tài khoản

189/8 Lê Hồng Phong, Khu phố Tân Phước, Phường Tân Bình, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Số tài khoản

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày 31 tháng 1 năm 2023

1C23TLA

9

Ký hiệu

Số

Tên người bán

6 = 4 x 554321

(Amount)(Unit price)(Quantity)(Unit)(Description)(No.)

Thành tiền
trước thuế

Đơn giáSố lượngĐvtTên hàng hóa, dịch vụStt

Mã số thuế 3700530897

CÔNG TY CỔ PHẦN WENDELBO ĐÔNG NAM Á

0305485101

Số 189/8 đường Lê Hồng Phong, KP. Tân Phước, P. Tân Bình, TP. Dĩ An, T. Bình Dương, Việt Nam

Họ tên người mua

(Seller):

(Tax code):

(Address):

(Tel):

(Acount no.):

(Customer):

(Company):

(Tax code):

(Address):

(Payment method):

(Acount no.):

(Serial No):

(No):

005212F561240140B584EE7C838B256980Mã cơ quan thuế:

(VAT INVOICE)

Ngân hàng (Bank):

Ngân hàng (Bank):

114 0000 15998 TMCP Công thương VN - CN KCN Bình Dương

TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Nam Bình Dương(Bank):Ngân hàng0411 000 982642(Acount no.):Số tài khoản

Đồng tiền thanh toán: VND

74.907.7802.36931.620kwhTiền sử dụng điện T01/20231

31.638.91515.9391.985m3Tiền sử dụng nước cấp T01/20232

28.584.00016.0001.786,5m3Tiền xử lý nước thải T01/20233

1.000.0001.000.0001ThángPhí vệ sinh T01/20234

1.000.0001.000.0001ThángPhí bảo vệ vòng ngoài T01/20235

1.000.0001.000.0001ThángPhí bảo trì hệ thống PCCC T01/20236

2.000.0002.000.0001ThángPhí vệ sinh T01/2023 (PL07)7

3.000.0003.000.0001ThángPhí bảo vệ vòng ngoài T01/2023 (PL07)8

5.000.0005.000.0001ThángPhí bảo trì hệ thống PCCC T01/2023 (PL07)9

Một trăm sáu mươi hai triệu chín trăm bốn mươi ba nghìn bảy trăm sáu mươi lăm
đồng./.

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words):

162.943.765Tổng tiền thanh toán (Total payment):

14.813.070Tổng tiền thuế GTGT (Total VAT amount):10%(VAT rate):Thuế suất GTGT

148.130.695Tổng tiền trước thuế (Total amount):

Ký, ghi rõ họ tên (Seller's signature)Ký, ghi rõ họ tên (Customer's signature)

(Seller)(Customer)

Người bán hàngNgười mua hàng

Ngày ký: 2023-01-31

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH LIÊN
ANH

Hóa đơn đã được cấp mã bởi tổng cục thuế

Trang 1/1

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)

eb63d3f

(Khởi tạo từ Hệ thống hóa đơn điện tử MobiFone Invoice - Tổng Công ty Viễn thông MobiFone - MST: 0100686209)

Tra cứu tại: http://tracuuhoadon.mobifoneinvoice.vnMã nhận hóa đơn:

showCert('seller')
showCert('seller')


Địa chỉ

Tên đơn vị

Hình thức thanh toán Chuyển khoản

Mã số thuế

Điện thoại

Địa chỉ

CÔNG TY TNHH LIÊN ANH

0274 3752528

Số tài khoản

189/8 Lê Hồng Phong, Khu phố Tân Phước, Phường Tân Bình, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Số tài khoản

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày 27 tháng 2 năm 2023

1C23TLA

42

Ký hiệu

Số

Tên người bán

6 = 4 x 554321

(Amount)(Unit price)(Quantity)(Unit)(Description)(No.)

Thành tiền
trước thuế

Đơn giáSố lượngĐvtTên hàng hóa, dịch vụStt

Mã số thuế 3700530897

CÔNG TY CỔ PHẦN WENDELBO ĐÔNG NAM Á

0305485101

Số 189/8 đường Lê Hồng Phong, KP. Tân Phước, P. Tân Bình, TP. Dĩ An, T. Bình Dương, Việt Nam

Họ tên người mua

(Seller):

(Tax code):

(Address):

(Tel):

(Acount no.):

(Customer):

(Company):

(Tax code):

(Address):

(Payment method):

(Acount no.):

(Serial No):

(No):

009DE2C0C90AD645C2BB51B5B9975D5EEAMã cơ quan thuế:

(VAT INVOICE)

Ngân hàng (Bank):

Ngân hàng (Bank):

114 0000 15998 TMCP Công thương VN - CN KCN Bình Dương

TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Nam Bình Dương(Bank):Ngân hàng0411 000 982642(Acount no.):Số tài khoản

Đồng tiền thanh toán: VND

114.271.0842.36948.236kwhTiền sử dụng điện T02/20231

32.372.10915.9392.031m3Tiền sử dụng nước cấp T02/20232

29.246.40016.0001.827,9m3Tiền xử lý nước thải T02/20233

1.000.0001.000.0001ThángPhí vệ sinh T02/20234

1.000.0001.000.0001ThángPhí bảo vệ vòng ngoài T02/20235

1.000.0001.000.0001ThángPhí bảo trì hệ thống PCCC T02/20236

2.000.0002.000.0001ThángPhí vệ sinh T02/2023 (PL07)7

3.000.0003.000.0001ThángPhí bảo vệ vòng ngoài T02/2023 (PL07)8

5.000.0005.000.0001ThángPhí bảo trì hệ thống PCCC T02/2023 (PL07)9

Hai trăm linh bảy triệu bảy trăm bảy mươi tám nghìn năm trăm năm mươi hai
đồng./.

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words):

207.778.552Tổng tiền thanh toán (Total payment):

18.888.959Tổng tiền thuế GTGT (Total VAT amount):10%(VAT rate):Thuế suất GTGT

188.889.593Tổng tiền trước thuế (Total amount):

Ký, ghi rõ họ tên (Seller's signature)Ký, ghi rõ họ tên (Customer's signature)

(Seller)(Customer)

Người bán hàngNgười mua hàng

Ngày ký: 2023-02-27

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH LIÊN
ANH

Hóa đơn đã được cấp mã bởi tổng cục thuế

Trang 1/1

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)

5589a4a

(Khởi tạo từ Hệ thống hóa đơn điện tử MobiFone Invoice - Tổng Công ty Viễn thông MobiFone - MST: 0100686209)

Tra cứu tại: http://tracuuhoadon.mobifoneinvoice.vnMã nhận hóa đơn:

showCert('seller')
showCert('seller')


Địa chỉ

Tên đơn vị

Hình thức thanh toán Chuyển khoản

Mã số thuế

Điện thoại

Địa chỉ

CÔNG TY TNHH LIÊN ANH

0274 3752528

Số tài khoản

189/8 Lê Hồng Phong, Khu phố Tân Phước, Phường Tân Bình, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Số tài khoản

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày 27 tháng 3 năm 2023

1C23TLA

77

Ký hiệu

Số

Tên người bán

6 = 4 x 554321

(Amount)(Unit price)(Quantity)(Unit)(Description)(No.)

Thành tiền
trước thuế

Đơn giáSố lượngĐvtTên hàng hóa, dịch vụStt

Mã số thuế 3700530897

CÔNG TY CỔ PHẦN WENDELBO ĐÔNG NAM Á

0305485101

Số 189/8 đường Lê Hồng Phong, KP. Tân Phước, P. Tân Bình, TP. Dĩ An, T. Bình Dương, Việt Nam

Họ tên người mua

(Seller):

(Tax code):

(Address):

(Tel):

(Acount no.):

(Customer):

(Company):

(Tax code):

(Address):

(Payment method):

(Acount no.):

(Serial No):

(No):

009F1AF64B02CC4BA6A28DAE6E1DA302C6Mã cơ quan thuế:

(VAT INVOICE)

Ngân hàng (Bank):

Ngân hàng (Bank):

114 0000 15998 TMCP Công thương VN - CN KCN Bình Dương

TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Nam Bình Dương(Bank):Ngân hàng0411 000 982642(Acount no.):Số tài khoản

Đồng tiền thanh toán: VND

120.295.4512.36950.779kwhTiền sử dụng điện T03/20231

36.914.72415.9392.316m3Tiền sử dụng nước cấp T03/20232

33.350.40016.0002.084,4m3Tiền xử lý nước thải T03/20233

1.000.0001.000.0001ThángPhí vệ sinh T03/20234

1.000.0001.000.0001ThángPhí bảo vệ vòng ngoài T03/20235

1.000.0001.000.0001ThángPhí bảo trì hệ thống PCCC T03/20236

2.000.0002.000.0001ThángPhí vệ sinh T03/2023 (PL07)7

3.000.0003.000.0001ThángPhí bảo vệ vòng ngoài T03/2023 (PL07)8

5.000.0005.000.0001ThángPhí bảo trì hệ thống PCCC T03/2023 (PL07)9

Hai trăm hai mươi ba triệu chín trăm mười sáu nghìn sáu trăm ba mươi ba đồng./.Số tiền viết bằng chữ (Amount in words):

223.916.633Tổng tiền thanh toán (Total payment):

20.356.058Tổng tiền thuế GTGT (Total VAT amount):10%(VAT rate):Thuế suất GTGT

203.560.575Tổng tiền trước thuế (Total amount):

Ký, ghi rõ họ tên (Seller's signature)Ký, ghi rõ họ tên (Customer's signature)

(Seller)(Customer)

Người bán hàngNgười mua hàng

Ngày ký: 2023-03-27

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH LIÊN
ANH

Hóa đơn đã được cấp mã bởi tổng cục thuế

Trang 1/1

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)

c4e818b

(Khởi tạo từ Hệ thống hóa đơn điện tử MobiFone Invoice - Tổng Công ty Viễn thông MobiFone - MST: 0100686209)

Tra cứu tại: http://tracuuhoadon.mobifoneinvoice.vnMã nhận hóa đơn:

showCert('seller')
showCert('seller')


Địa chỉ

Tên đơn vị

Hình thức thanh toán Chuyển khoản

Mã số thuế

Điện thoại

Địa chỉ

CÔNG TY TNHH LIÊN ANH

0274 3752528

Số tài khoản

189/8 Lê Hồng Phong, Khu phố Tân Phước, Phường Tân Bình, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Số tài khoản

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày 26 tháng 4 năm 2023

1C23TLA

105

Ký hiệu

Số

Tên người bán

6 = 4 x 554321

(Amount)(Unit price)(Quantity)(Unit)(Description)(No.)

Thành tiền
trước thuế

Đơn giáSố lượngĐvtTên hàng hóa, dịch vụStt

Mã số thuế 3700530897

CÔNG TY CỔ PHẦN WENDELBO ĐÔNG NAM Á

0305485101

Số 189/8 đường Lê Hồng Phong, KP. Tân Phước, P. Tân Bình, TP. Dĩ An, T. Bình Dương, Việt Nam

Họ tên người mua

(Seller):

(Tax code):

(Address):

(Tel):

(Acount no.):

(Customer):

(Company):

(Tax code):

(Address):

(Payment method):

(Acount no.):

(Serial No):

(No):

004B38A403697A41A8B8EE218BF5E3BB5EMã cơ quan thuế:

(VAT INVOICE)

Ngân hàng (Bank):

Ngân hàng (Bank):

114 0000 15998 TMCP Công thương VN - CN KCN Bình Dương

TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Nam Bình Dương(Bank):Ngân hàng0411 000 982642(Acount no.):Số tài khoản

Đồng tiền thanh toán: VND

153.591.7462.36964.834kwhTiền sử dụng điện T04/20231

44.103.21315.9392.767m3Tiền sử dụng nước cấp T04/20232

39.844.80016.0002.490,3m3Tiền xử lý nước thải T04/20233

1.000.0001.000.0001ThángPhí vệ sinh T04/20234

1.000.0001.000.0001ThángPhí bảo vệ vòng ngoài T04/20235

1.000.0001.000.0001ThángPhí bảo trì hệ thống PCCC T04/20236

2.000.0002.000.0001ThángPhí vệ sinh T04/2023 (PL07)7

3.000.0003.000.0001ThángPhí bảo vệ vòng ngoài T04/2023 (PL07)8

5.000.0005.000.0001ThángPhí bảo trì hệ thống PCCC T04/2023 (PL07)9

Hai trăm bảy mươi lăm triệu năm trăm chín mươi ba nghìn bảy trăm ba mươi lăm
đồng./.

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words):

275.593.735Tổng tiền thanh toán (Total payment):

25.053.976Tổng tiền thuế GTGT (Total VAT amount):10%(VAT rate):Thuế suất GTGT

250.539.759Tổng tiền trước thuế (Total amount):

Ký, ghi rõ họ tên (Seller's signature)Ký, ghi rõ họ tên (Customer's signature)

(Seller)(Customer)

Người bán hàngNgười mua hàng

Ngày ký: 2023-04-26

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH LIÊN
ANH

Hóa đơn đã được cấp mã bởi tổng cục thuế

Trang 1/1

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)

f214fdf

(Khởi tạo từ Hệ thống hóa đơn điện tử MobiFone Invoice - Tổng Công ty Viễn thông MobiFone - MST: 0100686209)

Tra cứu tại: http://tracuuhoadon.mobifoneinvoice.vnMã nhận hóa đơn:

showCert('seller')
showCert('seller')


Địa chỉ

Tên đơn vị

Hình thức thanh toán Chuyển khoản

Mã số thuế

Điện thoại

Địa chỉ

CÔNG TY TNHH LIÊN ANH

0274 3752528

Số tài khoản

189/8 Lê Hồng Phong, Khu phố Tân Phước, Phường Tân Bình, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Số tài khoản

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày 26 tháng 5 năm 2023

1C23TLA

134

Ký hiệu

Số

Tên người bán

6 = 4 x 554321

(Amount)(Unit price)(Quantity)(Unit)(Description)(No.)

Thành tiền
trước thuế

Đơn giáSố lượngĐvtTên hàng hóa, dịch vụStt

Mã số thuế 3700530897

CÔNG TY CỔ PHẦN WENDELBO ĐÔNG NAM Á

0305485101

Số 189/8 đường Lê Hồng Phong, KP. Tân Phước, P. Tân Bình, TP. Dĩ An, T. Bình Dương, Việt Nam

Họ tên người mua

(Seller):

(Tax code):

(Address):

(Tel):

(Acount no.):

(Customer):

(Company):

(Tax code):

(Address):

(Payment method):

(Acount no.):

(Serial No):

(No):

00F467EB15647B4706A93ACE5CF5861A83Mã cơ quan thuế:

(VAT INVOICE)

Ngân hàng (Bank):

Ngân hàng (Bank):

114 0000 15998 TMCP Công thương VN - CN KCN Bình Dương

TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Nam Bình Dương(Bank):Ngân hàng0411 000 982642(Acount no.):Số tài khoản

Đồng tiền thanh toán: VND

44.252.9202.36918.680kwhTiền sử dụng điện từ 26/04/2023 đến 05/05/20231

93.647.2002.44038.380kwhTiền sử dụng điện từ 06/05/2023 đến 25/05/20232

42.318.04515.9392.655m3Tiền sử dụng nước cấp T05/20233

38.232.00016.0002.389,5m3Tiền xử lý nước thải T05/20234

1.000.0001.000.0001ThángPhí vệ sinh T05/20235

1.000.0001.000.0001ThángPhí bảo vệ vòng ngoài T05/20236

1.000.0001.000.0001ThángPhí bảo trì hệ thống PCCC T05/20237

2.000.0002.000.0001ThángPhí vệ sinh T05/2023 (PL07)8

3.000.0003.000.0001ThángPhí bảo vệ vòng ngoài T05/2023 (PL07)9

5.000.0005.000.0001ThángPhí bảo trì hệ thống PCCC T05/2023 (PL07)10

Hai trăm năm mươi bốn triệu năm trăm chín mươi lăm nghìn một trăm tám mươi
mốt đồng./.

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words):

254.595.181Tổng tiền thanh toán (Total payment):

23.145.016Tổng tiền thuế GTGT (Total VAT amount):10%(VAT rate):Thuế suất GTGT

231.450.165Tổng tiền trước thuế (Total amount):

Ký, ghi rõ họ tên (Seller's signature)Ký, ghi rõ họ tên (Customer's signature)

(Seller)(Customer)

Người bán hàngNgười mua hàng

Ngày ký: 2023-05-26

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH LIÊN
ANH

Hóa đơn đã được cấp mã bởi tổng cục thuế

Trang 1/1

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)

07ef1a9

(Khởi tạo từ Hệ thống hóa đơn điện tử MobiFone Invoice - Tổng Công ty Viễn thông MobiFone - MST: 0100686209)

Tra cứu tại: http://tracuuhoadon.mobifoneinvoice.vnMã nhận hóa đơn:

showCert('seller')
showCert('seller')


Địa chỉ

Tên đơn vị

Hình thức thanh toán Chuyển khoản

Mã số thuế

Điện thoại

Địa chỉ

CÔNG TY TNHH LIÊN ANH

0274 3752528

Số tài khoản

189/8 Lê Hồng Phong, Khu phố Tân Phước, Phường Tân Bình, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Số tài khoản

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày 27 tháng 6 năm 2023

1C23TLA

159

Ký hiệu

Số

Tên người bán

6 = 4 x 554321

(Amount)(Unit price)(Quantity)(Unit)(Description)(No.)

Thành tiền
trước thuế

Đơn giáSố lượngĐvtTên hàng hóa, dịch vụStt

Mã số thuế 3700530897

CÔNG TY CỔ PHẦN WENDELBO ĐÔNG NAM Á

0305485101

Số 189/8 đường Lê Hồng Phong, KP. Tân Phước, P. Tân Bình, TP. Dĩ An, T. Bình Dương, Việt Nam

Họ tên người mua

(Seller):

(Tax code):

(Address):

(Tel):

(Acount no.):

(Customer):

(Company):

(Tax code):

(Address):

(Payment method):

(Acount no.):

(Serial No):

(No):

00B830B93DD0EF4A219D9B1BB1DD061E6CMã cơ quan thuế:

(VAT INVOICE)

Ngân hàng (Bank):

Ngân hàng (Bank):

114 0000 15998 TMCP Công thương VN - CN KCN Bình Dương

TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Nam Bình Dương(Bank):Ngân hàng0411 000 982642(Acount no.):Số tài khoản

Đồng tiền thanh toán: VND

(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

153.280.8002.44062.820kwhTiền sử dụng điện T06/20231

41.266.07115.9392.589m3Tiền sử dụng nước cấp T06/20232

37.281.60016.0002.330,1m3Tiền xử lý nước thải T06/20233

1.000.0001.000.0001ThángPhí vệ sinh T06/20234

1.000.0001.000.0001ThángPhí bảo vệ vòng ngoài T06/20235

1.000.0001.000.0001ThángPhí bảo trì hệ thống PCCC T06/20236

2.000.0002.000.0001ThángPhí vệ sinh T06/2023 (PL07)7

3.000.0003.000.0001ThángPhí bảo vệ vòng ngoài T06/2023 (PL07)8

5.000.0005.000.0001ThángPhí bảo trì hệ thống PCCC T06/2023 (PL07)9

Hai trăm sáu mươi chín triệu ba trăm mười một nghìn ba trăm mười tám đồng./.Số tiền viết bằng chữ (Amount in words):

269.311.318Tổng tiền thanh toán (Total payment):

24.482.847Tổng tiền thuế GTGT (Total VAT amount):10%(VAT rate):Thuế suất GTGT

244.828.471Tổng tiền trước thuế (Total amount):

Ký, ghi rõ họ tên (Seller's signature)Ký, ghi rõ họ tên (Customer's signature)

(Seller)(Customer)

Người bán hàngNgười mua hàng

Ngày ký: 2023-06-27

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH LIÊN
ANH

Hóa đơn đã được cấp mã bởi tổng cục thuế

Trang 1/1

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)

835752d

(Khởi tạo từ Hệ thống hóa đơn điện tử MobiFone Invoice - Tổng Công ty Viễn thông MobiFone - MST: 0100686209)

Tra cứu tại: http://tracuuhoadon.mobifoneinvoice.vnMã nhận hóa đơn:

showCert('seller')
showCert('seller')


Địa chỉ

Tên đơn vị

Hình thức thanh toán Chuyển khoản

Mã số thuế

Điện thoại

Địa chỉ

CÔNG TY TNHH LIÊN ANH

0274 3752528

Số tài khoản

189/8 Lê Hồng Phong, Khu phố Tân Phước, Phường Tân Bình, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Số tài khoản

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ngày 26 tháng 7 năm 2023

1C23TLA

186

Ký hiệu

Số

Tên người bán

6 = 4 x 554321

(Amount)(Unit price)(Quantity)(Unit)(Description)(No.)

Thành tiền
trước thuế

Đơn giáSố lượngĐvtTên hàng hóa, dịch vụStt

Mã số thuế 3700530897

CÔNG TY CỔ PHẦN WENDELBO ĐÔNG NAM Á

0305485101

Số 189/8 đường Lê Hồng Phong, KP. Tân Phước, P. Tân Bình, TP. Dĩ An, T. Bình Dương, Việt Nam

Họ tên người mua

(Seller):

(Tax code):

(Address):

(Tel):

(Acount no.):

(Customer):

(Company):

(Tax code):

(Address):

(Payment method):

(Acount no.):

(Serial No):

(No):

0018D4C60938E642ECBB8102C272268812Mã cơ quan thuế:

(VAT INVOICE)

Ngân hàng (Bank):

Ngân hàng (Bank):

114 0000 15998 TMCP Công thương VN - CN KCN Bình Dương

TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Nam Bình Dương(Bank):Ngân hàng0411 000 982642(Acount no.):Số tài khoản

Đồng tiền thanh toán: VND

(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

131.857.6002.44054.040kwhTiền sử dụng điện T07/20231

34.938.28815.9392.192m3Tiền sử dụng nước cấp T07/20232

31.564.80016.0001.972,8m3Tiền xử lý nước thải T07/20233

1.000.0001.000.0001ThángPhí vệ sinh T07/20234

1.000.0001.000.0001ThángPhí bảo vệ vòng ngoài T07/20235

1.000.0001.000.0001ThángPhí bảo trì hệ thống PCCC T07/20236

2.000.0002.000.0001ThángPhí vệ sinh T07/2023 (PL07)7

3.000.0003.000.0001ThángPhí bảo vệ vòng ngoài T07/2023 (PL07)8

5.000.0005.000.0001ThángPhí bảo trì hệ thống PCCC T07/2023 (PL07)9

Hai trăm ba mươi hai triệu bốn trăm chín mươi sáu nghìn bảy trăm năm mươi bảy
đồng./.

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words):

232.496.757Tổng tiền thanh toán (Total payment):

21.136.069Tổng tiền thuế GTGT (Total VAT amount):10%(VAT rate):Thuế suất GTGT

211.360.688Tổng tiền trước thuế (Total amount):

Ký, ghi rõ họ tên (Seller's signature)Ký, ghi rõ họ tên (Customer's signature)

(Seller)(Customer)

Người bán hàngNgười mua hàng

Ngày ký: 2023-07-26

Được ký bởi: CÔNG TY TNHH LIÊN
ANH

Hóa đơn đã được cấp mã bởi tổng cục thuế

Trang 1/1

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn)

252699a

(Khởi tạo từ Hệ thống hóa đơn điện tử MobiFone Invoice - Tổng Công ty Viễn thông MobiFone - MST: 0100686209)

Tra cứu tại: http://tracuuhoadon.mobifoneinvoice.vnMã nhận hóa đơn:

showCert('seller')
showCert('seller')


HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23THB

Số (No): 105491

Ngày (Date) 01 tháng (month) 02 năm (year) 2023

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-014

Địa chỉ (Address): Số 233, Đường 30 tháng 4, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Dĩ An - Số TK: 0031000666001 - Tại NH: Ngân hàng TMCP

An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name): CÔNG TY CỔ PHẦN WENDELBO ĐÔNG NAM Á

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY CỔ PHẦN WENDELBO ĐÔNG NAM Á

Mã số thuế (Tax code): 0305485101

Địa chỉ (Address): 189/8 đường Lê Hồng Phong, KP Tân Phước, P Tân Bình, TX Dĩ An, T Bình Dương, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB04020096292

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 1 năm 2023 từ ngày 01/01/2023 đến ngày

31/01/2023
kWh 12.010 - 24.689.610

 (kèm theo bảng kê số 1201227712 ngày 01 tháng 02 năm

2023 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 24.689.610

Thuế suất GTGT (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 2.468.961

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
27.158.571

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Hai mươi bảy triệu một trăm năm mươi tám nghìn năm trăm bảy mươi mốt đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH
DƯƠNG
Ngày ký: 01/ 02/ 2023   15:40:07

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



4/25/23, 1:54 PM HOADONDIENTU

https://cskh.evnspc.vn/TraCuu/HoaDonTienDien 1/2

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-014
Địa chỉ (Address): Số 233, Đường 30 tháng 4, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt
Nam
Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000
Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Dĩ An - Số TK: 0031000666001 - Tại NH: Ngân hàng TMCP
An Bình

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23THB
Số (No): 211091

Ngày (Date) 02 tháng (month) 03 năm (year) 2023

Họ tên người mua hàng (Buyer name): CÔNG TY CỔ PHẦN WENDELBO ĐÔNG NAM Á

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY CỔ PHẦN WENDELBO ĐÔNG NAM Á

Mã số thuế (Tax code): 0305485101

Địa chỉ (Address): 189/8 đường Lê Hồng Phong, KP Tân Phước, P Tân Bình, TX Dĩ An, T Bình Dương, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB04020096292

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 2 năm 2023 từ ngày 01/02/2023
đến ngày 28/02/2023

kWh 27.040 - 56.574.830

 (kèm theo bảng kê số 1211408832 ngày 02 tháng 03
năm 2023 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 56.574.830

Thuế suất GTGT (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.657.483

Tỷ giá (Exchanged rate): Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 62.232.313

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu mươi hai triệu hai trăm ba mươi hai nghìn ba trăm mười ba đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Ngày ký: 02/ 03/ 2023   08:34:50



4/25/23, 1:54 PM HOADONDIENTU

https://cskh.evnspc.vn/TraCuu/HoaDonTienDien 2/2

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



4/25/23, 1:56 PM HOADONDIENTU

https://cskh.evnspc.vn/TraCuu/HoaDonTienDien 1/2

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-014
Địa chỉ (Address): Số 233, Đường 30 tháng 4, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt
Nam
Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000
Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Dĩ An - Số TK: 0031000666001 - Tại NH: Ngân hàng TMCP
An Bình

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23THB
Số (No): 316921

Ngày (Date) 02 tháng (month) 04 năm (year) 2023

Họ tên người mua hàng (Buyer name): CÔNG TY CỔ PHẦN WENDELBO ĐÔNG NAM Á

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY CỔ PHẦN WENDELBO ĐÔNG NAM Á

Mã số thuế (Tax code): 0305485101

Địa chỉ (Address): 189/8 đường Lê Hồng Phong, KP Tân Phước, P Tân Bình, TX Dĩ An, T Bình Dương, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB04020096292

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 3 năm 2023 từ ngày 01/03/2023
đến ngày 31/03/2023

kWh 31.390 - 65.931.800

 (kèm theo bảng kê số 1221686809 ngày 02 tháng 04
năm 2023 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 65.931.800

Thuế suất GTGT (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 6.593.180

Tỷ giá (Exchanged rate): Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 72.524.980

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi hai triệu năm trăm hai mươi bốn nghìn chín trăm tám mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Ngày ký: 02/ 04/ 2023   09:03:19



4/25/23, 1:56 PM HOADONDIENTU

https://cskh.evnspc.vn/TraCuu/HoaDonTienDien 2/2

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐIỆN CỦA KHÁCH HÀNG

TỔNG SỐ TIỀN THANH TOÁN

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Điện lực Bình Dương
Điện Lực Dĩ An

Số 233 đường 30/4 Phường Phú Thọ-TP Thủ Dầu Một-Tỉnh Bình Dương
MST: 0300942001-014

19001006-19009000

Số bảng kê: 1231853624

BẢNG KÊ CHI TIẾT HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN
(kèm theo hóa đơn số 423156 ngày 02 tháng 05 năm 2023 )

Khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN WENDELBO
ĐÔNG NAM Á

Địa chỉ 189/8 đường Lê Hồng Phong, KP Tân Phước, P Tân
Bình, TX Dĩ An, T Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại 0947115588

Email hr@wendelbosea.com

Mã số thuế 0305485101

Địa chỉ sử dụng điện 189/8 đường Lê Hồng Phong, khu phố Tân Phước,
Phường Tân Bình, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Mục đích sử dụng điện 100 % Sản xuất - Giờ bình thường
100 % Sản xuất - Giờ cao điểm
100 % Sản xuất - Giờ thấp điểm

Cấp điện áp sử dụng Từ 380V đến dưới 6kV

Lưu ý: Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu thay đổi về các thông tin như số điện thoại,
địa chỉ email, chủ thể hợp đồng ... đề nghị khách hàng liên hệ với điện lực.

Kỳ hóa đơn: Tháng 4/2023 (30 ngày từ 01/04/2023 đến 30/04/2023 )

CÔNG TƠ ĐO ĐẾM HỆ SỐ NHÂN CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ ĐIỆN TIÊU THỤ (kWh)

22010001151

Khung giờ bình thường 10 17.701 15.853 18.480

Khung giờ cao điểm 10 6.483 5.699 7.840

Khung giờ thấp điểm 10 182 166 160

Tổng: 26.480

KHUNG GIỜ MUA ĐIỆN ĐƠN GIÁ (đồng/kWh) SẢN LƯỢNG (kWh) THÀNH TIỀN (đồng)

Khung giờ bình thường 1.685 18.480 31.138.800

Khung giờ cao điểm 3.076 7.840 24.115.840

Khung giờ thấp điểm 1.100 160 176.000

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 26.480

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 55.430.640

Thuế suất GTGT 10%

Thuế GTGT (đồng) 5.543.064

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 60.973.704

Bằng chữ: Sáu mươi triệu chín trăm bảy mươi ba nghìn bảy trăm linh bốn đồng.

Mã khách hàng

PB04020096292

Số tiền thanh toán

60.973.704 đồng

Hạn thanh toán

07/05/2023

Để tránh phát sinh các chi phí phạt vi phạm
hợp đồng và lãi suất phạt chậm trả, đề nghị
Quý khách hàng thanh toán đúng hạn

Vui lòng truy cập địa chỉ
https://www.cskh.evnspc.vn/ 
và nhập mã thanh toán để thực hiện dịch
vụ hoặc quét mã QR Code để thanh toán
trực tuyến:

Trung tâm CSKH EVNSPC

12 Thi Sách, phường Bến Nghé, Quận
1, Tp. HCM, Việt Nam

19001006-19009000

cskh@evnspc.vn

TCT Điện lực miền Nam EVNSPC

Tải ứng dụng CSKH trên IOS và
Android

iOS Android

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC
BÌNH DƯƠNG
Ngày ký: 02/ 05/ 2023   09:58:23

#
#
#


HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23THB

Số (No): 530247

Ngày (Date) 02 tháng (month) 06 năm (year) 2023

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-014

Địa chỉ (Address): Số 233, Đường 30 tháng 4, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Dĩ An - Số TK: 0031000666001 - Tại NH: Ngân hàng TMCP

An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY CỔ PHẦN WENDELBO ĐÔNG NAM Á

Mã số thuế (Tax code): 0305485101

Địa chỉ (Address): 189/8 đường Lê Hồng Phong, KP Tân Phước, P Tân Bình, TX Dĩ An, T Bình Dương, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB04020096292

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 5 năm 2023 từ ngày 01/05/2023 đến ngày

31/05/2023
kWh 27.400 - 59.132.080

 (kèm theo bảng kê số 1243044616 ngày 02 tháng 06 năm

2023 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 59.132.080

Thuế suất GTGT (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.913.208

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
65.045.288

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu mươi lăm triệu không trăm bốn mươi lăm nghìn hai trăm tám mươi tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH
DƯƠNG
Ngày ký: 02/ 06/ 2023   07:56:05

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23THB

Số (No): 637571

Ngày (Date) 03 tháng (month) 07 năm (year) 2023

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-014

Địa chỉ (Address): Số 233, Đường 30 tháng 4, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Dĩ An - Số TK: 0031000666001 - Tại NH: Ngân hàng TMCP

An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY CỔ PHẦN WENDELBO ĐÔNG NAM Á

Mã số thuế (Tax code): 0305485101

Địa chỉ (Address): 189/8 đường Lê Hồng Phong, KP Tân Phước, P Tân Bình, TX Dĩ An, T Bình Dương, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB04020096292

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 6 năm 2023 từ ngày 01/06/2023 đến

ngày 30/06/2023
kWh 29.050 - 62.695.520

 (kèm theo bảng kê số 1253370134 ngày 03 tháng 07 năm

2023 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 62.695.520

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.015.642

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
67.711.162

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu mươi bảy triệu bảy trăm mười một nghìn một trăm sáu mươi hai đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH
DƯƠNG
Ngày ký: 03/ 07/ 2023   09:06:44

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K23THB

Số (No): 745841

Ngày (Date) 02 tháng (month) 08 năm (year) 2023

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG
Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-014

Địa chỉ (Address): Số 233, Đường 30 tháng 4, Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt

Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006-19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Dĩ An - Số TK: 0031000666001 - Tại NH: Ngân hàng TMCP

An Bình

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY CỔ PHẦN WENDELBO ĐÔNG NAM Á

Mã số thuế (Tax code): 0305485101

Địa chỉ (Address): 189/8 đường Lê Hồng Phong, KP Tân Phước, P Tân Bình, TX Dĩ An, T Bình Dương, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB04020096292

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 7 năm 2023 từ ngày 01/07/2023 đến ngày

31/07/2023
kWh 29.180 - 63.464.410

 (kèm theo bảng kê số 1263739621 ngày 02 tháng 08 năm

2023 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 63.464.410

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.077.153

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
68.541.563

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu mươi tám triệu năm trăm bốn mươi mốt nghìn năm trăm sáu mươi ba đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH
DƯƠNG
Ngày ký: 02/ 08/ 2023   08:26:35

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010
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